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LỜI NÓI ĐẦU 

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh 

Đắk Nông phản ánh chân thực tiếng nói của các doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 

doanh về môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng điều hành của các đơn vị 

thuộc tỉnh. Báo cáo này được xây dựng lần đầu vào năm 2019, theo Quyết định số 

1463/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, với sự tư vấn của Chi 

nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng). 

Năm 2020, VCCI Đà Nẵng tiếp tục được UBND tỉnh Đắk Nông lựa chọn làm đơn vị tư 

vấn triển khai DDCI. Tương tự năm 2019, báo cáo DDCI được xây dựng trên cơ sở 

phiếu khảo sát các ý kiến của doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh có hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 

điều tra và độc lập với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI công bố 

hằng năm.  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác với tinh thần trách 

nhiệm cao và hiệu quả của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị 

trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Xin chân thành cảm ơn các 

chuyên gia đã có những góp ý, bình luận để hoàn thiện báo cáo. Và để hoàn thành 

báo cáo này, không thể không nhắc đến sự tin tưởng và hợp tác của các doanh 

nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các doanh 

nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh đã dành thời gian quý báu tham gia khảo sát và 

cung cấp những thông tin đầy đủ, trung thực và khách quan để chúng tôi xây dựng 

báo cáo DDCI Đắk Nông 2020. VCCI Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tốt với VCCI Đà Nẵng trong triển khai các hoạt 

động cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông trong những năm qua. 

Dù nhóm nghiên cứu có nhiều nỗ lực trong xây dựng báo cáo với cách làm khoa 

học, độc lập, khách quan nhưng do thời gian, nguồn lực có hạn, báo cáo chắc chắn 

không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự chia sẻ, phản 

hồi tích cực của tất cả các quý vị.  
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TÓM TẮT 

1. DDCI Đắk Nông 2020 và phương pháp luận 

 Năm 2020 là năm thứ 2 tỉnh Đắk Nông thực hiện bộ đánh giá DDCI. Trong 

năm 2020, số lượng đơn vị được đánh giá tăng thêm 3 đơn vị ở nhóm sở, ban, ngành. 

Tổng số đơn vị được đánh giá ở 2 nhóm là 27 đơn vị. Tổng số DN/HTX/HKD tham 

gia trả lời khảo sát là 516 đơn vị với 6.199 ý kiến đánh giá1 đại diện cho tiếng nói 

chung của cộng đồng DN/HTX/HKD về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, 

ban, ngành và cấp huyện tỉnh Đắk Nông. 

 Chỉ số DDCI Đắk Nông 2020 đánh giá một đơn vị qua 8 CSTP, bao gồm (1) Tính 

minh bạch; (2) Tính năng động; (3) Chi phí thời gian; (4) CPKCT; (5) Cạnh tranh bình 

đẳng; (6) Hỗ trợ DN; (7) Thiết chế pháp lý và (8) Vai trò người đứng đầu. 

 Chỉ số DDCI Đắk Nông 2020 được xây dựng theo quy trình 3 bước, gồm: (i) 

Thu thập thông tin thông qua khảo sát các DN/HTX/HKD trên địa bàn; (ii) Tính toán 

8 CSTP và chuẩn hóa trên thang điểm 10 và (iii) Gán trọng số và tính điểm số DDCI 

tổng hợp gồm điểm của 8 CSTP trên thang điểm tối đa 100. 

 DN/HTX/HKD tham gia khảo sát DDCI được chọn mẫu ngẫu nhiên nhằm đảm 

bảo tính khách quan, đại diện của cộng đồng DN tại tỉnh theo các tiêu chí: lĩnh vực 

kinh doanh, địa phương và thời gian hoạt động. 

 DDCI Đắk Nông 2020 bổ sung, điều chỉnh 2 tiêu chí đánh giá. Cụ thể: Trong 

chỉ số Tính minh bạch, thay thế tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện 

các thủ tục hành chính hoặc các công việc liên quan tới các sở, ban, ngành/địa 

phương” bằng tiêu chí “Thái độ của cán bộ khi cung cấp thông tin”; trong chỉ số Chi 

phí thời gian, thay thế tiêu chí “Mục đích chính của các cuộc thanh tra, kiểm tra” 

bằng tiêu chí “Đánh giá sự phối hợp, hợp tác giải quyết công việc DN của các đơn 

vị”. Ngoài một số thay đổi ở tiêu chí ở 8 CSTP, để đánh giá tác động của dịch Covid-

19 đến cộng đồng DN/HTX/HKD tỉnh Đắk Nông, nhóm nghiên cứu bổ sung một số 

câu hỏi đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến DN/HTX/HKD và tác 

động của các chính sách hỗ trợ DN/HTX/HKD ứng phó với dịch Covid-19.  

 
1 Mỗi DN có thể đánh giá nhiều sở, ban, ngành và cấp huyện khác nhau. Mỗi lần đánh giá 1 đơn vị được tính 
là 1 ý kiến. Ví dụ: DN A đánh giá Sở KH&ĐT; Cục Thuế tỉnh; BHXH tỉnh thì số lượng ý kiến đánh giá của DN A 
được tính là 3. 
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0 2. Kết quả khảo sát DDCI Đắk Nông 2020 

Nhóm sở, ban, ngành 

 Kết quả xếp hạng nhóm sở, ban, ngành năm 2020 cho thấy nỗ lực cải thiện 

của hầu hết các đơn vị. Điểm số trung vị của nhóm sở, ban, ngành trong năm 2020 

có sự tăng điểm so với năm 2019. Cụ thể điểm số trung vị nhóm sở, ban, ngành 

trong năm 2020 là 63,96 điểm, tăng 7,96 điểm so với năm 2019 (56 điểm). Trong 8 

CSTP của khảo sát DDCI Đắk Nông năm 2020, DN đánh giá khá cao chỉ số Chi phí 

thời gian (trung vị đạt 7,44 điểm). Điểm yếu của nhóm sở, ban, ngành là chỉ số Hỗ 

trợ DN - CSTP này thấp nhất trong 8 CSTP đánh giá nhóm sở, ban, ngành với trung 

vị ở mức 5,19 điểm. 

 BHXH tỉnh là đơn vị có điểm số cao nhất trong cấp sở, ban, ngành với 71,06 

điểm. Trong 8 CSTP được đánh giá, đơn vị này có 6/8 CSTP tăng điểm, cụ thể: Tính 

năng động (tăng 1,42 điểm), Chi phí thời gian (tăng 1,84 điểm), CPKCT (tăng 0,86 

điểm), Hỗ trợ DN (tăng 0,54 điểm), Thiết chế pháp lý (tăng 3,06 điểm) và Vai trò người 

đứng đầu (2,00 điểm). BHXH tỉnh có 2/8 CSTP có điểm số cao nhất so với nhóm sở, 

ban, ngành là Tính minh bạch và Hỗ trợ DN. 

 Các sở, ban, ngành có vị thứ xếp hạng cao: Xếp sau BHXH tỉnh lần lượt là Sở 

LĐ-TB&XH (70,34 điểm) và Sở KH&ĐT (69,72 điểm). Trên bình diện chung, Sở LĐ-

TB&XH có 3/8 CSTP có điểm số cao trong với nhóm sở, ban, ngành là Tính năng 

động, CPKCT và Thiết chế pháp lý. Đối với Sở KH&ĐT, Vai trò người đứng đầu (7,28 

điểm) và Tính minh bạch (7,48 điểm) là 2 chỉ số được DN đánh giá khá tốt. 

Nhóm cấp huyện 

 Điểm số DDCI tổng hợp nhóm cấp huyện năm 2020 dao động trong khoảng 

52,23 điểm đến 66,17 điểm. Trung vị điểm số tổng hợp DDCI nhóm cấp huyện là 

58,17 điểm. Trong 8 CSTP, chỉ số có trung vị cao nhất là Chi phí thời gian với 6,37 

điểm; Tính minh bạch là CSTP có trung vị thấp nhất với 5,07 điểm. Khoảng cách từ 

chỉ số có mức trung vị cao nhất đến mức điểm tối đa (10 điểm) là 3,63 điểm, đối với 

chỉ số có mức trung vị thấp nhất là 4,93 điểm. Có thể thấy, dư địa cải thiện ở các chỉ 

số là khá rộng. 

 Huyện Đắk R’Lấp là đơn vị đứng đầu nhóm cấp huyện với điểm số tổng hợp 

là 66,17 điểm. Đơn vị này có 2/8 CSTP có điểm số cao nhất trong nhóm cấp huyện 

là Tính minh bạch (7,01 điểm) và Chi phí thời gian (7,35 điểm). 
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 Các địa phương có vị thứ xếp hạng cao: TP Gia Nghĩa là đơn vị đứng thứ 2 với 

65,74 điểm. Điểm mạnh của đơn vị nằm ở chỉ số Tính năng động và Cạnh tranh bình 

đẳng. Địa phương có điểm số tổng hợp DDCI cao thứ ba trong nhóm cấp huyện là 

huyện Cư Jút. Huyện Cư Jút có điểm số tổng hợp là 61,49 điểm, các CSTP dao động 

trong khoảng từ 5 đến 7 điểm. CSTP có điểm số cao so với các đơn vị khác là CPKCT; 

Hỗ trợ DN và Vai trò người đứng đầu. 

3. Tình hình kinh doanh của DN và tác động của dịch bệnh Covid-19 

 Năm 2020 là một năm đầy khó khăn trong hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

các DN Đắk Nông. Tỷ lệ DN báo lãi chút ít đã giảm từ 55% năm 2019 xuống chỉ còn 

23% trong năm 2020; Tỷ lệ DN cho biết hoạt động kinh doanh năm 2020 có lãi như 

mong muốn đã giảm từ 8% xuống còn 2%; Tỷ lệ DN báo có thua lỗ lớn trong năm 

tăng từ 4% năm 2019 lên 5% năm 2020. Tỷ lệ DN cho rằng sẽ kinh doanh với quy mô 

hiện tại là 88%, tăng 36% so với năm 2019; Tỷ lệ DN cho biết có kế hoạch tăng quy 

mô kinh doanh giảm 31% chỉ còn 7% trong năm 2020. Phân tích cụ thể theo từng 

lĩnh vực, có thể thấy DN kinh doanh trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản có 

tỷ lệ thua lỗ trong năm 2020 nhiều nhất với 40%; lĩnh vực xây dựng, bất động sản có 

tỷ lệ DN báo lỗ cao thứ hai với 29%.  

 Tỷ lệ DN bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19 như sau: Có 73% DN cho biết 

hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đó 59% bị ảnh hưởng 

một phần, 11% ảnh hưởng nghiêm trọng và 3% ảnh hưởng rất nghiêm trọng.  

4. Một số khuyến nghị và giải pháp 

Khuyến nghị giúp hỗ trợ và nâng cao năng lực cho DN  

 Biên soạn và tăng cường phổ biến các chính sách hỗ trợ DN. 

 Đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách trong hợp tác công tư. 

 Hỗ trợ cho DN mới thành lập. 

 Rà soát các chính sách hỗ trợ DN để tối ưu hóa tác động của các chính sách 

đến hoạt động của DN. 

 Hỗ trợ các DN trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng do tác động của dịch 

Covid-19. 

 Hỗ trợ DN về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. 
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 Thực hiện nghiêm túc văn bản số 4606/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

 Tối ưu hóa công tác thanh, kiểm tra DN và cơ quan nhà nước. 

 Gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao với công tác đánh giá cán bộ. 

 Tăng cường hiệu quả các chương trình đào tạo, hỗ trợ DN và đối thoại DN. 

 Mô hình thực tiễn tốt. 
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1. Mở đầu 

Trong thời gian gần đây, MTKD tại Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực 

nhờ vào những nỗ lực cải cách của Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các 

địa phương trên cả nước. Ở cấp Trung ương, Chính phủ đã nỗ lực cải cách TTHC và 

cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho DN. Kể từ năm 2014, Chính phủ định kỳ hàng 

năm ban hành các Nghị quyết về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia (như loạt Nghị quyết 19/NQ-CP từ năm 2014 và từ 2019 là Nghị quyết 

02/NQ-CP), về hỗ trợ phát triển DN (Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016), về cắt giảm 

chi phí cho DN (Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018). Ở cấp địa phương, các tỉnh thành 

trên cả nước đã đề ra những kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện các 

Nghị quyết của Chính phủ. Ở Đắk Nông, để triển khai các Nghị quyết về cải thiện 

MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch 

hành động, như Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông 

tin trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2017; Kế hoạch số 

87/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 28/02/2017 về cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch 

số 270/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 19-

2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông 

năm 2018 và những năm tiếp theo;… Năm 2020, nhằm triển khai nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch 

hành động số 47/KH-UBND ngày 21/01/2020. Kế hoạch số 47/KH-UBND nêu lên một 

số giải pháp và nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó có hoạt động triển khai đánh giá 

năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện.  

Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Đắk Nông thực hiện bộ chỉ số DDCI. Những dữ 

liệu, giải pháp được nêu trong báo cáo DCI2 năm 2019 đã được UBND tỉnh cụ thể 

hóa qua văn bản số 4606/UBND-KTTH về triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Đây là dấu hiệu tích cực, 

 
2 Năm 2019, vì số lượng DN/HTX/HKD đánh giá nhóm cấp huyện tương đối ít, không đảm bảo về số lượng 
đánh giá tối thiểu đối với từng đơn vị, thời gian triển khai khảo sát phải hoàn thành trong năm 2019 nên  
UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản số 6243/UBND-KTTH ngày 25/12/2019 đồng ý DDCI Đắk Nông năm 2019 chỉ 
tiến hành đánh giá, xếp hạng đối với nhóm sở, ban, ngành và không đánh giá, xếp hạng đối với nhóm cấp 
huyện. 
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thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến tiếng nói của cộng đồng DN/HTX/HKD. Trong 

năm 2020, nhóm nghiên cứu hy vọng những dữ liệu trong báo cáo DDCI tiếp tục là 

nguồn thông tin hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo các 

sở, ban, ngành/cấp huyện cân nhắc và hành động. 

Bố cục Báo cáo DDCI Đắk Nông 2020 gồm 3 chương:  

 Chương I giới thiệu thông tin chung về bộ chỉ số, phương pháp nghiên cứu, 

đặc điểm DN/HTX/HKD tham gia khảo sát. 

 Chương II là kết quả khảo sát phân theo nhóm sở, ban, ngành và nhóm cấp 

huyện. 

 Chương III nêu lên tình hình hoạt động của đối tượng tham gia khảo sát, ảnh 

hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh và một số khuyến nghị 

nhằm cải thiện MTKD, hỗ trợ DN. 

2. Mục tiêu 

Báo cáo DDCI Đắk Nông được thực hiện với mục tiêu chung là thúc đẩy, cải 

thiện MTKD và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các mục tiêu cụ thể 

bao gồm: 

 Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp 

sở, ban, ngành và cấp huyện. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh 

đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và cấp huyện. 

 Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, 

DN/HTX/HKD tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền các sở, ban, ngành, 

và cấp huyện. Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của các sở, ban, ngành và 

cấp huyện trong năm 2020. 

 Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các 

sở, ban, ngành và cấp huyện, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng 

bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến DN/HTX/HKD; tạo 

môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.  

 Cung cấp công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. DDCI 

là công cụ giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách quan về hiện trạng 

MTKD tại tỉnh nhằm hỗ trợ công tác hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh. 
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nhận diện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên địa bàn của tỉnh. 

3. Bộ chỉ số DDCI 2020 và phương pháp tiến hành 

3.1. Bộ chỉ số DDCI 2020 

 Những điều chỉnh, bổ sung 

Sau khi công bố báo cáo DCI Đắk Nông 2019, nhóm nghiên cứu nhận được 

một số góp ý từ UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến đối tượng 

được đánh giá và các tiêu chí đánh giá. Dựa trên những ý kiến góp ý và tình hình 

thực tế tại tỉnh, trong năm 2020 nhóm nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm đối tượng 

được đánh giá, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí trong bộ chỉ số. Chi 

tiết các điều chỉnh như sau: 

 Đối tượng được đánh giá: 

Trong năm 2020, tăng số lượng được đánh giá từ 24 đơn vị lên 27 đơn vị. Ba 

đơn vị được bổ sung vào danh sách đánh giá là Sở KH&CN, Sở VH-TT&DL, Cục QLTT. 

Các đơn vị này thuộc nhóm sở, ban, ngành. 

 Tiêu chí đánh giá: 

Qua quá trình triển khai DCI Đắk Nông vào năm 2019, nhằm đảm bảo tính 

phù hợp của các tiêu chí với tình hình thực tế ở địa phương, năm 2020 thay thế 02 

tiêu chí, cụ thể: Trong chỉ số Tính minh bạch, thay thế tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy 

đủ, rõ ràng khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các công việc liên quan tới 

các sở, ban, ngành/địa phương” bằng tiêu chí “Thái độ của cán bộ khi cung cấp 

thông tin”; trong chỉ số Chi phí thời gian, thay thế tiêu chí “Mục đích chính của các 

cuộc thanh tra, kiểm tra” bằng tiêu chí “Đánh giá sự phối hợp, hợp tác giải quyết 

công việc DN của các đơn vị”.  

 Câu hỏi mở rộng 

Để đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến cộng đồng DN/HTX/HKD tỉnh Đắk 

Nông, nhóm nghiên cứu bổ sung một số câu hỏi đánh giá mức độ ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 đến DN/HTX/HKD và tác động của các chính sách hỗ trợ 

DN/HTX/HKD ứng phó với dịch Covid-19. Những dữ liệu thực tế này là nguồn thông 

tin hữu ích giúp nhóm nghiên cứu có thể đề xuất những giải pháp phù hợp để hỗ 
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trợ cộng đồng DN/HTX/HKD của tỉnh. 

  Đối tượng được đánh giá: 

Năm 2020 có 27 đơn vị được đánh giá và chia làm 2 nhóm: 

Bảng 1: Đối tượng được đánh giá 

STT Nhóm 1: Sở, ban, ngành Nhóm 2: Cấp huyện 
1 Sở KH&ĐT TP Gia Nghĩa 
2 Sở TN&MT Huyện Cư Jút 
3 Sở Xây dựng Huyện Đắk Mil 
4 Sở Công thương Huyện Đắk R’Lấp 
5 Sở LĐ -TB &XH Huyện Đắk Song 
6 Sở NN&PTNT Huyện K’Rông Nô 
7 Sở TT&TT Huyện Đắk G’long 
8 Sở Tư pháp Huyện Tuy Đức 
9 Sở GTVT  

10 Sở Tài chính  
11 Công an Tỉnh  
12 VP UBND Tỉnh  
13 Thanh tra tỉnh  
14 BQL các KCN tỉnh  
15 Cục Thuế tỉnh  
16 BHXH tỉnh  
17 Sở KH&CN  
18 Sở VH-TT&DL  
19 Cục QLTT  

 
 Các CSTP và tiêu chí đánh giá: 

Bộ chỉ số DDCI Đắk Nông 2020 gồm 8 CSTP là: (1) Tính minh bạch; (2) Tính 

năng động; (3) Chi phí thời gian; (4) CPKCT; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ DN; 

(7) Thiết chế pháp lý và (8) Vai trò người đứng đầu. Mỗi CSTP có những tiêu chí đánh 

giá riêng. Chi tiết các tiêu chí đánh giá như bảng 2. 
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1. Tính minh bạch 

1.1. Khả năng tiếp cận thông tin của sở, ban, ngành. 

1.2. Cần có mối quan hệ để có thể tiếp cận được tài liệu của sở, ban, ngành. 

1.3. Mức độ đầy đủ, rõ ràng của nội dung thông tin trong quá trình giải quyết 

TTHC hoặc công việc có liên quan tới các đơn vị. 

1.4. Thái độ của cán bộ khi cung cấp thông tin. 

1.5. Mức độ sẵn sàng cung cấp thông tin, văn bản khi DN yêu cầu. 

1.6. Mức độ truy cập vào Website của các sở, ban, ngành của DN. 

1.7. Tính hữu ích của thông tin trên Website của các sở, ban, ngành với DN. 

2. Tính năng động 

2.1. Lãnh đạo các sở, ban, ngành linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo 

MTKD thuận lợi cho các DN. 

2.2. Phản ứng của các sở, ban, ngành trong việc giải quyết những vấn đề mới 

phát sinh. 

2.3. Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của DN 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

2.4. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất giải pháp hỗ trợ DN/cải thiện 

môi trường đầu tư trên địa bàn. 

2.5. Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ của sở, ban, ngành khi thực hiện các quyết 

định/chủ trương của cấp trên. 

3. Chi phí thời gian 

3.1. Số lần DN bị thanh tra, kiểm tra của sở, ban, ngành trong năm qua. 

3.2. Sự trùng lặp nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

3.3. Sự tuân thủ nội dung thanh tra, kiểm tra theo Quyết định thanh tra, kiểm tra 

3.4. Đánh giá sự phối hợp, hợp tác giải quyết công việc DN của các đơn vị. 

3.5. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ cho DN khi giải quyết công việc. 

3.6. Mức độ tuân thủ đúng quy định về thời gian khi giải quyết TTHC. 

3.7. DN không cần phải đi lại nhiều lần để hoàn tất các TTHC liên quan. 
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4. CPKCT 

4.1. Tỷ lệ % DN có trả CPKCT. 

4.2. Hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công việc 

liên quan tại các sở, ban, ngành. 

4.3. Các khoản CPKCT ở mức chấp nhận được. 

4.4. Công việc không đạt kết quả nếu không chi trả CPKCT. 

4.5. Sự giảm bớt về CPKCT mà DN phải chi trả. 

5. Cạnh tranh bình đẳng 

5.1. Tồn tại các DN sân sau và DN thân hữu. 

5.2. Có sự ưu ái trong việc tiếp cận các nguồn lực nhà nước (bao gồm: đất đai, 

tài chính và đấu thầu) cho DN sân sau và DN thân hữu . 

5.3. Sự ưu ái dành cho các DN lớn hơn DNNVV trong việc tiếp cận thông tin. 

5.4. Sự ưu tiên các DN lớn hơn DNNVV trong quá trình giải quyết kiến nghị, khó 

khăn và TTHC. 

5.5. Các DN lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với DNNVV. 

5.6. Sự ưu ái gây khó khăn cho DN. 

5.7. Mức độ quan tâm của sở, ban, ngành tới DNNVV. 

6. Hỗ trợ DN 

6.1. Cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ DN 

6.2. Chất lượng các chương trình hỗ trợ DN 

6.3. Cung cấp thông tin về các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại DN 

6.4. Việc giải quyết vướng mắc của DN trong và sau các buổi đối thoại, trao đổi 

thông tin 

7. Thiết chế pháp lý 

7.1. Thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định . 

7.2. Giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN thỏa đáng. 

7.3. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có thể giải quyết được vấn đề. 

7.4. Cơ chế đảm bảo công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại. 

7.5. Hỗ trợ pháp lý cho DN phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hành vi sai trái. 
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8. Vai trò người đứng đầu 

8.1. Có ảnh hưởng quyết định đến công tác CCHC tại cơ quan. 

8.2. Dám quyết/ dám làm và dám chịu trách nhiệm. 

8.3. Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN. 

8.4. Lắng nghe và tiếp thu góp ý của DN. 

8.5. Giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của DN. 

8.6. Trong cơ quan không có hiện tượng "trên bảo dưới không nghe". 

 Phương pháp tính điểm 

Để có thể có được điểm số DDCI tổng hợp, các điểm CSTP của sở, ban, ngành, 

cấp huyện sẽ được tập hợp lại và gắn trọng số. Trọng số trong công thức tính điểm 

số DDCI tổng hợp được lựa chọn bằng phương pháp chuyên gia, theo kinh nghiệm 

thực tiễn để đánh giá mức độ quan trọng, tầm ảnh hưởng của từng CSTP đối với 

công tác cải thiện MTKD tại địa phương. 

Bảng 3: Trọng số đánh giá 

STT Chỉ số thành phần Trọng số  

Nhóm sở, ban, 
 

 

Nhóm cấp huyện 
1 Tính minh bạch 10% 15% 

2 Tính năng động 20% 10% 

3 Chi phí thời gian 10% 15% 

4 CPKCT 15% 15% 

5 Cạnh tranh bình đẳng 10% 10% 

6 Hỗ trợ DN 10% 10% 

7 Thiết chế pháp lý 10% 10% 

8 Vai trò người đứng đầu 15% 15% 

 Điểm DDCI tổng hợp 
 

100% 100% 

3.2. Phương pháp tiến hành 

 Lựa chọn đối tượng trả lời khảo sát 

Các đối tượng trả lời khảo sát trong DDCI Đắk Nông là các DN/HTX/HKD đang 

hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh trên địa bản tỉnh. Trong 3 đối tượng khảo 

sát, DN được chọn là đối tượng khảo sát chủ yếu. DN là đối tượng có thể đánh giá 

cả hai nhóm sở, ban, ngành và cấp huyện, trong khi đó HKD/HTX chỉ đánh giá cấp 

huyện vì các đối tượng này chủ yếu thực hiện các dịch vụ hành chính công ở cấp 
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huyện. 

 Phương thức khảo sát 

Sau khi cân nhắc về thời gian, chi phí, nguồn lực và kinh nghiệm triển khai 

khảo sát, khảo sát qua thư là hình thức được lựa chọn để tiến hành khảo sát. Khảo 

sát qua thư đã giúp: (1) Đơn vị khảo sát chủ động quản lý về thời gian thực hiện 

khảo sát, từ đó đảm bảo tiến độ hoàn thiện báo cáo; (2) Tiết kiệm chi phí, phù hợp 

với kinh phí mà tỉnh phê duyệt; (3) Bảo mật tối đa thông tin người trả lời, giúp đối 

tượng được khảo sát trả lời đúng với tình hình thực tế ở địa phương. 

 Xây dựng công cụ khảo sát 

VCCI Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị thuộc tỉnh xây dựng bộ công cụ khảo 

sát, bao gồm thư ngỏ tham gia khảo sát và phiếu khảo sát. Mỗi DN tham gia khảo 

sát được gửi thư ngỏ và 2 phiếu khảo sát (1 phiếu đánh giá nhóm sở, ban, ngành và 

1 phiếu đánh giá nhóm cấp huyện); HTX/HKD được gửi thư ngỏ và 1 phiếu khảo sát 

(phiếu đánh giá nhóm cấp huyện). Mẫu phiếu khảo sát có thể xem ở phụ lục 2 của 

báo cáo. 

 Phương pháp chọn mẫu 

Dựa vào danh sách DN/HTX/HKD do Sở KH&ĐT tỉnh cung cấp, nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành rà soát, kiểm tra dữ liệu, chọn mẫu.  

Mẫu khảo sát DDCI Đắk Nông năm 2020 thực hiện theo hình thức lấy mẫu 

ngẫu nhiên, dựa trên các tiêu chí: 

 Địa phương hoạt động: Đang hoạt động tại 8 huyện, TP của tỉnh. 

 Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ – thương mại; Công nghiệp chế biến – chế tạo; 

Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản; Xây dựng, Bất động sản và Khai khoáng. 

 Thời gian hoạt động của DN: Thành lập trước năm 2019; Thành lập trong và 

sau năm 2019. 
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STT Địa phương DN HTX HKD 

Tổng 
số 

Mẫu 
khảo 
sát 

Tỷ 
lệ 
(%) 

Tổng 
số 

Mẫu 
khảo 
sát 

Tỷ 
lệ 
(%) 

Tổng 
số 

Mẫu 
khảo 
sát 

Tỷ 
lệ 
(%) 

1 TP Gia Nghĩa 881 475 54 31 15 48 2.047 55 3 

2 Huyện Đắk Mil 320 226 71 15 10 67 2.289 55 2 

3 Huyện Cư Jút 289 180 62 18 15 83 1.553 45 3 

4 Huyện Đắk Glong 177 154 87 8 8 100 1.061 45 4 

5 Huyện Đắk R’lấp 464 255 55 25 15 60 2.585 50 2 

6 Huyện Đắk Song 259 190 73 26 10 38 1.612 50 3 

7 Huyện Krông Nô 154 147 95 14 10 71 1.902 50 3 

8 Huyện Tuy Đức 107 106 99 9 9 100 1.425 50 4 

Tổng 2.651 1.733 65 146 92 63 14.474 400 3 

Quá trình triển khai khảo sát đã tiếp cận3 được 1.733 DN, 92 HTX, 400 HKD, 

chiếm tỷ lệ tương ứng là 65%, 63%, 3% số lượng DN/HTX/HKD đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh. Về mặt số lượng, năm 2020 đã tiếp cận được nhiều DN/HTX/HKD hơn 

so với năm 2019 (tổng số tiếp cận năm 2020 là 2.225 đơn vị, năm 2019 là 1.542 đơn 

vị). Việc tiếp cận nhiều đơn vị là một trong những nguyên nhân giúp số lượng đơn 

vị tham gia khảo sát trong năm 2020 tăng so với năm 2019. Năm 2019, có 193 đơn 

vị tham gia cuộc khảo sát, năm 2020 số lượng này là 516 đơn vị. 

Bảng 5: Tỷ lệ đơn vị thực hiện khảo sát so với số lượng tiếp cận 

 Số lượng tiếp cận Số phiếu khảo sát hợp 
lệ thu được 

Tỷ lệ (%) 

DN 1.733 466 27 
HTX 92 19 21 

HKD 400 31 8 

Tổng 2.225 516 23 

Theo dữ liệu từ bảng 5, trong số 3 đối tượng được khảo sát, DN là đối tượng 

có tỷ lệ phản hồi tốt nhất, tiếp đến là HTX và HKD. Tỷ lệ trả lời khảo sát như trên 

cho thấy DN/HTX/HKD trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cuộc khảo sát là khá tốt. 

 
3  Tiếp cận được hiểu là các hoạt động gọi điện thoại liên hệ, tìm địa chỉ, và tiến hành khảo sát. Như vậy, sẽ 
có nhiều đơn vị đã được tiếp cận nhưng không có được phiếu khảo sát hợp lệ 
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 Tổ chức thực hiện khảo sát 

Theo kinh nghiệm thực tế từ 2019 và nhằm đảm bảo tính khách quan, HHDN 

tỉnh được lựa chọn làm đơn vị chủ trì triển khai khảo sát năm 2020. Việc lựa chọn 

Hiệp hội làm đơn vị khảo sát hoàn toàn phù hợp với chức năng của Hiệp hội là đại 

diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN trên địa bàn.  

 Phương pháp xây dựng báo cáo 

 Phân tích dữ liệu khảo sát: Sau khi nhận được phiếu khảo sát từ HHDN tỉnh, 

nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra4, nhập liệu và phân tích. Quá trình phân tích 

dữ liệu được thực hiện qua 2 phương thức độc lập: phân tích thông qua chương 

trình xử lý Microsoft Excel và phần mềm xử lý thống kê Stata. Việc thực hiện phân 

tích qua 2 phương thức độc lập này nhằm mục đích kiểm chứng, đối chiếu kết quả 

để đảm bảo tính chính xác của kết quả tính toán. Kết quả phân tích dữ liệu qua 2 

phương thức trên là hoàn toàn trùng khớp. Như vậy, về mặt thống kê, quá trình 

phân tích dữ liệu đã đảm bảo tính khoa học, khách quan. 

 Thảo luận nhóm: Nhóm nghiên cứu cùng chuyên gia của VCCI tiến hành các 

cuộc thảo luận nhóm nhằm đánh giá và lý giải cho những phát hiện nổi bật của báo 

cáo này. 

 Thu thập và tham khảo tài liệu khác: Song song với các phương pháp trên, 

nhóm nghiên cứu tìm hiểu thêm tình hình môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Đắk 

Nông thông qua các báo cáo của tỉnh, Cục Thống kê,… và các phương tiện truyền 

thông. 

 Số lượng ý kiến thu thập được 

Cơ sở dữ liệu đánh giá DDCI Đắk Nông 2020 được xây dựng từ 5.690 ý kiến 

đánh giá các sở, ban, ngành và 509 ý kiến đánh giá cấp huyện. So với 2019, số lượng 

ý kiến đánh giá gia tăng ở tất cả các đơn vị. Số lượng các ý kiến đánh giá bảo đảm 

nhận diện được bức tranh chung về năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, 

ngành và cấp huyện thuộc tỉnh Đắk Nông. Số lượng ý kiến đánh giá của từng đơn vị 

phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và số lượng DN/HTX/HKD đang 

 
4 Kiểm tra được thực hiện để phân loại phiếu khảo sát. Đối với những phiếu khảo sát không điền/điền ít 
thông tin, nhóm nghiên cứu loại bỏ những phiếu này và thông báo tình hình số phiếu với HHDN tỉnh. HHDN 
tỉnh tiếp tục tiến hành khảo sát để đảm bảo số lượng phiếu tối thiểu. Việc nhập liệu, xử lý dữ liệu được tiến 
hành với các phiếu có đầy đủ/tương đối đầy đủ thông tin. 
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0 hoạt động trên địa bàn từng huyện/TP. Mặc dù số lượng ý kiến đánh giá tại mỗi đơn 

vị là khác nhau nhưng vẫn đảm bảo về yêu cầu tối thiểu về số lượng ý kiến đánh giá 

(theo kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu, để có thể đánh giá thì mỗi đơn vị phải có 

ít nhất 30 ý kiến đánh giá). 

Bảng 6: Số lượng ý kiến đánh giá 

STT Sở, ban, ngành Số lượng Cấp huyện Số lượng 

1 Sở KH&ĐT 302 TP Gia Nghĩa 123 

2 Sở TN&MT 298 Huyện Cư Jút 56 

3 Sở Xây dựng 299 Huyện Đắk Mil 72 

4 Sở Công thương 300 Huyện Đắk R’Lấp 72 

5 Sở LĐ-TB &XH 299 Huyện Đắk Song 55 

6 Sở NN&PTNT 299 Huyện Krông Nô 38 

7 Sở TT&TT 298 Huyện Đắk Glong 50 

8 Sở Tư pháp 298 Huyện Tuy Đức 43 

9 Sở GTVT 301  

10 Sở Tài chính 301 

11 Công an Tỉnh 300 

12 VP UBND Tỉnh 300 

13 Thanh tra tỉnh 300 

14 BQL các KCN tỉnh 298 

15 Cục Thuế tỉnh 301 

16 BHXH tỉnh 299 

17 Sở KH&CN 299 

18 Sở VH-TT&DL 298 

19 Cục QLTT 300 

Tổng cộng 5.690 509 

4. Đặc điểm DN/HTX/HKD tham gia khảo sát 

Trong tổng thể đối tượng tham gia khảo sát, DN là đối tượng chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, chiếm đa số với tỷ lệ là 90%. Nếu so sánh với năm 2019, tỷ lệ DN tham gia 

khảo sát đã tăng 8%, HTX giảm 3% và HKD giảm 5%. 
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Hình 1: Phân loại đối tượng khảo sát 

Năm 2020 

Năm 2019 

 

Về chức vụ của người trả lời khảo sát, kết quả cho thấy đa phần người tham 

gia khảo sát đang đảm nhiệm vai trò quản lý (trưởng phòng, thành viên ban giám 

đốc,…). Tỷ lệ này ở DN và HTX/HKD đều trên 80% và có sự gia tăng so với năm 2019, 

các DN/HTX/HKD có sự quan tâm đến cuộc khảo sát, qua đây giúp nâng cao độ tin 

cậy của dữ liệu. 

Hình 2: Chức vụ người trả lời khảo sát 

DN- Cấp quản lý 

DN- Cấp nhân viên 

HTX/HKD – Cấp quản lý 

HTX/HKD – Cấp nhân viên 

 

Trong tiêu chí xác định DNVVV, nguồn vốn và số lượng lao động là yếu tố 

then chốt để xem xét DN có phải là DNNVV hay không. Theo quy định tại Điều 4 Luật 

Hỗ trợ DNNVV năm 2014, DN được xem là DNNVV khi có số lao động tham gia bảo 

hiểm bình quân năm không quá 200 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ 

đồng (hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng). Với kết 

quả khảo sát về quy mô lao động và quy mô vốn, dễ dàng nhận thấy hầu như các 

DN tham gia khảo sát đều là DNNVV. Dữ liệu này hoàn toàn phù hợp với tình hình 

thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2019, quy mô lao động và quy mô 

vốn đang có sự sụt giảm. Như về quy mô lao động, năm 2019 có khoảng 2% DN có 

số lao động trên 200 người, 5% DN có từ 101 đến 200 lao động thì ở năm 2020, các 

tỷ lệ trên đều ở mức 1%; về quy mô vốn, năm 2019 có khoảng 3% DN có nguồn vốn 

90%

6% 4%

82%

11% 7%

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh Hợp tác xã

84% 78%

16% 22%

95% 91%

5% 9%

Năm 2020 Năm 2019
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0 trên 300 tỷ, 2% DN có nguồn vốn từ 100 tỷ đến dưới 300 tỷ thì nay trong năm 2020 

không có DN nào có nguồn vốn trên 300 tỷ và cũng chỉ có 1% DN có nguồn vốn từ 

100 tỷ đến 300 tỷ. Việc sụt giảm quy mô này ở HKD/HTX cũng diễn ra tương tự. Việc 

giảm quy mô như trên là dấu hiệu cho thấy tình hình hoạt động trong năm 2020 

của DN/HTX/HKD là khó khăn. 

Hình 3: Số lao động đăng ký 

DN       HKD/HTX 

 

 
 

 
Không vượt quá 10 người Từ 101 đến 200 người 

Từ 11 đến 100 người Trên 200 người 

 
Hình 4: Số vốn đăng ký 

DN HTX/HKD 

  

 

Dưới 3 tỷ Từ 50 đến dưới 100 tỷ 

Từ 3 tỷ đến dưới 20 tỷ Từ 100 đến dưới 300 tỷ 

Từ 20 đến dưới 50 tỷ  

  

73%
27%

55%
39%

3%
2% 1%

76%

24%

67%

31%
1% 1%
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Về lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ/thương mại là lĩnh vực hoạt động của đa số 

DN tham gia khảo sát, với tỷ lệ 61%. Nông - lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng, bất 

động sản là 2 lĩnh vực tiếp theo có tỷ trọng DN khảo sát lớn, với tỷ lệ lần lượt là 15% 

và 13%.  

Hình 5: Lĩnh vực kinh doanh của DN 

 

Dịch vụ/Thương mại 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Nông – Lâm nghiệp và thủy sản 

Xây dựng, bất động sản 

Khai khoáng 

 

 

 
 

61%

9%

15%

13% 1%
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Từ Chương 2 của Báo cáo, DN là khái niệm chỉ các tổ chức kinh tế bao gồm 

DN/HTX/HKD 

1.Tổng quan chung về kết quả khảo sát DDCI Đắk Nông 2020 

Hình 6 mô tả điểm số DDCI tổng hợp của 2 nhóm đối tượng được đánh giá 

năm 2020. Sự phân hóa điểm số thể hiện cảm nhận của DN về chất lượng điều hành 

nhóm sở, ban, ngành và nhóm cấp huyện là khác nhau. Dù có điểm số thấp hay cao 

thì các đơn vị được đánh giá vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, như BHXH tỉnh và 

huyện Đắk R’lấp - đơn vị xếp thứ nhất nhóm sở, ban, ngành và nhóm cấp huyện – 

lần lượt vẫn cần đến 28,94 (100-71,06) điểm và 33,83 (100-66,17) điểm để có thể chạm 

mức tối đa 100 điểm. 

Hình 6: Điểm tổng hợp DDCI các sở, ban, ngành và cấp huyện 

Nhóm cấp sở, ban, ngành Nhóm cấp huyện 

 

 

DN đánh giá các đơn vị ở 2 nhóm sở, ban, ngành và cấp huyện khá đồng đều, 

không có mức chênh lệch điểm quá lớn giữa các đơn vị với nhau. DN đánh giá nhóm 

sở, ban, ngành cao hơn nhóm cấp huyện thông qua sự chênh lệch giữa điểm cao 

nhất và điểm thấp nhất của mỗi nhóm. Ở mỗi nhóm, chênh lệch điểm số giữa các 

vị trí liền kề nhau là thấp, do vậy nếu các đơn vị có những nỗ lực cải thiện thì năm 

đến vị thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Trong năm 2020, ba đơn vị được đánh giá tốt 

nhất ở nhóm sở, ban, ngành là BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và Sở KH&ĐT, ở nhóm cấp 
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huyện là huyện Đắk R’Lấp, TP Gia Nghĩa và huyện Cư Jút. 

Kết quả từ trung vị các CSTP cho thấy nhóm sở, ban, ngành nổi trội hơn nhóm 

cấp huyện. Nhóm sở, ban, ngành có điểm số trung vị là 63,96 điểm, trung vị nhóm 

cấp huyện là 58,17điểm. Về các CSTP, có 5/8 chỉ số nhóm sở, ban, ngành có điểm số 

trung vị cao hơn nhóm cấp huyện. Trong 8 CSTP của khảo sát DDCI Đắk Nông năm 

2020, DN đánh giá khá cao chỉ số Chi phí thời gian ở cả hai nhóm sở, ban, ngành và 

cấp huyện. Đây cũng là CSTP có điểm trung vị xếp vị thứ cao nhất trong 8 CSTP của 

cả hai nhóm. Ở cấp sở, ban, ngành, điểm trung vị chỉ số Chi phí thời gian đạt 7,44 

điểm, đối với cấp huyện thì điểm trung vị là 6,37 điểm. 

Điểm hạn chế của nhóm sở, ban, ngành là chỉ số Hỗ trợ DN: CSTP này thấp 

nhất trong 8 CSTP đánh giá nhóm sở, ban, ngành với trung vị ở mức 5,19 điểm. Đây 

cũng là chỉ số duy nhất giảm điểm trung vị so với năm 2019. Tỷ lệ DN được 

mời/thông báo tham gia các chương trình hỗ trợ DN hay chương trình trao đổi, đối 

thoại đã giảm so với năm 2019. Đây cũng là điều đã được dự báo trước do tác động 

của đại dịch Covid-19 tạo nên. 

Điểm hạn chế của nhóm cấp huyện là Tính minh bạch: DN đánh giá trung vị 

chỉ số Tính minh bạch thấp nhất trong 8 CSTP được đánh giá nhóm cấp huyện với 

mức trung vị là 5,07 điểm. Đáng lưu ý là có 21% DN phải có “mối quan hệ” để có thể 

tiếp cận được tài liệu của cấp huyện. 

Hình 7: Trung vị điểm số các sở, ban, ngành và cấp huyện 

Nhóm sở, ban, ngành Nhóm cấp huyện 

  

2. Kết quả khảo sát các sở, ban, ngành 

2.1. Kết quả đánh giá và xếp hạng chung các sở, ban, ngành 

Trên bình diện chung, điểm số trung vị của các CSTP ở mức tương đối tốt. DN 

đánh giá các sở, ban, ngành có điểm mạnh nhất ở chỉ số Chi phí thời gian và điểm 
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0 yếu nhất là chỉ số Hỗ trợ DN. Dư địa ở chỉ số có mức trung vị cao nhất đến điểm số 

tối đa là 2,56 điểm, khoảng cách giữa CSTP có mức trung vị cao nhất và CSTP có 

mức trung vị thấp nhất là 2,25 điểm. Nhìn chung, DN tỉnh Đắk Nông cho rằng các 

sở, ban, ngành của tỉnh cần cải thiện ở tất cả CSTP. 

Hình 8: Trung vị điểm số CSTP các sở, ban, ngành 

 

Kết quả DDCI tổng hợp nhóm các sở, ban, ngành năm 2020 được thể hiện qua 

hình sau: 

Hình 9: Điểm tổng hợp DDCI các sở, ban, ngành 

 

Xếp hạng nhóm sở, ban, ngành năm 2020 cho thấy nỗ lực cải thiện của hầu 

hết các đơn vị. Điểm số trung vị của nhóm sở, ban, ngành trong năm 2020 có sự 

tăng điểm so với năm 2019. Cụ thể điểm số trung vị nhóm sở, ban, ngành trong năm 

2020 là 63,96 điểm, tăng 7,96 điểm so với năm 2019 (56 điểm). Xếp hạng nhóm sở, 

ban, ngành ghi nhận 03 đơn vị có điểm số tổng hợp cao nhất lần lượt là BHXH tỉnh 
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(71,06 điểm), Sở LĐ-TB&XH (70,34 điểm) và Sở KH&ĐT (69,72 điểm). 

BHXH tỉnh là đơn vị có điểm số cao nhất trong cấp sở, ban, ngành. So với năm 

2019, tổng điểm của đơn vị đã tăng 12,25 điểm, cụ thể đạt 71,06 điểm. Mặc dù không 

phải là đơn vị có điểm số tăng nhiều nhất, nhưng sự nỗ lực cải thiện trong năm của 

đơn vị đã nhận được DN tỉnh đánh giá tích cực. Trong 8 CSTP được đánh giá, đơn vị 

này có 6/8 CSTP tăng điểm, cụ thể: Tính năng động (tăng 1,42 điểm), Chi phí thời 

gian (tăng 1,84 điểm), CPKCT (tăng 0,86 điểm), Hỗ trợ DN (tăng 0,54 điểm), Thiết chế 

pháp lý (tăng 3,06 điểm) và Vai trò người đứng đầu (2,00 điểm). Hai chỉ số giảm điểm 

của BHXH là Tính minh bạch (giảm 0,07 điểm) và Cạnh tranh bình đẳng (giảm 0,26 

điểm). BHXH tỉnh có 2/8 CSTP có điểm số cao nhất so với nhóm sở, ban, ngành là 

Tính minh bạch và Hỗ trợ DN. Trong CSTP Tính minh bạch, 02 tiêu chí được cộng 

đồng DN đánh giá khá tốt là “Sở, ban, ngành cung cấp thông tin kịp thời” với tỷ lệ 

93% DN đồng ý - tăng 12% so với năm 2019 và tiêu chí “Nội dung thông tin đầy đủ rõ 

ràng” - tỷ lệ DN đồng ý là 64%, tăng 13% so với năm 2019. Bên cạnh 2 tiêu chí được 

đánh giá khá tốt trên, đơn vị cần lưu ý về thái độ cung cấp thông tin của cán bộ khi 

chỉ có khoảng 41% DN đồng ý cán bộ nhiệt tình cung cấp thông tin. Ở CSTP Hỗ trợ 

DN, có 2/4 tiêu chí BHXH tỉnh nhận được tỷ lệ DN đồng ý cao là tiêu chí “DN được 

mời/thông báo tham gia các chương trình hỗ trợ DN (khóa đào tạo, tập huấn, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật,…) do sở, ban, ngành tổ chức” (72% DN được 

mời/tham dự) và tiêu chí “DN đồng ý các chương trình hỗ trợ DN là thiết thực)” - 

95% DN đồng ý. Bên cạnh những CSTP có điểm số cao, BHXH tỉnh cần quan tâm cải 

thiện các chỉ số đã giảm điểm gồm Tính minh bạch (giảm 0,07 điểm) và Cạnh tranh 

bình đẳng (giảm 0,26 điểm). 

Đơn vị xếp vị thứ 2 trong nhóm sở, ban, ngành là Sở LĐ-TB&XH với 70,34 

điểm. So với năm 2019 điểm số của đơn vị tăng 14,58 điểm và tăng 7 bậc trong bảng 

xếp hạng. Trong 8 CSTP, Sở LĐ-TB&XH có 7/8 CSTP tăng điểm, CSTP tăng điểm nhiều 

nhất là Tính năng động (tăng 3,12 điểm); Hỗ trợ DN là chỉ số duy nhất giảm điểm. 

Trên bình diện chung, Sở LĐ-TB&XH có 3/8 CSTP có điểm số cao so với nhóm sở, 

ban, ngành là Tính năng động, CPKCT và Thiết chế pháp lý. Một số tiêu chí được 

đánh giá tốt ở đơn vị này là “Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, 

quy định pháp luật của lãnh đạo sở, ban, ngành” (tỷ lệ DN đồng ý là 85%); “Tỷ lệ DN 

chi trả CPKCT” (11% đồng ý là có chi trả); “Việc thực thi văn bản pháp luật nghiêm 
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0 minh, theo đúng quy trình, quy định” (91% DN đồng ý);… Trong năm 2020, để hỗ trợ 

DN, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh, Sở LĐ-TB&XH đã có những 

hành động thiết thực, giúp người dân tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ nhà nước… 

Ngoài những điểm tích cực đã làm được, Sở LĐ-TB&XH vẫn còn nhiều dư địa để cải 

thiện. 

Đơn vị xếp vị thứ 3 trong nhóm sở, ban, ngành là Sở KH&ĐT với 69,72 điểm - 

tăng 1,78 điểm so với năm 2019. Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình 

đẳng là những chỉ số tăng điểm so với năm 2019. Trong chỉ số Tính minh bạch, tiêu 

chí được DN đánh giá khá cao là “Khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin (tài liệu quy 

hoạch hoặc văn bản quy phạm pháp luật) của cấp huyện” (88%DN đồng ý dễ tiếp cận). 

Kết quả khảo sát DDCI 2020 cũng cho thấy DN đánh giá cao về công tác phối hợp để 

giải quyết công việc cho DN, khi tỷ lệ DN đồng ý sự phối hợp diễn ra tốt của Sở là 

85% - cao nhất trong nhóm sở, ban, ngành. Ở chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, mặc dù 

vẫn còn 12% DN cho rằng đơn vị có DN sân sau, thân hữu nhưng việc ưu ái trong 

các lĩnh vực như tiếp cận nguồn lực nhà nước, tiếp cận thông tin, giải quyết khó 

khăn, kiến nghị, TTHC,… đã được giảm so với năm 2019. Đây là dấu hiệu tích cực 

trong việc cạnh tranh lành mạnh giữa các DN. Tương tự 2 đơn vị đứng đầu, Sở 

KH&ĐT vẫn còn nhiều dư địa cải thiện, đặc biệt ở chỉ số Thiết chế pháp lý. Trong 

CSTP Thiết chế pháp lý, tiêu chí “DN phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp 

mới có thể giải quyết được vấn đề” có 19% tỷ lệ DN đồng ý (tăng 10% so với 2019), 

cho thấy việc giải quyết công tác hành chính của Sở chưa đáp ứng được yêu cầu 

của DN. Đơn vị phải có những động thái cụ thể, thiết thực hơn trong hỗ trợ, thực 

thi và giải quyết vấn đề, yêu cầu hành chính của DN để CSTP Thiết chế pháp lý cải 

thiện trong những năm tiếp theo. 

Xếp hạng cấp sở, ban ngành ghi nhận 03 đơn vị có điểm số với vị thứ thấp 

nhất lần lượt là Sở KH&CN (56,10 điểm), Cục QLTT (55,06 điểm) và Sở TN&MT (52,64 

điểm). 

Sở KH&CN là đơn vị có điểm xếp vị thứ 17/19 trong nhóm sở, ban, ngành với 

tổng điểm đạt 56,10 điểm. Điểm số các CSTP của đơn vị đều dưới mức trung vị, nằm 

trong khoảng 13 đến 19 trên tổng số 19 đơn vị nhóm sở, ban, ngành. CSTP xếp vị 

thứ cao nhất của đơn vị là Cạnh tranh bình đẳng xếp vị thứ 13/19, nhưng có đến 

5/7 tiêu chí nhận được tỷ lệ DN đồng ý không cao hơn trung vị. Kết quả khảo sát 
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cho thấy, để cải thiện điểm số ở các CSTP, đơn vị cần quan tâm đến tất cả tiêu chí, 

đặc biệt ở các tiêu chí như “Sở, ban, ngành cung cấp thông tin kịp thời” (tỷ lệ DN 

đồng ý là 69%); “Sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp 

hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn” (tỷ lệ DN đồng ý là 52%)… Năm 

2020 là năm đầu tiên Sở KH&CN tham gia đánh giá DDCI, mặc dù điểm tổng hợp với 

vị thứ chưa cao nhưng đây là cơ hội để đơn vị nhìn nhận những mặt chưa tốt để cải 

thiện và phát huy những điểm tích cực trong điều hành. 

Xếp ở vị thứ 18/19 trong cấp sở, ban, ngành là Cục QLTT với tổng điểm đạt 

55,06 điểm. Tương tự Sở KH&CN, các chỉ số của đơn vị không được DN đánh giá cao, 

hầu như các chỉ số chỉ nằm trong khoảng từ 14 đến 19 trên tổng số 19 sở, ban, 

ngành tham gia đánh giá, trong đó 02 CSTP có điểm xếp ở vị thứ thấp nhất đó là 

Tính năng động và Hỗ trợ DN. Ngoài ra, Cục cần lưu ý về vấn đề CPKCT khi vẫn còn 

17% DN cho rằng đã chi trả chi phí này, 18% đồng ý có hiện tượng nhũng nhiễu khi 

giải quyết TTHC hoặc các công việc liên quan tại các sở, ban, ngành - tỷ lệ cao nhất 

trong nhóm sở, ban, ngành. Năm 2020 là năm đầu tiên đánh giá chất lượng điều 

hành của Cục QLTT, mặc dù điểm tổng hợp với vị thứ chưa cao nhưng đây là cơ hội 

để đơn vị nhìn nhận những mặt chưa tốt để cải thiện và phát huy những điểm tích 

cực trong điều hành. 

So với năm 2019, Sở TN&MT mặc dù có điểm số tổng hợp tăng 18,41 điểm 

nhưng tiếp tục là đơn vị xếp cuối cùng trong nhóm cấp sở, ban, ngành với 52,64 

điểm. Đơn vị có 7/8 CSTP cải thiện điểm số so với năm 2019 nhưng mức tăng chưa 

cao, chưa tạo sự cách biệt lớn. Ngoài ra, sự nỗ lực của các đơn vị khác được cộng 

đồng DN đón nhận tích cực hơn đã khiến vị thứ xếp hạng của sở TN&MT không thay 

đổi so với năm 2019. Đơn vị có 5/8 CSTP có điểm xếp ở vị thứ thấp nhất và 3/8 CSTP 

xếp ở các vị thứ 16 và 18. Các CSTP có điểm số thấp so với nhóm sở, ban, ngành là 

Tính minh bạch, Chi phí thời gian, CPKCT, Cạnh tranh bình đẳng và Thiết chế pháp 

lý. Ở Đắk Nông, vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên đang là điểm nghẽn của 

tỉnh. Nếu không thể tháo gỡ điểm nghẽn này, cộng đồng DN khó có thể đánh giá 

tốt vai trò, chất lượng của Sở TN&MT. Vì vậy, ngoài lưu ý cải thiện các CSTP nói trên 

thì đơn vị cần tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, tài 

nguyên đã và đang tồn tại ở tỉnh. 
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Những thay đổi về điểm trung vị của CSTP các nhóm sở, ban, ngành được thể 

hiện ở biểu đồ sau: 

Hình 10: Trung vị điểm số CSTP các sở, ban, ngành năm 2020 so với 2019 

 

Năm 2019 

Năm 2020 

Nhóm sở, ban, ngành có 7/8 chỉ số có điểm trung vị của năm 2020 cao hơn 

so với năm 2019. Trong 7 chỉ số tăng điểm, Vai trò người đứng đầu là chỉ số có mức 

tăng điểm nhiều nhất với 1,7 điểm. Về chỉ số giảm điểm, Hỗ trợ DN là chỉ số duy 

nhất có điểm số trung vị thấp hơn năm 2019. Trong năm 2020, dưới tác động của 

dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị với nội dung hạn chế tập 

trung đông người, vì vậy hoạt động hỗ trợ DN của các đơn vị đã chịu ảnh hưởng 

không nhỏ và đây có thể là một trong các nguyên nhân khiến điểm số ở chỉ số này 

giảm so với năm 2019. 

Hình 11: Điểm số tăng/giảm của mỗi sở, ban, ngành năm 2020 so với 2019 
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Năm 2020, xu thế chung ở nhóm sở, ban, ngành là có sự tăng về điểm số. Một 

số sở, ban, ngành được cộng đồng DN đánh giá cải thiện rõ rệt về chất lượng điều 

hành kinh tế, tỷ lệ DN đánh giá tốt các CSTP ở các đơn vị này cao hơn hẳn so với 

năm 2019. Đây là tín hiệu tích cực đáng được ghi nhận. Tuy xu thế chung là tăng 

điểm nhưng vẫn còn 2 đơn vị có điểm số giảm, là Công an tỉnh (giảm 0,1 điểm) và 

Cục Thuế tỉnh (giảm 2,61 điểm). Sự giảm điểm này có thể xuất phát từ nguyên nhân: 

sự kỳ vọng của DN đối với các đơn vị này là cao hơn so với thực tế diễn ra hoặc 

công tác thực thi và triển khai chưa thực sự mang lại hiệu quả. 

Về khoảng cách điểm giữa đơn vị đứng đầu và cuối, năm 2020 khoảng cách 

này đã được thu hẹp so với năm 2019. Năm 2019, khoảng cách này là 38 điểm, năm 

2020 là 18,42 điểm. Mức trung vị điểm số tăng từ 56 điểm năm 2019 lên 63,96 điểm 

năm 2020. Như vậy, có thể thấy trong năm 2020, chất lượng điều hành chung nhóm 

sở, ban, ngành tốt hơn năm 2019 và khoảng cách điểm số giữa các đơn vị đang được 

thu hẹp. 

Hình 12: Khoảng cách điểm số đơn vị đứng đầu/cuối năm 2020 so với 2019 

 

Để có cái nhìn tổng quan về sự thay đổi về điểm số các CSTP cũng như những 

điểm mạnh và những mặt cần cải thiện của các đơn vị được đánh giá, có thể tham 

khảo biểu đồ phía dưới. 
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Năm 2020  Năm 2019   
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2.3. Chi tiết các CSTP các sở, ban, ngành 

2.3.1. CSTP Tính minh bạch 

Năm 2020, cộng đồng DN tỉnh đánh giá tích cực đối với nhóm sở, ban, ngành 

trong cải thiện Tính minh bạch khi điểm trung vị của CSTP này đạt 6,65 điểm, tăng 

0,80 điểm so với năm 2019, xếp vị thứ 4/8 CSTP. Điểm số Tính minh bạch của nhóm 

sở, ban, ngành như sau:  

Hình 14: CSTP Tính minh bạch các sở, ban, ngành 

 
Ở CSTP này, đơn vị có điểm số cao nhất là BHXH tỉnh với 7,58 điểm. Hai đơn vị 

có điểm số cao tiếp theo lần lượt là Sở KH&ĐT và Sở Tài chính với 7,48 điểm và 7,31 

điểm. Đơn vị có điểm số thấp nhất là Sở TN&MT với 5,59 điểm, nhưng điểm số này 

cao hơn đơn vị có điểm số thấp nhất năm 2019 là 2,51 điểm. Năm 2020, CSTP Tính 

minh bạch bổ sung thêm tiêu chí “Cán bộ nhiệt tình cung cấp các thông tin cho DN”. 

Trung vị của tiêu chí này không quá cao với tỷ lệ DN đồng ý cán bộ đã nhiệt tình 

cung cấp thông tin là 39%. So với năm 2019, các tiêu chí của CSTP này đều thay đổi 

theo hướng tích cực. Như tiêu chí “Khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin (tài liệu quy 

hoạch hoặc văn bản quy phạm pháp luật) của cấp huyện” tăng từ 78% năm 2019 lên 

88% năm 2020; tiêu chí “Cần có “mối quan hệ" để có thể tiếp cận được tài liệu của 

sở, ban, ngành” giảm từ 38% năm 2019 xuống còn 28% năm 2020. 
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Với CSTP Tính năng động, 3 đơn vị có điểm số cao nhất là Sở LĐ-TB&XH, Sở 

GTVT và Sở VH,TT&DL. So với năm 2019, mặc dù đơn vị có điểm số cao nhất giảm 

0,30 điểm nhưng điểm trung vị của chỉ số này đã tăng 1,68 điểm. Chi tiết điểm số 

Tính năng động nhóm sở, ban, ngành như sau:  

Hình 15: CSTP Tính năng động các sở, ban, ngành5 

 

Nhìn chung, các tiêu chí trong CSTP Tính năng động được phần lớn DN đánh 

giá theo hướng tích cực hơn so với năm 2019. Ba tiêu chí “Sở, ban, ngành chủ động 

nghiên cứu, trao đổi trong việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh”; “Sở, ban, 

ngành kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của DN 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình” và “Sở, ban, ngành chủ động 

tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư 

trên địa bàn)” có tỷ lệ DN đánh giá tốt tăng khoảng 10% so với năm 2019. Mặc dù xu 

hướng cải thiện là tích cực nhưng dư địa cải thiện ở các tiêu chí này là khá lớn, như 

tiêu chí “Sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, trao đổi trong việc giải quyết những 

vấn đề mới phát sinh” vẫn cần đến 51% để đạt mức tối đa.  
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2.3.3. CSTP Chi phí thời gian 

Chi phí thời gian là chỉ số đo lường thời gian DN bỏ ra để thực hiện các TTHC 

cũng như mức độ thường xuyên và thời gian DN phải tạm ngừng kinh doanh để các 

cơ quan Nhà nước địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Năm 2020, trung 

vị CSTP Chi phí thời gian nhóm sở, ban, ngành đạt 7,44 điểm, tăng 1,42 điểm so với 

năm 2019. Đây là CSTP có điểm số trung vị cao nhất trong 8 CSTP nhóm sở, ban, 

ngành. 

Hình 16: CSTP Chi phí thời gian các sở, ban, ngành 

 

Điểm số đơn vị đứng đầu là 7,60 điểm, đơn vị đứng cuối là 6,19 điểm. Khoảng 

cách điểm số giữa đơn vị đứng đầu và cuối ở chỉ số này là tương đối ngắn, là 1,41 

điểm. Dữ liệu khảo sát cho thấy trong năm 2020, địa phương vẫn còn hiện tượng 

thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên trong DN. Trung vị tiêu chí “Tỷ lệ DN bị thanh tra, 

kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm qua” là 10%. Về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, 

theo đánh giá của DN việc phối hợp giữa các đơn vị là tương đối tốt, với tỷ lệ DN 

đồng ý khoảng 82%. Tuy nhiên, trong nội tại mỗi đơn vị, DN cảm nhận rằng vẫn còn 

hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm. Trung vị tỷ lệ DN đồng ý có “Có hiện tượng đùn 

đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền 

cao hơn” là 17%. Mặc dù Chi phí thời gian là chỉ số được đánh giá tốt nhưng dư địa 

cải thiện vẫn còn nhiều. 
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0 2.3.4. CSTP Chi phí không chính thức 

Điểm số CPKCT nhóm sở, ban, ngành có điểm số dao động từ 4,13 điểm đến 

7,09 điểm. Chi tiết điểm số chỉ số CPKCT được biểu thị cụ thể như hình phía dưới. 

Hình 17: CSTP CPKCT các sở, ban, ngành 

 

Trung vị của CSTP CPKCT đạt 6,25 điểm, tăng 0,78 điểm so với năm 2019, xếp 

vị thứ 6/8 CSTP. Đơn vị có điểm số cao nhất là Sở LĐ-TB&XH với 7,09 điểm. Hai đơn 

vị có điểm số đứng sau lần lượt là VP UBND tỉnh (6,73 điểm) và BHXH tỉnh với 6,71 

điểm. So với năm 2019, tỷ lệ DN chi trả CPKCT đã giảm, giảm từ 16% năm 2019 xuống 

còn 11% năm 2020. Đánh giá về hiện tượng nhũng nhiễu, vẫn còn khoảng 15% DN 

cho rằng “Hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công 

việc liên quan tại các Sở, ban, ngành”. Về mức chi phí, chỉ có khoảng 24% DN đồng ý 

mức chi phí chi trả đã giảm so với năm 2019. Như vậy, qua dữ liệu có thể thấy trong 

năm 2020, tỷ lệ DN chi trả là giảm nhưng mức chi lại tăng. Đây là điểm mà các đơn 

vị cần lưu ý. 
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2.3.5. CSTP Cạnh tranh bình đẳng 

Cạnh tranh bình đẳng là 1 trong 7 CSTP có sự có sự cải thiện về điểm số so với 

năm 2019, trung vị của CSTP này đã tăng 0,35 điểm đạt 6,70 điểm và xếp vị thứ 3/8 

CSTP. Khoảng cách về điểm số của các đơn vị đã có sự thu hẹp theo chiều hướng 

tích cực.  

Hình 18: CSTP Cạnh tranh bình đẳng các sở, ban, ngành 

 

Ở CSTP Cạnh tranh bình đẳng, hai đơn vị được đánh giá tốt nhất từ DN lần lượt 

là Sở GTVT và BHXH tỉnh với cùng 7,17 điểm. Tiếp đến là Sở KH&ĐT với 7,07 điểm, 

đây là đơn vị có sự cải thiện tích cực nhất ở CSTP này so với năm 2019 khi tăng 3,38 

điểm. Sở TN&MT tuy đã có sự cải thiện về điểm số khi tăng 0,43 điểm nhưng là đơn 

vị xếp cuối cùng với 5,24 điểm, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của đơn vị này. Cộng đồng 

DN tỉnh cảm nhận các sở, ban, ngành trong năm nay đã quan tâm hơn đến các 

DNNVV hơn năm 2019 thông qua sự tăng tỷ lệ của tiêu chí “Sở, ban, ngành thường 

xuyên quan tâm đến các DNNVV” từ 10% (2019) lên 17% (2020). Dữ liệu khảo sát cũng 

cho thấy vẫn còn hiện tượng ưu ái giữa các DN sân sau, DN lớn so với DNNVV. Như 

về việc tiếp cận nguồn lực nhà nước, trung vị tỷ lệ DN đồng ý “DN sân sau, DN thân 

hữu được ưu ái hơn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước (ví dụ: đấu thầu, khoáng 

sản…)” là 62%; “DN lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với DNNVV” là 65%;… 
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0 2.3.6. CSTP Hỗ trợ DN 

Điểm số chỉ số Hỗ trợ DN nhóm sở, ban, ngành không quá cao. Có 6 đơn vị có 

điểm số dưới 5 điểm và không có đơn vị nào đạt trên 7 điểm. Nếu so với năm 2019, 

trung vị của chỉ số này đã giảm 0,02 điểm, đây là chỉ số giảm điểm duy nhất trong 

nhóm sở, ban, ngành. 

Hình 19: CSTP Hỗ trợ DN các sở, ban, ngành 

 

BHXH tỉnh là đơn vị có điểm số cao nhất với 6,68 điểm, hai đơn vị có điểm số 

cao tiếp theo là Sở LĐ-TB&XH và Cục Thuế tỉnh với điểm số lần lượt là 6,24 điểm và 

6,01 điểm. Cục QLTT là đơn vị xếp ở vị trí cuối cùng với 4,55 điểm nhưng cũng đã 

tăng 1,41 điểm so với đơn vị đứng cuối của năm 2019. So với năm 2019, tỷ lệ DN 

được mời/tham gia các chương trình hỗ trợ DN hoặc buổi đối thoại đã giảm. Mặc 

dù vậy, DN đánh giá nội dung những chương trình/buổi đối thoại có chất lượng 

hơn năm 2019. Trong năm đến, khi dịch bệnh đã được kiểm soát thì các đơn vị cần 

lưu ý tăng cường trong công tác hỗ trợ DN hơn nữa. 
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2.3.7. CSTP Thiết chế pháp lý 

Trung vị CSTP Thiết chế pháp lý của nhóm sở, ban, ngành đạt 6,32 điểm, tăng 

1,08 điểm so với năm 2019, xếp vị thứ 5/8 CSTP. Điểm số Thiết chế pháp lý của các 

sở, ban, ngành được thể hiện qua hình sau: 

Hình 20: CSTP Thiết chế pháp lý các sở, ban, ngành 

 

Ba đơn vị có được sự đánh giá tích cực nhất của cộng đồng DN lần lượt là Sở 

LĐ-TB&XH (6,86 điểm), VP UBND tỉnh (6,80 điểm) và BHXH tỉnh (6,79 điểm). Là đơn vị 

có điểm số cao nhất nhưng Sở LĐ-TB&XH đã giảm 1,24 điểm so với đơn vị đứng đầu 

của năm 2019. Sự chênh lệch về điểm số giữa các đơn vị đã được rút ngắn khi 

khoảng cách giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối là 1,53 điểm (khoảng cách này ở 

năm 2019 là 4,73 điểm). Mặc dù một số tiêu chí như “Việc thực thi văn bản pháp luật 

nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định” ; “Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của 

DN luôn được giải quyết thỏa đáng” được đánh giá tốt hơn năm 2019 nhưng vẫn còn 

khá nhiều dư địa để cải thiện. Ngoài ra, các đơn vị cần lưu ý đến việc đảm bảo sự 

công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, khó khăn khi chỉ có khoảng 64% 

DN là đồng ý, giảm 7% so với năm 2019. 
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0 2.3.8. CSTP Vai trò người đứng đầu 

Trong CSTP Vai trò người đứng đầu Sở KH&ĐT đơn vị có điểm số cao nhất với 

7,28 điểm, BHXH tỉnh và Cục Thuế tỉnh là hai đơn vị xếp lần lượt ở các vị trí tiếp theo 

với cùng 7,26 điểm. Công an tỉnh là đơn vị có điểm số ở vị trí cuối cùng với 6,11 

điểm, cao hơn so với đơn vị đứng vị cuối cùng năm 2019 đến 3,42 điểm, góp phần 

làm cho trung vị của CSTP Vai trò người đứng đầu tăng 1,70 điểm và xếp vị thứ 2/8 

CSTP. Điểm số Vai trò người đứng đầu của các sở, ban, ngành được thể hiện qua 

hình sau: 

Hình 21: CSTP Vai trò người đứng đầu các sở, ban, ngành 

 

Ở CSTP này, lãnh đạo sở, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải 

cách hành chính khi tỷ lệ DN đồng ý “Lãnh đạo Sở, Ban, ngành có ảnh hưởng quyết 

định đến công tác CCHC tại địa phương” đã giảm 4% so với năm 2019 xuống còn 83%. 

Tiêu chí “Có hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” diễn ra trong đơn vị” giảm 

mạnh từ 15% xuống còn 8%, cho thấy hiện tượng này đã có sự cải thiện theo hướng 

tích cực. Các tiêu chí còn lại đều có tỷ lệ % DN đồng ý cao hơn so với năm 2019, cho 

thấy vai trò của người đứng đầu các sở, ban, ngành trong năm 2020 đã được DN 

đánh giá cao. 
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3. Kết quả khảo sát cấp huyện 

3.1. Kết quả đánh giá và xếp hạng chung cấp huyện 

Hình 22 mô tả điểm số trung vị của nhóm cấp huyện. Trung vị điểm số nhóm 

cấp huyện tương đối đồng đều, khoảng cách trung vị các CSTP không quá lớn, điểm 

trung vị các CSTP từ 5,07 điểm đến 6,37 điểm – đây là mức điểm số không cao. CSTP 

có trung vị cao nhất là Chi phí thời gian với 6,37 điểm; Tính minh bạch là CSTP có 

trung vị thấp nhất với 5,07 điểm. Khoảng cách từ chỉ số có mức trung vị cao nhất 

đến mức điểm tối đa (10 điểm) là 3,63 điểm, đối với chỉ số có mức trung vị thấp nhất 

là 4,93 điểm. Có thể thấy, dư địa cải thiện ở các chỉ số là khá rộng. 

Hình 22: Trung vị điểm số CSTP cấp huyện 

 

DDCI Đắk Nông 2020 là kết quả tính toán theo thang điểm 100, điểm số tổng 

hợp có trọng số của 8 CSTP thể hiện đánh giá của DN tỉnh. Kết quả đánh giá ghi 

nhận 3 đơn vị có vị thứ cao nhất là huyện Đắk R’Lấp (66,17 điểm), TP Gia Nghĩa (65,74 

điểm) và huyện Cư Jút (61,49 điểm). 

Hình 23: Điểm tổng hợp DDCI cấp huyện 

 

Huyện Đắk R’Lấp là đơn vị đứng đầu nhóm cấp huyện với điểm số tổng hợp 

là 66,17 điểm. Đơn vị này có 2/8 CSTP có điểm số cao nhất trong nhóm cấp huyện 
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0 là Tính minh bạch và Chi phí thời gian. Ở Tính minh bạch, tiêu chí có kết quả đánh 

giá tốt so với các đơn vị còn lại là “ DN có truy cập vào website của các Cấp huyện” 

(tỷ lệ DN đã từng truy cập là 85%) và “Cấp huyện cung cấp thông tin kịp thời” (tỷ lệ 

DN đồng ý là 86%). Về Chi phí thời gian, DN đánh giá khá tốt về cơ chế phối hợp khi 

giải quyết thủ tục hành chính của địa phương này. Tỷ lệ DN đồng ý “Công tác phối 

hợp để giải quyết công việc cho DN của đơn vị được thực hiện tốt” của huyện là 84% 

và chỉ có khoảng 15% DN đồng ý “Có hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc 

đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn”. Bên cạnh những tiêu chí 

được đánh giá khá tốt như trên, huyện Đắk R’Lấp cần lưu ý cải thiện chỉ số CPKCT 

khi vẫn còn 20% DN đồng ý hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC 

hoặc các công việc liên quan và chỉ có khoảng 30% DN đồng ý công việc đạt hiệu 

quả hơn sau khi chi trả CPKCT. 

TP Gia Nghĩa là đơn vị đứng thứ 2 với 65,74 điểm. So với đơn vị đứng đầu, 

khoảng cách điểm số này là 0,43 điểm. Điểm mạnh của đơn vị nằm ở chỉ số Tính 

năng động và Cạnh tranh bình đẳng. Một số tiêu chí được DN đánh giá tốt ở chỉ số 

Tính năng động là “Khả năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định 

pháp luật của lãnh đạo Cấp huyện” và “Cấp huyện chủ động tham mưu UBND tỉnh 

các đề xuất/giải pháp hỗ trợ DN/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn”. Trong 9 

tháng đầu năm 2020, TP Gia Nghĩa đã triển khai quy hoạch chi tiết của 10 dự án, tổ 

chức rà soát quy hoạch trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều 

chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế; Ước thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn thành phố 9 tháng qua đạt hơn 591 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ 

năm 2019;…6. Những hành động của TP Gia Nghĩa đã mang lại kết quả tích cực cho 

nền kinh tế địa phương. Song song với những điểm mạnh, TP Gia Nghĩa vẫn tồn tại 

một số vấn đề cần lưu ý. Ở chỉ số CPKCT, vẫn có khoảng 21% DN cho rằng đã chi trả 

chi phí khi thực hiện TTHC, 22% DN đồng ý mức CPKCT giảm (đồng nghĩa có 78%DN 

cho rằng mức chi phí đang tăng hoặc không thay đổi),… Ở chỉ số Thiết chế pháp lý, 

có 19% DN cho rằng phải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có thể giải 

quyết được vấn đề… 

Địa phương có điểm số tổng hợp DDCI cao thứ ba trong nhóm cấp huyện là 

 
6 http://baodaknong.org.vn/gia-nghia-tiem-nang-va-phat-trien/thanh-pho-gia-nghia-tap-trung-cac-giai-
phap-phat-trien-kinh-te-82531.html 
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huyện Cư Jút. Huyện Cư Jút có điểm số tổng hợp là 61,49 điểm, các CSTP dao động 

trong khoảng từ 5-7 điểm. CSTP có điểm số cao so với các đơn vị khác là CPKCT; Hỗ 

trợ DN và Vai trò người đứng đầu. Một số tiêu chí được DN đánh giá tốt là “Hiện 

tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công việc liên quan tại 

các Cấp huyện” – tỷ lệ DN đồng ý là 9%; “DN đồng ý các chương trình hỗ trợ DN là 

thiết thực” – tỷ lệ DN đồng ý là 85%; “Lãnh đạo Cấp huyện có hành động cụ thể và 

thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN” – tỷ lệ DN đồng ý là 96%. Bên cạnh đó, 

huyện cần chú ý cải thiện chỉ số Tính năng động. Đa phần các tiêu chí ở chỉ số Tính 

năng động chưa được cộng đồng DN tỉnh đánh giá cao, như vẫn còn 34% DN đồng 

ý với nhận định “Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ Cấp huyện khi thực hiện các quyết 

định/chủ trương của cấp trên” – cao nhất trong nhóm cấp huyện. 

Nhóm 3 địa phương có điểm số tổng hợp thấp nhất trong nhóm cấp huyện 

là huyện Tuy Đức, huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong. 

Huyện Tuy Đức có điểm số tổng hợp là 52,23 điểm, xếp cuối cùng trong bảng 

xếp hạng. Ngoại trừ chỉ số Tính minh bạch, những chỉ số còn lại của huyện có vị 

khá thấp so với các địa phương trong nhóm cấp huyện. Có 2/8 CSTP huyện Tuy Đức 

xếp thứ 7 và 2/8 CSTP xếp cuối cùng trong 8 địa phương được đánh giá. Các chỉ số 

chưa được đánh giá tốt là Chi phí thời gian; CPKCT; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế 

pháp lý. Một số tiêu chí mà địa phương cần lưu ý cụ thể như sau: “Có hiện tượng 

đùn đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền 

cao hơn” (32% DN đồng ý); “DN có trả CPKCT” (21% DN đồng ý có chi trả); “Công việc 

đạt kết quả hơn sau khi chi trả CPKCT” (tỷ lệ DN đồng ý là 32%); “CPKCT được giảm 

bớt (về giá trị khoản CPKCT)” (tỷ lệ DN đồng ý là 12%); “Việc ưu ái cho các DN lớn, DN 

sân sau, DN thân hữu có gây khó khăn cho DN” (tỷ lệ DN đồng ý là 34%); “Việc thực 

thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định” (tỷ lệ DN đồng ý 

là 76%); 

 Huyện Krông Nô xếp thứ 7/8 địa phương nhóm cấp huyện. Điểm số DDCI tổng 

hợp của huyện Krông Nô là 52,48 điểm, cao hơn đơn vị đứng cuối 0,25 điểm. Tương 

tự huyện Tuy Đức, huyện Krông Nô có yếu ở nhiều chỉ số, như Tính minh bạch; Tính 

năng động; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ DN. Nếu so sánh với 

trung vị, các chỉ số của huyện đều có điểm số dưới mức trung vị. Trong thời gian 

đến, huyện cần tập trung cải thiện ở tất cả các chỉ số, đặc biệt là chỉ số Tính năng 



 

 

44 
D

D
CI

 Đ
ẮK

 N
Ô

N
G

 2
02

0 động; Chi phí thời gian và Cạnh tranh bình đẳng. Điểm sáng của huyện nằm ở tiêu 

chí “Tỷ lệ DN đi từ 1-2 lần để hoàn tất TTHC (không kể lần đến tìm hiểu đầu tiên)” (tỷ 

lệ DN đi 1-2 lần là 84%; “Công việc đạt kết quả hơn sau khi chi trả CPKCT” (40% DN 

đồng ý – mặc dù tỷ lệ này chưa cao nhưng đứng 2/8 địa phương). 

 Xếp vị thứ liền trên huyện Krông Nô là huyện Đắk Glong (54,45 điểm). Huyện 

Đắk Glong có 3 chỉ số cần lưu ý cải thiện là chỉ số Tính năng động; Hỗ trợ DN và Vai 

trò người đứng đầu. Trong 3 chỉ số trên, Vai trò người đứng đầu là chỉ số xếp thứ 

8/8 địa phương, 2 chỉ số còn lại xếp thứ 7/8 địa phương. Một số tiêu chí chưa được 

DN đánh giá cao là “Lãnh đạo Cấp huyện chưa giải quyết nhanh chóng và triệt để 

các vấn đề cụ thể của DN” (70% DN đồng ý); “Cấp huyện chủ động nghiên cứu, trao 

đổi trong việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh” (có khoảng 46% đồng ý là chủ 

động”;… CSTP tốt nhất ở địa phương này là chỉ số CPKCT (5,74 điểm). Tuy vậy, dư 

địa cải thiện ở chỉ số này vẫn còn khá lớn. Trong những năm tiếp theo, huyện nên 

có các phương án cải thiện đồng bộ tất cả các CSTP. 

Để có cái nhìn tổng quan về sự thay đổi về điểm số các CSTP cũng như những 

điểm mạnh và những mặt cần cải thiện của các địa phương được đánh giá, có thể 

tham khảo biểu đồ thể hiện CSTP từng đơn vị nhóm cấp huyện 

Hình 24: Biểu đồ hoạt động từng đơn vị theo CSTP cấp huyện năm 2020 
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0 3.2. Chi tiết các CSTP cấp huyện 

Có 8 CSTP đánh giá cấp địa phương. Các tiêu chí cụ thể của từng CSTP được 

miêu tả cụ thể ở chương I. 

3.2.1. CSTP Tính minh bạch 

Một trong những thay đổi chủ yếu so với chỉ số Tính minh bạch năm 2019 là 

sự thay thế tiêu chí “Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các TTHC hoặc các 

công việc liên quan tới các sở, ngành/địa phương” bằng tiêu chí “Thái độ của cán 

bộ khi cung cấp thông tin cho DN”. Về kết quả, nếu xét theo mức điểm số trung bình 

5 điểm thì có 2 đơn vị có điểm số dưới 5. 

Hình 25: CSTP Tính minh bạch cấp huyện 

 

Ba địa phương có điểm số Tính minh bạch cao nhất là huyện Đắk R’Lấp, TP 

Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức với điểm số lần lượt là 7,01 điểm, 6,5 điểm 5,26 điểm. 

Điểm số trung vị của chỉ số Tính minh bạch là 5,07 điểm. Các tiêu chí trong chỉ số 

Tính minh bạch có tỷ lệ DN đánh giá không đồng đều. Tiêu chí có tỷ lệ DN đánh giá 

khá tốt ở chỉ số này là “Tính hữu ích của thông tin trên Website của cấp địa phương” 

– trung vị 90% DN đồng ý, “Khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin ở cấp huyện” – 88% 

DN đồng ý tương đối dễ tiếp cận/dễ tiếp cận. Tiêu chí mà hầu hết địa phương cần 

cải thiện ở chỉ số Tính minh bạch là “Mức độ đầy đủ, rõ ràng của nội dung thông 

tin” – chỉ có khoảng 40% đồng ý là đầy đủ, rõ ràng; “Cán bộ nhiệt tình cung cấp các 

thông tin cho DN” – chỉ có khoảng 27% DN đồng ý cán bộ đã nhiệt tình. 

3.2.2. CSTP Tính năng động 

Tính năng động nhóm cấp địa phương có điểm số nằm trong khoảng từ 4,95 

điểm đến 7,56 điểm. Đây là một trong ba chỉ số được DN đánh giá khá tốt ở nhóm 

cấp huyện. 
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Hình 26: CSTP Tính năng động cấp huyện 

 

Đơn vị có điểm số tương đối tách biệt so với nhóm cấp huyện là TP Gia Nghĩa, 

với 7,56 điểm. Trong chỉ số Tính năng động, DN đánh giá khá tốt về tiêu chí “Khả 

năng vận dụng linh hoạt chính sách, chủ trương, quy định pháp luật của lãnh đạo 

cấp địa phương”, với mức trung vị là 86%. Khi được đặt câu hỏi “Ông/bà đánh giá 

như thế nào về cách phản ứng của cấp huyện trong việc giải quyết những vấn đề 

mới phát sinh”, trung vị tỷ lệ DN đồng ý các địa phương đã chủ động nghiên cứu, 

trao đổi là 54%. Như vậy, vẫn còn phân nửa chưa thực sự chủ động. Trong năm đến, 

các địa phương cần lưu ý cải thiện thêm ở tiêu chí này. 

3.2.3. CSTP Chi phí thời gian 

Chi phí thời gian được xem xét trên cơ sở thời gian mà DN đã tiêu tốn trong 

việc tiếp các đoàn thanh, kiểm tra hoặc thực hiện các TTHC. Tương tự chỉ số Tính 

minh bạch, trong năm 2020 chỉ số Chi phí thời gian có sự thay đổi trong các tiêu 

chí đánh giá. Cụ thể là bổ sung thêm tiêu chí đánh giá về phối hợp, hợp tác giải 

quyết công việc DN của các đơn vị. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, đây là chỉ số được 

cộng đồng DN tỉnh đánh giá tốt nhất trong 8 CSTP.  

Hình 27: CSTP Chi phí thời gian cấp huyện 
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0 Trung vị của chỉ số này là 6,37 điểm. Các đơn vị có điểm số trên 7 điểm là 

huyện Đắk R’Lấp (7,35 điểm), TP Gia Nghĩa (7,21 điểm). Trên bình diện chung, đa 

phần các DN cho rằng sự hướng dẫn của cán bộ là đầy đủ, rõ ràng, với trung vị tỷ 

lệ DN đồng ý là 92%. Bên cạnh đó, thời gian xử lý TTHC cũng là tiêu chí được DN 

đánh giá khá tốt, với trung vị tỷ lệ là 89%. Về hoạt động thanh, kiểm tra, dữ liệu khảo 

sát chỉ ra rằng trong năm 2020 có khoảng 9% DN bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên. 

Mặc dù có 61% DN đồng ý các cuộc thanh, kiểm tra đúng như trong phạm vi, nhưng 

nếu hoạt động này diễn ra nhiều lần trong 1 năm thì có thể dẫn đến những tác dụng 

phụ không mong muốn. Về công tác phối hợp để giải quyết công việc cho DN, hiện 

nay các DN cảm nhận vẫn còn hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn 

vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn, trung vị tỷ lệ DN đồng ý là 

20%.  

3.2.4. CSTP Chi phí không chính thức 

Điểm số chỉ số CPKCT nhóm cấp địa phương không quá cao. Theo dữ liệu 

khảo sát, không có đơn vị nào có điểm số trên 6 điểm và có 1 đơn vị có điểm số 

dưới 5 điểm. 

Hình 28: CSTP CPKCT cấp huyện 

 

Chỉ số CPKCT có điểm số trung vị là 5,49 điểm. Huyện Cư Jút là địa phương 

có điểm số cao nhất với 5,92 điểm, tiếp đến là huyện Đắk Glong và huyện Đắk Mil. 

Trong năm 2020, tất cả các địa phương đều có hiện tượng DN phải chi trả CPKCT và 

vẫn tồn tại việc nhũng nhiễu trong công tác giải quyết TTHC/công việc liên quan 

khác. Về tiêu chí “Các khoản CPKCT ở mức chấp nhận được”, có khoảng 32% DN 

đồng ý mức chi trả là chấp nhận được. Xu thế giảm bớt về mức chi phí cũng chỉ 

khoảng 20%. Như vậy, việc chi trả CPKCT có thể đã trở thành gánh nặng của DN 
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trong quá trình hoạt động. 

3.2.5. CSTP Cạnh tranh bình đẳng 

Trong bối cảnh hội nhập, việc cạnh tranh bình đẳng là điều kiện tiên quyết 

để thu hút đầu tư. Cạnh tranh bình đẳng được khảo sát thông qua 7 tiêu chí. Hình 

29 đã biểu thị điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của các địa phương.  

Hình 29: CSTP Cạnh tranh bình đẳng cấp huyện 

 

Trung vị điểm số chỉ số Cạnh tranh bình đẳng là 5,76 điểm. TP Gia Nghĩa là 

địa phương được đánh giá tốt nhất trong nhóm cấp huyện với 7,24 điểm. Trong 7 

tiêu chí được đánh giá, tiêu chí được DN đánh giá tốt là “Tồn tại DN sân sau, DN thân 

hữu tại địa phương”, với trung vị tỷ lệ DN đồng ý có sự tồn tại là 11%. Tuy nhiên, nếu 

so sánh với nhóm sở, ban, ngành thì tỷ lệ DN cho rằng cấp huyện có DN sân sau, 

thân hữu hơn và sự ưu ái là cao hơn. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng ở cấp địa phương, 

sự đối xử bất bình đẳng giữa các DN đang tồn tại ở các lĩnh vực như tiếp cận nguồn 

lực nhà nước, tiếp cận thông tin, quá trình giải quyết kiến nghị, khó khăn và TTHC,… 

3.2.6. CSTP Hỗ trợ DN 

Năm 2020, mức chênh lệch điểm số của các địa phương ở chỉ số Hỗ trợ DN 

nhóm cấp huyện là không đáng kể. Mức chênh lệch lớn nhất giữa 2 địa phương là 

0,68 điểm. Chi tiết điểm số chỉ số Hỗ trợ DN như hình 30. 

Trung vị điểm số của chỉ số này là 6,20 điểm. Trong nhóm cấp huyện, huyện 

Cư Jút và TP Gia Nghĩa là 2 địa phương được đánh giá tốt nhất trong công tác hỗ 

trợ DN. Điểm số chỉ số Hỗ trợ DN của 2 địa phương này là khá gần nhau, điểm số lần 

lượt là 6,80 điểm và 6,70 điểm. Trên bình diện chung, công tác phổ biến các chính 

sách hỗ trợ DN và tổ chức chương trình trao đổi, phổ biến thông tin đến DN đã được 

các địa phương quan tâm. Về chất lượng, phần lớn DN đồng ý các chương trình hỗ 
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0 trợ DN là thiết thực – trung vị tỷ lệ đồng ý là 84%. Để có thể cải thiện hơn nữa chỉ số 

này, các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN trong các năm tiếp theo, 

cần chú ý ở tần suất các hoạt động cũng như chất lượng của từng hoạt động. 

Hình 30: CSTP Hỗ trợ DN cấp huyện 

 

3.2.7. CSTP Thiết chế pháp lý 

Điểm số chỉ số Thiết chế pháp lý nhóm cấp huyện có trung vị điểm số là 6,34 

điểm. Điểm số của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,17 đến 6,72 điểm. 

Hình 31: CSTP Thiết chế pháp lý cấp huyện 

 

Trong chỉ số Thiết chế pháp lý, tỷ lệ DN đồng ý “Việc thực thi văn bản pháp 

luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định” là khá cao với trung vị là 87%. Mặc 

dù vậy, vẫn còn 12% DN cho rằng để giải quyết vấn đề thì phải vượt cấp; Cơ chế đảm 

bảo công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vẫn ở 

mức khá khiêm tốn với trung vị là 65%. Để cải thiện CSTP Thiết chế pháp lý lãnh đạo 

cấp huyện cần thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho 

các cán bộ của đơn vị để có thể xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN một 

cách thỏa đáng, hạn chế tình trạng kiến nghị, khiếu nại vượt cấp. 
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3.2.8. CSTP Vai trò người đứng đầu 

Điểm số chỉ số Vai trò người đứng đầu được hiển thị như hình phía dưới. Địa 

phương có điểm số cao nhất trong nhóm cấp huyện là huyện Cư Jút (6,53 điểm). 

Hình 32: CSTP Vai trò người đứng đầu cấp huyện 

 

Chỉ số Vai trò người đứng đầu có trung vị điểm số là 5,88 điểm, xếp 5/8 CSTP. 

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng lãnh đạo cấp huyện đã có lắng nghe, tiếp thu ý kiến 

góp ý của DN và có hành động cụ thể, thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN. 

Cụ thể: Tỷ lệ DN đồng ý “Lãnh đạo Cấp huyện lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý 

của DN” và “Lãnh đạo Cấp huyện có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các 

vấn đề của DN” đều ở mức khoảng 88%. Bên cạnh những tiêu chí đánh giá khá tốt 

trên, các địa phương cần lưu ý đến thời gian giải quyết vì vẫn còn 65% DN cho rằng 

lãnh đạo cấp huyện chưa giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của 

DN.
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1. Tình hình DN/HTX/HKD tham gia khảo sát và tác động của dịch 

bệnh Covid-19 

1.1. Tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch trong 2 năm đến 

Dữ liệu khảo sát năm 2019 cho thấy tỷ lệ DN/HTX/HKD tin rằng trong năm 

2020 hoạt động kinh doanh của đơn vị mình sẽ tốt chiếm tỷ lệ tương đối. Tuy nhiên, 

trong năm 2020, Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đã hứng chịu đại dịch 

lớn, khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Những ảnh hưởng từ dịch 

bệnh là một trong những nguyên nhân khiến DN Việt Nam không dám mở rộng quy 

mô, thậm chí còn giảm quy mô kinh doanh để có thể tồn tại. Đây chính là lý do 

khiến những kỳ vọng của cộng đồng DN tỉnh trong năm 2019 không thể hiện thực 

hóa ở năm 2020. Tỷ lệ DN báo lãi đã giảm mạnh so với năm 2019, tỷ lệ DN trả lời có 

lãi chút ít đã giảm từ 55% năm 2019 xuống chỉ còn 23% trong năm 2020, tỷ lệ DN cho 

biết hoạt động kinh doanh năm 2020 có lãi như mong muốn đã giảm từ 8% xuống 

còn 2%. Tỷ lệ DN báo có thua lỗ lớn trong năm tăng từ 4% năm 2019 lên 5% năm 2020. 

Mặc dù tỷ lệ DN có lãi giảm mạnh tuy nhiên tỷ lệ DN báo lỗ không gia tăng quá 

nhiều, chủ yếu là các DN cho biết hòa vốn (trong năm 2020 tăng 39%, đạt 50%). 

Hình 33: Tình hình kinh doanh của DN 

Năm 2019 

Năm 2020 

 

Phân tích cụ thể theo từng lĩnh vực, có thể thấy DN kinh doanh trong lĩnh 

vực Nông-Lâm nghiệp và thủy sản có tỷ lệ thua lỗ trong năm 2020 nhiều nhất với 

40%. Lĩnh vực xây dựng, bất động sản có tỷ lệ DN báo lỗ cao thứ hai với 29%. Hai lĩnh 

vực Dịch vụ/Thương mại và Công nghiệp chế biến, chế tạo có tỷ lệ DN cho biết 

trong năm kinh doanh thua lỗ khá tương đồng nhau lần lượt là 20% và 18%. 
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Hình 34: Tỷ lệ DN báo lỗ theo từng lĩnh vực 

 

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ tác động đến tình hình kinh doanh của DN 

trong năm 2020 mà còn ảnh hưởng đến định hướng mở rộng quy mô của các DN. 

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng trên bình diện chung các DN chưa muốn mở rộng quy 

mô của DN mình, thay vào đó là sẽ kinh doanh với quy mô hiện tại. Tỷ lệ DN cho 

rằng sẽ kinh doanh với quy mô hiện tại là 88%, tăng 36% so với năm 2019. Tỷ lệ DN 

cho biết có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh cũng giảm 31% chỉ còn 7% trong năm 

2020. Tỷ lệ DN có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh và tỷ lệ DN có kế hoạch đóng 

cửa cũng giảm nhẹ so với năm trước. 

Với tình hình khó dự báo như hiện nay, có lẽ đây là phương hướng an toàn cho 

cộng đồng DN tỉnh. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, ở cả nước 

ta và thế giới, thì niềm tin các DN sẽ mở rộng quy mô là hoàn toàn có thể. 

Hình 35: Kế hoạch kinh doanh trong hai năm tiếp theo 

Năm 2019 

Năm 2020 
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1.2. Đánh giá về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ DN chịu ảnh hưởng 

trong dịch bệnh Covid-19 tại địa phương 

1.2.1. Tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của 

DN/HTX/HKD trong năm 2020. 

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra tác động tiêu cực, sâu sắc đến mọi 

mặt đời sống của con người và ở diện rộng trên phạm vi toàn cầu. Dự báo về tăng 

trưởng kinh tế thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo kinh tế toàn cầu có 

thể giảm 4,9% trong năm 2020, mức giảm nhiều nhất trong 80 năm qua. Việt Nam là 

một trong số nền kinh tế hiếm hoi trên thế giới tăng trưởng dương, kim ngạch xuất 

nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng và đạt mức thặng dư kỷ lục... Mặc dù được xem là 

điểm sáng trong phát triển kinh tế và thành công trong chống dịch với chi phí thấp 

nhưng nhìn chung, tình hình DN, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều gam màu tối. Theo 

số liệu từ Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT, năm 2020 ước có 101,7 nghìn DN tạm 

ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn 

tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước7. Tại Đắk Nông, theo Báo cáo số 

1981/SKH-ĐKKD ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở KH&ĐT tỉnh, ước tính trong năm 

2020 tỉnh có 150 DN ngừng hoạt động (tăng 10% so với năm 2019), 200 DN giải thể 

(tăng 70% so với năm 2019) . Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), theo công bố của 

Tổng cục Thống kê, GRDP tỉnh Đắk Nông ước đạt 4,65%, xếp thứ 02/05 tỉnh khu vực 

Tây Nguyên, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc (tăng trưởng GDP cả nước 

ước đạt 2,91%).8 

Theo kết quả khảo sát DDCI 2020 về những tác động của dịch Covid-19 đến 

hoạt động kinh doanh của DN, có đến 73% DN cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 trong đó 59% bị ảnh hưởng một phần, 11% ảnh hưởng 

nghiêm trọng và 3% ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Những ảnh hưởng của DN do dịch 

bệnh được thể hiện rõ qua tình hình kinh doanh, quy mô vốn, quy mô lao động và 

kế hoạch kinh doanh trong năm đến. Sự ảnh hưởng ở từng vấn đề đã được phân 

tích ở phần trên. 

 

 
7 https://vneconomy.vn/101-nghin-doanh-nghiep-ngung-kinh-doanh-nam-2020-20201228161746915.htm 
8 Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat1/-
/view_content/93368809-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021.html)  

https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat1/-/view_content/93368809-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021.html
https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat1/-/view_content/93368809-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021.html
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Hình 36: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến DN 

 

Không ảnh hưởng 

Ảnh hưởng một phần 

Ảnh hưởng nghiêm trọng 

Ảnh hưởng rất nghiêm trọng 

1.2.2. Công tác triển khai các chính sách hỗ trợ dưới góc độ DN và hiệu quả 

mang lại 

Trước bối cảnh dịch bệnh và tình hình khó khăn của DN, Chính phủ cùng các 

cơ quan ban ngành đã ban hành nhiều gói hỗ trợ DN nhằm giúp các DN vượt qua 

khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong và sau dịch bệnh Covid-19. Các gói 

hỗ trợ đa dạng về lĩnh vực, như (1) chính sách tiền tệ - được thực hiện thông qua 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định 

về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid – 19. (2) Chính sách tài khóa – thực hiện thông qua Nghị định 

41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền 

thuê đất. (3) Chính sách về BHXH, công đoàn và các chính sách khác. 

Để đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ DN chịu ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh tại tỉnh Đắk Nông, nhóm nghiên cứu đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến 

sự kịp thời trong công tác thực thi, đánh giá những hành động đã triển khai của 

tỉnh và cảm nhận của DN về tác động của từng chính sách đến DN mình. Bên cạnh 

đó, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thêm về nhu cầu, mong muốn của DN về các lĩnh 

vực cần được hỗ trợ. Kết quả khảo sát như sau: 

Về sự kịp thời của công tác thực thi: Mặc dù đã có các chính sách hỗ trợ, 

nhưng vẫn còn hơn phân nửa DN cho rằng những chính sách chưa được triển khai 

kịp thời, thậm chí là chậm trễ. Kết quả khảo sát cho thấy có 56% DN có cảm nhận 

việc ban hành chính sách là chậm trễ và DN cảm nhận không thể tiếp cận được các 

chính sách. Cụ thể: có 34% DN tham gia trả lời khảo sát cho biết không thể tiếp cận 

được chính sách hỗ trợ, 22% đánh giá chính sách ban hành là chậm trễ, chủ trương 

là có nhưng thực thi rất chậm. 

27%

59%

11% 3%
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Hình 37: Tính kịp thời của các chính sách hỗ trợ DN 

 

Kịp thời hỗ trợ đến DN  

Chậm trễ, chủ trương có nhưng 

thực thi chậm 

Không thể tiếp cận được 

Khác 

Về những hành động triển khai của tỉnh, phần lớn DN cho rằng tỉnh Đắk Nông 

đã tích cực trong triển khai phổ biến chính sách hỗ trợ cho DN, thông qua các 

phương tiện thông tin như báo, đài, trang tin của tỉnh,… hoặc gửi email, gửi thư cho 

các DN. Có 77% cho biết chính quyền đã có thông báo, hướng dẫn và gửi thông tin 

về chính sách hỗ trợ đến DN, trong đó: 42% DN cho biết có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh; 23% cho biết có thông báo hướng 

dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh, kết hợp với gửi thông tin đến 

DN và 12% DN cho biết có gửi thông tin và hướng dẫn đến DN qua thư, email. Nhìn 

chung theo đánh giá của DN thì công tác triển khai các chính sách đã diễn ra khá 

tốt, tuy nhiên vẫn có 19% DN cho biết các cơ quan của tỉnh không làm gì để hỗ trợ 

DN tiếp cận các chính sách, có thể thấy vẫn còn sự không đồng đều trong công tác 

truyền thông, hỗ trợ DN tiếp cận các chính sách. 

Hình 38: Đánh giá về triển khai chính sách 

 

40%

22%

34%

4%

Có thông báo 
và hướng 

dẫn cụ thể 
trên các 

phương tiện 
thông tin của 

tỉnh 
(website, báo 

đài,…)

Thông báo, 
hướng dẫn 
cụ thể trên 
các phương 
tiện thông 

tin của tỉnh, 
kết hợp với 

gửi thông tin 
đến DN

Không làm gì Có gửi thông 
tin và hướng 
dẫn đến DN 

qua thư, 
email

Khác

42%

23%
19%

12%
6%
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Về tính hiệu quả của chính sách: Theo đánh giá cộng đồng DN, mặc dù các 

chính sách, giải pháp hỗ trợ là nhiều nhưng chưa thực sự giúp ích nhiều cho DN 

trong phục hồi sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ DN đánh giá chính sách chỉ mang tính 

động viên và không giúp nhiều cho hoạt động kinh doanh ở từng chính sách là khá 

cao, dao động từ 56%-76%. Chính sách được DN cảm nhận tốt về lợi ích mang lại cho 

DN là chính sách về giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giảm phí dịch 

vụ. 

Hình 39: Đánh giá tác động của các giải pháp hỗ trợ 

 
Không giúp nhiều cho hoạt động khôi phục kinh doanh 

Chỉ mang tính động viên DN 

Giúp DN phục hồi hoạt động kinh doanh 

Về nhu cầu cần hỗ trợ của DN, 3 lĩnh vực DN mong muốn nhận được hỗ trợ từ 

chính quyền là hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị 

trường; hỗ trợ thuế, kế toán. 

  

Giãn nợ, cơ 
cấu lại thời 
hạn trả nợ, 
miễn, giảm 

lãi, giảm 
phí dịch vụ

Gia hạn 
thời hạn 
nộp thuế

Gia hạn 
thời hạn 
nộp tiền 
thuê đất

Tạm dừng 
đóng vào 

quỹ hưu trí 
và tử tuất

Lùi thời 
điểm đóng 
phí công 
đoàn 6 

tháng đầu 
năm 2020 
đến ngày 

30/6/2020

Được vay 
50% tiền 
lương tối 

thiểu vùng 
với lãi suất 
0% để trả 

lương cho 
người lao 

động

Hỗ trợ DN 
đào tạo, 
nâng cao 
tay nghề 
lao động

18% 18% 22%
28% 25% 23% 25%

38%
47% 47% 51% 54% 52% 51%

44%
35%

31%
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Hình 40: Nhu cầu hỗ trợ của DN 

 

2. Một số khuyến nghị nhằm cải thiện MTKD và hỗ trợ DN 

Dữ liệu khảo sát cho thấy trong năm 2020 chất lượng điều hành của các đơn 

vị thuộc tỉnh đã được cải thiện so với năm 2019, như ở nhóm sở, ban, ngành: 7/8 

CSTP có trung vị điểm số tăng; trung vị điểm số tổng hợp năm 2020 cao hơn so với 

năm 2019,… Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị được đánh giá vẫn còn 

một số hạn chế cần lưu ý. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát và tham khảo tình hình thực 

tế của địa phương thông qua các phương tiện truyền thông, các báo cáo của tỉnh,… 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp một số vấn đề mà tỉnh cần lưu ý. Với mỗi 

vấn đề, nhóm nghiên cứu cố gắng đề ra những giải pháp phù hợp hoặc trình bày 

định hướng nhằm giải quyết vấn đề. Nhóm nghiên cứu hy vọng những khuyến nghị 

dưới đây có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho tỉnh trong công tác hoạch 

định và triển khai các hoạt động cải thiện MTKD, hỗ trợ DN.  

Những khuyến nghị trong phần này được chia thành 2 nhóm: Khuyến nghị 

giúp hỗ trợ và nâng cao năng lực cho DN; Khuyến nghị về cải thiện MTKD và chất 

lượng điều hành. 

  

Hỗ trợ 
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thương 
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Hỗ trợ 
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mặt bằng 
sản xuất 
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trợ cơ sở 
ươm tạo, 
cơ sở kỹ 
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chung
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nhân lực
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45%
39%

30%
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2.1. Khuyến nghị giúp hỗ trợ và nâng cao năng lực cho DN  

2.1.1. Biên soạn và tăng cường phổ biến các chính sách hỗ trợ DN 

Khi được đặt câu hỏi “Để phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh, DN 

cần chính sách hỗ trợ nào nhất?”, 3 lĩnh vực mà DN mong muốn nhận sự hỗ trợ từ 

Chính quyền là tiếp cận tín dụng (63,73%); xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

(56,65%); thuế, kế toán (44,64%). Những lĩnh vực mà DN muốn nhận hỗ trợ không 

phải là lĩnh vực mới, và thực tế đã có chính sách hỗ trợ liên quan đến các lĩnh vực 

này. Để hiểu rõ hơn về công tác hỗ trợ DN của tỉnh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 

rà soát sơ bộ về các chính sách hỗ trợ mà tỉnh ban hành. Kết quả rà soát cho thấy 

hiện nay tỉnh Đắk Nông có khá nhiều văn bản liên quan đến công tác hỗ trợ DN, ở 

các lĩnh vực như hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ 

trợ DN nhỏ và vừa, chính sách khuyến công, hỗ trợ DN trẻ,… Trong nguồn lực có 

hạn của Chính quyền, việc hỗ trợ DN không thể diễn ra ở tất cả các DN. Việc các DN 

không thể tiếp cận được chính sách hỗ trợ là do nhiều nguyên nhân, như công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ DN chưa thật sự khoa học và hiệu quả; DN 

vẫn còn tâm lý ngại tiếp cận các chính sách hỗ trợ DN; Bản thân các cơ quan thực 

hiện hỗ trợ chưa đơn giản hóa TTHC; Nội dung chính sách hỗ trợ còn nhiều bất 

cập;… 

Liên quan đến công tác truyền thông, phổ biến chính sách, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành rà soát sơ bộ website của các đơn vị được đánh giá và một số trang tin 

khác của tỉnh. Kết quả rà soát cho thấy cổng thông tin điện tử của các đơn vị đa 

phần là có đăng tải thông tin về chính sách, nhưng trước đó nhà đầu tư, DN phải 

biết có văn bản đó rồi mới vào mục văn bản pháp luật để tìm kiếm, hoặc phải gõ 

tên chính sách vào mục “tìm kiếm” thì sẽ xuất hiện các bài viết liên quan. Các trang 

web đa số không có chuyên mục Hỗ trợ phát triển DN. Theo quy định tại Nghị Quyết 

35/NQ-CP ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2015 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 

2020, các cổng thông tin điện tử phải mở chuyên mục về hỗ trợ phát triển DN. Như 

vậy, các trang thông tin điện tử của tỉnh hiện nay vẫn chưa thực hiện, thực hiện 

chưa tốt quy định này. 
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Hình 41: Trang web về các chương trình hỗ trợ DN của VCCI 

 

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và các DN nói riêng đang phải đương 

đầu với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với nhiệm vụ: "Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, cung 

cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng DN", VCCI đã 

xây dựng và phát triển website http://hotro.vibonline.com.vn/ nhằm mục đích tạo 

điều kiện thuận lợi nhất để các DN tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà 

nước. Tỉnh có thể tham khảo cách làm này để tăng cường tuyên truyền, qua đó giúp 

hoạt động hỗ trợ DN đạt được hiệu quả tốt nhất. 

2.1.2. Tỉnh cần đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách trong hợp tác 

công tư:  

Đây là một xu hướng của các nước phát triển hiện nay, thay vì sử dụng nguồn 

lực tài chính có hạn từ NSNN thì cần có cơ chế chính sách thu hút nguồn tài chính 

từ khu vực tư nhân dựa trên phương thức hợp tác công tư. Phương thức này đã 

được Quốc hội Khóa 14 ban hành Luật 64/2020/QH14 về Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Bên cạnh lợi ích về huy động 

nguồn lực, thì có thể thấy động lực, khả năng quản trị trong khu vực tư cho các dự 

án kinh tế thường tốt hơn khu vực công, qua đây giúp nâng cao hiệu quả các dự án 

đầu tư, giảm rủi ro trong đầu tư công do nhà nước không phải trực tiếp đầu tư, trực 

tiếp quản trị, chuyển rủi ro đầu tư cho thị trường…  

Điều tỉnh cần làm là cần có cơ chế để tuyển chọn, giám sát việc quản lý sử 

dụng các nguồn lực của nhà nước giao cho đầu tư theo phương thức hợp tác công 

tư phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích, nguồn lực của nhà nước chỉ 

giao cho nhà đầu tư nào có năng lực, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực, hài hòa lợi 

ích của nhà đầu tư, lợi ích chung của tỉnh. 
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2.1.3. Hỗ trợ cho DN mới thành lập 

Trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, có không ít DN phải 

dừng hoạt động kinh doanh, tuy nhiên khoảng thời gian sau đại dịch cũng là cơ hội 

để cho nhiều DN thành lập mới tận dụng những thị trường mà các DN dừng hoạt 

động để lại cũng như các cơ hội do nền kinh tế đang dần hồi phục. Các DN hình 

thành mới trong thời gian sau dịch bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do đó sự hỗ 

trợ của chính quyền trong thời gian này là rất trân quý. Tỉnh nên nghiên cứu xem 

xét ban hành miễn các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc thành lập DN mới từ 

năm 2021 để động viên, khuyến khích DN mới thành lập. Ước tính phí, lệ phí khoản 

600.000 đồng/DN, giả sử mỗi năm có 900 DN thành lập mới (số DN thành lập mới 

của tỉnh năm 2019 là khoảng 900 DN) thì mức giảm thu là khoảng 540 triệu 

đồng/năm – mức giảm không nhiều nhưng hiệu quả của chính sách mang tính động 

viên, khích lệ DN mới là rất rõ ràng. 

2.1.4. Tỉnh cần rà soát các chính sách hỗ trợ DN để tối ưu hóa tác động của 

các chính sách đến hoạt động của DN. 

Trong bối cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách 

thức đối với cộng đồng DN trong nước khi Việt Nam bước vào quá trình hội nhập 

sâu vào kinh tế quốc tế, các chính sách hỗ trợ DN của tỉnh bước đầu phải giúp DN 

vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, bên cạnh đó cũng phải hỗ trợ DN có đủ 

năng lực cạnh tranh vươn ra thị trường khu vực và thế giới để tận dụng cơ hội do 

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. 

Hiện nay, tỉnh đã triển khai những chính sách hỗ trợ DN khắc phục ảnh 

hưởng của đại dịch cùng với các chính sách giúp các DN tận dụng các cơ hội từ 

những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Tuy nhiên tỉnh cũng cần 

phải rà soát, đánh giá lại hiệu quả của những chính sách đang thực hiện, mức độ 

hiệu quả đến với cộng đồng DN tỉnh, những khó khăn của DN khi tiếp cận các chính 

sách… Nếu có được những đánh giá khách quan, sát thực về hiệu quả của các chính 

sách, thì các cơ quan của tỉnh có thể có những điều chỉnh cần thiết để các chính 

sách hỗ trợ DN mang lại ảnh hưởng sâu rộng hơn đến cộng đồng DN của tỉnh. 

Để triển khai việc rà soát có hiệu quả hơn, tỉnh có thể xem xét áp dụng một 

số đề xuất sau. Một, các sở, ban, ngành và cấp huyện cần chủ động phối hợp với 

HHDN trong việc nắm bắt tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ. Hai là cần có 
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đầu mối tổng hợp thông tin việc triển khai các chính sách, số lượng DN/HTX/HKD 

tiếp cận được chính sách hỗ trợ, có vướng mắc, khó khăn gì hay không, vướng mắc 

đó nằm ở quy định chính sách, hay là việc thực thi chính sách. Thứ ba là đưa nội 

dung triển khai và kết quả này vào các cuộc họp hoặc báo cáo kinh tế xã hội định 

kỳ của tỉnh và các địa phương. Và cuối cùng UBND tỉnh cần xem xét có nên thành 

lập một tổ công tác riêng về vấn đề này hay không. 

2.1.5. Hỗ trợ các DN trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng do tác động của 

dịch Covid-19 

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ nhằm giúp DN 

phục hồi sau đại dịch, tỉnh nên rà soát, xem xét bổ sung thêm, miễn giảm các chi 

phí thuộc thẩm quyền của tỉnh cho các DN thuộc các ngành nghề bị ảnh hưởng 

nặng do tác động của Covid-19. 

Theo kết quả khảo sát DDCI Đắk Nông 2020, các DN ở lĩnh vực Nông-Lâm 

nghiệp và thủy sản có tỷ lệ thua lỗ trong năm 2020 nhiều nhất với 40%, tiếp theo là 

các DN ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ/thương mại. Trong lĩnh vực 

Dịch vụ/Thương mại thì các DN trong ngành du lịch sẽ bị nhiều ảnh hưởng nhất, 

các DN trong lĩnh vực Nông, lâm, thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn khi đầu ra của 

sản phẩm trong và ngoài nước bị hạn chế do dịch bệnh. Các đơn vị cần rà soát các 

khoản thuế, phí thuộc thẩm quyền của tỉnh trong các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, 

xây dựng/bất động sản và du lịch với phương châm ưu tiên là miễn – giảm – hoãn 

cho DN đến ít nhất hết năm 2021 để DN có thời gian và nguồn lực để phục hồi hoạt 

động kinh doanh. Ngoài ra xem xét, bổ sung các DN trong các lĩnh vực trên vào đối 

tượng cho vay ưu đãi từ các nguồn, quỹ của tỉnh. 

2.1.6. Hỗ trợ DN về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 

Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh xem xét và thực hiện nhanh chóng các thủ tục 

liên quan đến hỗ trợ người lao động nhận các chế độ, chính sách liên quan đến bảo 

hiểm thất nghiệp, qua đây giúp DN tái cơ cấu lao động, cắt giảm chi phí do quy mô 

sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp do dịch bệnh. Do ảnh hưởng của Covid-19, một số 

DN đã và đang cắt giảm lao động. Do vậy, ngoài việc giải quyết các chế độ cho người 

lao động mất việc theo quy định bảo hiểm thất nghiệp thì các cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động chuẩn bị và triển khai các hoạt động đào tạo, đào tạo lại cho các 

lao động mất việc nhằm nâng cao tay nghề, chuyên môn để chuẩn bị nguồn nhân 

lực chất lượng cao hơn cho giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh. 
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2.2. Khuyến nghị về cải thiện MTKD và chất lượng điều hành 

2.2.1. Thực hiện nghiêm túc văn bản số 4606/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2019, trên cơ sở dữ liệu khảo sát và tình hình thực tế tại địa phương, 

VCCI Đà Nẵng đã nêu 6 khuyến nghị nhằm cải thiện MTKD của tỉnh tại báo cáo DCI 

Đắk Nông 2019. Sau khi báo cáo DCI được công bố, những thông tin từ báo cáo đã 

được UBND tỉnh xem xét, tham khảo. Ngày 09 tháng 09 năm 2020, UBND tỉnh Đắk 

Nông ban hành văn bản số 4606/UBND-KTTH về triển khai các giải pháp nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh 

chỉ đạo “để tiếp tục triển khai hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội đẩy mạnh hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị tập trung thực hiện các khuyến nghị của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành trên 

địa bàn tỉnh…”. Việc ra đời của văn số 4606/UBND-KTTH có ý nghĩa rất quan trọng 

trong công tác thực thi và không chỉ các sở, ban, ngành, mà các huyện/TP cần tham 

khảo các khuyến nghị trong văn bản này. Trước mắt, các đơn vị cần nghiêm túc 

nghiên cứu các nội dung, tiêu chí mà đơn vị mình còn yếu, tránh tình trạng “…chưa 

thực sự đồng hành cùng DN trong giải quyết khó khăn, vướng mắc, chưa thực sự 

hiểu đúng về ý nghĩa của các CSTP mà DN đánh giá, dẫn đến việc đưa ra các giải 

pháp chỉ đạo, điều hành chưa sát…”. Những giải pháp tại văn bản 4606/UBND-KTTH 

có thể chỉ mang tính định hướng, vì vậy, các đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung để 

phù hợp hơn với đơn vị mình. 

2.2.2. Tối ưu hóa công tác thanh, kiểm tra DN và cơ quan nhà nước. 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Chỉ thị 

số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đối với 

hoạt động thanh, kiểm tra DN, thực hiện không quá 01 lần/ năm, trừ trường hợp 

thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Từ khi ban 

hành cho đến nay, quy định này được xem là điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ DN 

của Chính phủ. Mặc dù đã quy định rất rõ về việc thanh, kiểm tra DN, nhưng ở cấp 

thực thi, tinh thần của Nghị quyết 35 và Chỉ thị 20 vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo. Kết 

quả khảo sát chỉ ra rằng trong năm 2020, tỷ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên 
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ở nhóm sở, ban, ngành là 10%, nhóm cấp huyện là 9%. Đáng lưu ý hơn, một bộ phận 

lớn DN bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên cho rằng nội dung thanh, kiểm tra là trùng 

lặp (tỷ lệ đồng ý ở nhóm sở, ban, ngành là 81%; nhóm cấp huyện là 77%).  

Đối với công tác thanh tra công vụ trong cơ quan nhà nước, dưới góc nhìn 

của DN, đây là hoạt động hữu ích. Thực hiện nghiêm túc hoạt động này, chính quyền 

các cấp, các đơn vị có thể đánh giá bao quát chất lượng cán bộ, nhân viên tại đơn 

vị mình. Qua đó, có các giải pháp phù hợp giúp nâng cao năng lực chuyên môn hoặc 

hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN. Theo báo cáo số 628/BC-

UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về kết quả công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông, trong năm 2020, “…ngành Thanh tra đã tiến hành 23 cuộc thanh 

tra trách nhiệm của người đứng đầu tại 24 cơ quan, đơn vị …”. Nếu so sánh với hoạt 

động thanh, kiểm tra DN thì số lượt thanh tra công vụ trong cơ quan nhà nước còn 

tương đối hạn chế. 

Nhằm tối ưu hóa công tác thanh, kiểm tra trong DN và cơ quan nhà nước, 

tỉnh có thể xem xét một số biện pháp sau: 

Thứ nhất: Thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 

16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020: “Công khai trước 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán DN để tránh trùng lặp, chồng chéo; Không 

thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong 

lĩnh vực về quản lý thuế.” và “Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của 

pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội 

dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất 

khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng” và trong trường hợp này phải có ý kiến 

của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuân thủ Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ ngày 

17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN. Theo đó: “Khi 

xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh 

tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với DN”; “… nội dung thanh tra phải giới hạn trong 

phạm vi quản lý nhà nước được giao” và “Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất 

khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi 

có dấu hiệu vi phạm rõ ràng”… 
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Thứ hai: Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, thu thập và phân 

tích các dữ liệu thu thập được để đánh giá tình hình chấp hành, tuân thủ pháp luật 

của các DN. Qua đó, nếu thấy DN nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh cho ý kiến thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất. Trong công việc này, 

việc hợp tác chia sẻ dữ liệu về DN giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh là 

hết sức quan trọng. Nếu có sự phối hợp và chia sẻ dữ liệu tốt, chắc chắn các cơ 

quan nhà nước sẽ phát hiện những DN vi phạm pháp luật mà không phải thường 

xuyên thanh, kiểm tra DN như lâu nay, gây phiền phức, tốn kém cho những DN làm 

ăn chính đáng. 

Thứ ba, trước mắt, tỉnh phải vận dụng mức phạt cao nhất theo quy định cho 

phép đối với các DN cố tình vi phạm để hưởng lợi bất chính. Về lâu dài, cần đề nghị 

Quốc hội, Chính phủ tăng mức phạt để đủ sức răn đe đối với các DN gian dối và thu 

lại những khoản lợi bất chính từ những DN này để có nguồn kinh phí cho hoạt động 

thanh, kiểm tra. 

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra công vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra 

công vụ nếu được đẩy mạnh sẽ góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, 

duy trì trật tự kỷ cương, thái độ phục vụ người dân, DN trong hoạt động thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức. 

2.2.3 Gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao với công tác đánh giá cán bộ 

Khảo sát DDCI Đắk Nông 2020 bổ sung thêm tiêu chí “Có hiện tượng đùn đẩy 

công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao 

hơn”. Đối với nhóm sở, ban, ngành, trung vị tỷ lệ DN cảm nhận “Có hiện tượng đùn 

đẩy công việc tại đơn vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền 

cao hơn” là 17%, đối với nhóm cấp huyện tỷ lệ trung vị là 20%. Những con số trên là 

không hề thấp. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng trong các đơn vị vẫn còn hiện 

tượng “trên bảo dưới không nghe”. Theo kết quả khảo sát, trung vị tỷ lệ DN cảm 

nhận “Hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” là nghiêm trọng” ở các sở, ban, ngành 

và cấp huyện đều ở mức 8%. 

 Để hạn chế hiện tượng trì hoãn, đùn đẩy công việc của cán bộ cũng như hiện 

tượng cấp trên đề ra sáng kiến, quyết định tốt nhưng không được thực hiện tốt ở 
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cấp dưới, việc thực hiện nhiệm vụ cần được gắn chặt với trách nhiệm của cán bộ 

thực hiện nó. Các đơn vị cần xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ tương ứng với việc 

hoàn thành nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ. 

Kết quả thực hiện công việc này nên được công khai trong nội bộ cơ quan và là cơ 

sở để thực hiện công tác đánh giá cán bộ. Việc này sẽ hạn chế được tình trạng trì 

hoãn trong việc thực hiện TTHC của cán bộ, cũng sẽ tạo động lực để cán bộ thực 

thiện công việc của mình tốt hơn và có thái độ tích cực hơn với DN cũng như người 

dân 

2.2.4. Tăng cường hiệu quả các chương trình đào tạo, hỗ trợ  và đối thoại DN 

Trong năm trước, nhóm nghiên cứu đã đề nghị các đơn vị mở rộng mời các 

đối tượng tham gia các chương trình do các sở, ban, ngành và các địa phương tổ 

chức thông qua các HHDN và thường xuyên thay đổi và cập nhật những nội dung 

đào tạo mới. Để tiếp tục tăng hiệu quả các chương trình đào tạo, hỗ trợ DN và đối 

thoại DN, nhóm nghiên cứu bổ sung thêm một số đề xuất như: 

Đối với các hoạt động hỗ trợ, đào tạo DN nên tích cực mở rộng các nội dung 

đào tạo mới đặc biệt là những tác động từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt 

Nam đã ký kết. Các đơn vị nên phối hợp với các tổ chức đào tạo hoặc các tổ chức 

đại diện DN để triển khai các hoạt động này. Với mạng lưới chuyên gia uy tín và 

kinh nghiệm nhiều năm triển khai các hoạt động hỗ trợ DN, VCCI sẵn sàng đồng 

hành với các cơ quan của tỉnh để triển khai các chương trình hỗ trợ DN. 

Đối với hoạt động đối thoại DN, cần tiến hành tập huấn, nâng cao năng lực 

cho cán bộ sở, ban, ngành, cấp huyện và HHDN trên địa bàn về triển khai công tác 

đối thoại DN và cả công tác hỗ trợ DN (kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tốt từ các 

địa phương khác). Đối với các ý kiến không trả lời được ngay tại các hội thảo thì 

cần trả lời bằng văn bản, qua cổng thông tin điện tử, website các đơn vị, gửi email 

hoặc thư trả lời cho DN. Cần nghiên cứu, cải thiện cơ chế hiện có để việc tiếp nhận 

và giải quyết kiến nghị của DN tại các cơ quan cấp địa phương nhanh chóng và hiệu 

quả hơn nữa. Đối với các vấn đề cần các cơ quan Trung ương giải quyết thì ngoài 

việc chuyển kiến nghị, theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan Trung ương 

thì cũng cần phải thông báo tiến trình giải quyết kiến nghị cho DN được biết. Điều 

này sẽ làm cho các DN có nhiều niềm tin về hiệu quả các cuộc đối thoại, thu hút 

nhiều đối tượng tham gia hơn. 
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2.2.5. Mô hình thực tiễn tốt 

CCHC, cải thiện MTKD nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế là những hoạt 

động mà tất cả các địa phương đang nỗ lực triển khai. Nhiều địa phương đã có 

những mô hình CCHC có hiệu quả đã được các tỉnh triển khai trong đó có mô hình 

mà An Giang đã áp dụng thành công từ năm 2019 và Bắc Ninh đã học tập và triển 

khai năm 2020 là mô hình "Ngày không viết" - "Ngày không hẹn", tỉnh có thể tham 

khảo và áp dụng một cách phù hợp với Đắk Nông. 

Mô hình “Ngày không viết” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu giải quyết 

TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này sẽ được 

công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại 

TTHC theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu cầu). Công chức, viên chức tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường 

hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực 

tương ứng. Cán bộ, công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ. Tổ chức, cá nhân, 

DN chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mô hình này 

được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, phường, 

thị trấn. 

Mô hình “Ngày không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân, DN đến yêu cầu thực hiện 

một số TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, 

nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. 

Công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho 

tổ chức, cá nhân, DN (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả). Mô hình này thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

các xã, phường, thị trấn. 

Các mô hình này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng 

dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân. Đồng 

thời, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân; 

hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua thực 
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hiện còn nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu 

phục vụ nhân dân. Thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu 

quả; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ. Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Góp phần rút ngắn 

thời gian người dân với yêu cầu giải quyết TTHC; để người dân có cách nhìn tích 

cực hơn vào công tác CCHC; hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC theo yêu cầu. Với 

sự tham gia tích cực của Đoàn Thanh niên các cơ quan, mô hình này đã được DN 

các địa phương triển khai đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ. 
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2. Chi tiết các chỉ số thành phần 
2.1. Tính m

inh bạch 

STT 
 

Sở, ban, ngành 
Đ

iểm
 

số 

K
hả năng tiếp cận tài 

liệu, thông tin (tài liệu 
quy hoạch hoặc văn 
bản quy phạm

 pháp 
luật) của Cấp huyện 

(%D
N

) 

Cần có “m
ối 

quan hệ" để có 
thể tiếp cận 
đư

ợc tài liệu 
của sở, ban, 
ngành (%D

N
) 

D
N

 có truy cập 
vào w

ebsite 
của các sở, 
ban, ngành 

(%D
N

) 

Thông tin 
trên W

ebsite 
của sở, ban, 

ngành là hữ
u 

ích (%D
N

) 

Sở, ban, 
ngành 

cung cấp 
thông tin 

kịp thời (%) 

N
ội dung 
thông 
tin đầy 
đủ rõ 

ràng (%) 

Cán bộ nhiệt 
tình cung cấp 
các thông tin 

cho doanh 
nghiệp (%D

N
) 

1 
BH

XH
 tỉnh 

7,58 
89% 

17% 
78% 

91% 
93% 

64% 
41% 

2 
Sở K

H
&

Đ
T 

7,48 
88% 

27% 
85% 

89% 
88% 

59% 
46% 

3 
Sở Tài chính 

7,31 
88% 

28% 
80% 

96% 
91% 

59% 
38% 

4 
Cục thuế tỉnh 

7,30 
90% 

29% 
79% 

95% 
88% 

61% 
41% 

5 
VP U

BN
D

 tỉnh 
7,20 

76% 
21% 

81% 
95% 

92% 
61% 

39% 
6 

Sở VH
,TT&

D
L 

7,06 
88% 

26% 
80% 

92% 
91% 

62% 
38% 

7 
Sở LĐ

, TB &
 XH

 
6,95 

90% 
29% 

79% 
93% 

92% 
61% 

40% 
8 

Sở G
TVT 

6,76 
88% 

28% 
80% 

92% 
90% 

60% 
38% 

9 
Sở Xây dự

ng 
6,73 

85% 
28% 

79% 
94% 

86% 
61% 

39% 
10 

Công an tỉnh 
6,65 

90% 
28% 

81% 
93% 

76% 
62% 

38% 
11 

BQ
L các K

CN
 tỉnh 

6,58 
90% 

28% 
80% 

93% 
76% 

62% 
39% 

12 
Sở Tư

 pháp 
6,56 

86% 
28% 

80% 
92% 

90% 
60% 

38% 
13 

Sở N
N

 &
 PTN

T 
6,42 

81% 
28% 

79% 
94% 

90% 
60% 

39% 
14 

Sở TT&
TT 

6,29 
89% 

28% 
79% 

93% 
84% 

62% 
31% 

15 
Sở K

H
&

CN
 

5,97 
85% 

26% 
78% 

94% 
69% 

61% 
39% 

16 
Thanh tra tỉnh 

5,82 
82% 

33% 
79% 

95% 
76% 

62% 
38% 

17 
Sở Công thư

ơng 
5,81 

86% 
33% 

79% 
91% 

88% 
60% 

39% 
18 

Cục Q
LTT 

5,78 
79% 

29% 
79% 

95% 
71% 

64% 
38% 

19 
Sở TN

&
M

T 
5,59 

74% 
32% 

81% 
93% 

88% 
62% 

39% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cao nhất 
7,58 

90% 
33% 

85% 
96% 

93% 
64% 

46% 
 

Trung vị 
6,65 

88% 
28% 

79% 
93% 

88% 
61% 

39% 
 

Thấp nhất 
5,59 

74% 
17% 

78% 
89% 

69% 
59% 

31% 
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2.
2 

Tí
nh

 n
ăn

g 
độ

ng
 

ST
T 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 
Đ

iể
m

 s
ố 

K
hả

 n
ăn

g 
vậ

n 
dụ

ng
 

lin
h 

ho
ạt

 c
hí

nh
 

sá
ch

, c
hủ

 t
rư

ơn
g,

 
qu

y 
đị

nh
 p

há
p 

lu
ật

 
củ

a 
lã

nh
 đ

ạo
 S

ở,
 

ba
n,

 N
gà

nh
 (%

D
N

) 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 c
hủ

 
độ

ng
 n

gh
iê

n 
cứ

u,
 

tr
ao

 đ
ổi

 t
ro

ng
 v

iệ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 n

hữ
ng

 
vấ

n 
đề

 m
ới

 p
há

t 
si

nh
 (%

D
N

) 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 k
ịp

 t
hờ

i n
ắm

 
bắ

t 
và

 c
ó 

ph
ư

ơn
g 

án
 x

ử 
lý

 
nh

ữ
ng

 b
ất

 c
ập

, v
ư

ớ
ng

 m
ắc

 
củ

a 
D

N
 t

ro
ng

 p
hạ

m
 v

i q
uy

ền
 

hạ
n 

và
 t

rá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
 

m
ìn

h 
(%

D
N

) 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 c
hủ

 
độ

ng
 t

ha
m

 m
ư

u 
U

BN
D

 t
ỉn

h 
cá

c 
đề

 
xu

ất
/g

iả
i p

há
p 

hỗ
 

tr
ợ 

D
N

/c
ải

 t
hi

ện
 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

đầ
u 

tư
 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 (%
D

N
) 

Tỷ
 lệ

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i n

hậ
n 

đị
nh

 “
Có

 h
iệ

n 
tư

ợn
g 

tr
ì 

ho
ãn

/c
hậ

m
 t

rễ
 S

ở,
 b

an
, 

ng
àn

h 
kh

i t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 

qu
yế

t 
đị

nh
/c

hủ
 t

rư
ơn

g 
củ

a 
cấ

p 
tr

ên
” 

(%
D

N
) 

1 
Sở

 L
Đ

, T
B 

&
 X

H
 

7,
47

 
85

% 
50

% 
71

% 
64

% 
20

% 
2 

Sở
 G

TV
T 

7,
47

 
85

% 
54

% 
70

% 
64

% 
22

% 
3 

Sở
 V

H
,T

T&
D

L 
7,

38
 

86
% 

51
% 

69
% 

64
% 

22
% 

4 
Cụ

c 
th

uế
 t

ỉn
h 

7,
30

 
87

% 
48

% 
70

% 
64

% 
21

% 
5 

Sở
 K

H
&

Đ
T 

7,
26

 
88

% 
42

% 
70

% 
67

% 
22

% 
6 

VP
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
7,

22
 

85
% 

49
% 

69
% 

65
% 

21
% 

7 
BH

XH
 t

ỉn
h 

7,
17

 
85

% 
52

% 
75

% 
61

% 
25

% 
8 

Sở
 X

ây
 d

ự
ng

 
6,

75
 

85
% 

42
% 

71
% 

65
% 

20
% 

9 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 

6,
63

 
79

% 
56

% 
67

% 
65

% 
21

% 
10

 
BQ

L 
cá

c 
K

CN
 t

ỉn
h 

6,
11

 
86

% 
54

% 
70

% 
56

% 
28

% 
11

 
Sở

 C
ôn

g 
th

ư
ơn

g 
6,

10
 

82
% 

50
% 

66
% 

62
% 

21
% 

12
 

Sở
 N

N
 &

 P
TN

T 
6,

00
 

80
% 

41
% 

70
% 

67
% 

20
% 

13
 

Sở
 T

ư
 p

há
p 

5,
83

 
81

% 
40

% 
70

% 
64

% 
19

% 
14

 
Sở

 T
T&

TT
 

5,
81

 
82

% 
54

% 
69

% 
54

% 
22

% 
15

 
Th

an
h 

tr
a 

tỉ
nh

 
5,

69
 

86
% 

53
% 

65
% 

52
% 

22
% 

16
 

Cô
ng

 a
n 

tỉ
nh

 
5,

13
 

85
% 

42
% 

68
% 

55
% 

23
% 

17
 

Sở
 K

H
&

CN
 

4,
70

 
86

% 
48

% 
67

% 
52

% 
28

% 
18

 
Sở

 T
N

&
M

T 
4,

54
 

85
% 

36
% 

68
% 

55
% 

23
% 

19
 

Cụ
c 

Q
LT

T 
4,

32
  

84
% 

47
% 

66
% 

55
% 

29
% 

 
 

Ca
o 

nh
ất

 
7,

47
 

88
% 

56
% 

75
% 

67
% 

29
% 

 
Tr

un
g 

vị
 

6,
11

 
85

% 
49

% 
69

% 
64

% 
22

% 
 

Th
ấp

 n
hấ

t 
4,

32
 

79
% 

36
% 

65
% 

52
% 

19
% 
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2.3. Chi phí thời gian 

STT 
  

Sở, ban, ngành 
Đ

iểm
 

số 

D
N

 bị 
thanh tra, 
kiểm

 tra 
từ

 2 lần 
trở lên 

trong năm
 

qua (%D
N

) 

N
ội dung 

thanh, kiểm
 tra 

trùng lặp  
(trư

ờng hợp D
N

 
bị thanh kiểm

 
tra từ

 2 lần trở 
lên trong năm

) 
(%D

N
) 

N
ội dung 

thanh, kiểm
 tra 

đúng như
 

trong phạm
 vi 

của Q
uyết định 

thanh, kiểm
 tra 

đã ban hành  
(%D

N
) 

Công tác phối 
hợp để giải 
quyết công 
việc cho D

N
 

của đơn vị 
đư

ợc thự
c 

hiện tốt 

Có hiện tư
ợng 

đùn đẩy công 
việc tại đơn vị 
và/hoặc đơ

n vị 
đùn đẩy công 

việc lên cấp có 
thẩm

 quyền cao 
hơn 

Cán bộ 
hư

ớng 
dẫn rõ 

ràng, đầy 
đủ (%D

N
) 

Sở, ban, 
ngành tuân 

thủ quy 
định về thời 

gian xử lý 
TTH

C (%D
N

) 

Tỷ lệ D
N

 đi từ
 

1-2 lần để 
hoàn tất  

TTH
C (không 

kể lần đến 
tìm

 hiểu đầu 
tiên) (%D

N
) 

1 
Cục thuế tỉnh 

7,60 
10% 

80% 
61% 

84% 
17% 

90% 
90% 

86% 
2 

Sở G
TVT 

7,59 
11% 

79% 
61% 

83% 
17% 

90% 
92% 

86% 
3 

Sở Tư
 pháp 

7,56 
10% 

81% 
64% 

83% 
19% 

89% 
93% 

85% 
4 

Sở K
H

&
Đ

T 
7,56 

12% 
83% 

59% 
85% 

19% 
90% 

94% 
88% 

5 
BH

XH
 tỉnh 

7,54 
14% 

81% 
64% 

83% 
17% 

91% 
92% 

85% 
6 

Sở LĐ
, TB &

 XH
 

7,51 
6% 

83% 
62% 

82% 
19% 

90% 
92% 

86% 
7 

VP U
BN

D
 tỉnh 

7,50 
8% 

79% 
62% 

82% 
15% 

90% 
87% 

85% 
8 

Sở VH
,TT&

D
L 

7,48 
12% 

83% 
61% 

80% 
15% 

95% 
91% 

88% 
9 

Sở Xây dự
ng 

7,47 
7% 

81% 
62% 

81% 
18% 

90% 
90% 

86% 
10 

Sở TT&
TT 

7,44 
10% 

80% 
62% 

83% 
16% 

88% 
92% 

87% 
11 

Sở Tài chính 
7,41 

8% 
81% 

62% 
83% 

17% 
88% 

91% 
86% 

12 
Công an tỉnh 

7,36 
12% 

81% 
62% 

82% 
18% 

91% 
90% 

86% 
13 

Sở Công thư
ơng 

7,35 
9% 

79% 
60% 

82% 
16% 

89% 
90% 

84% 
14 

Sở K
H

&
CN

 
7,12 

12% 
79% 

57% 
81% 

16% 
92% 

91% 
84% 

15 
Thanh tra tỉnh 

7,06 
10% 

82% 
62% 

82% 
25% 

91% 
91% 

85% 
16 

BQ
L các K

CN
 tỉnh 

7,06 
12% 

81% 
58% 

80% 
17% 

92% 
92% 

84% 
17 

Sở N
N

 &
 PTN

T 
6,53 

10% 
80% 

61% 
80% 

16% 
87% 

87% 
87% 

18 
Cục Q

LTT 
6,41  

15% 
83% 

60% 
79% 

17% 
91% 

92% 
85% 

19 
Sở TN

&
M

T 
6,19 

12% 
86% 

58% 
81% 

22% 
89% 

92% 
85% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cao nhất 
7,60 

15% 
86% 

64% 
85% 

25% 
95% 

94% 
88% 

 
Trung vị 

7,44 
10% 

81% 
61% 

82% 
17% 

90% 
91% 

86% 
 

Thấp nhất 
6,19 

6% 
79% 

57% 
79% 

15% 
87% 

87% 
84% 
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2.
4.

 C
hi

 p
hí

 k
hô

ng
 c

hí
nh

 t
hứ

c 

ST
T 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 
Đ

iể
m

 s
ố 

Tỷ
 lệ

 %
 D

N
 c

ó 
tr

ả 
ch

i p
hí

 
kh

ôn
g 

ch
ín

h 
th

ứ
c 

(%
D

N
) 

H
iệ

n 
tư

ợn
g 

nh
ũn

g 
nh

iễ
u 

là
 

ph
ổ 

bi
ến

 k
hi

 g
iả

i q
uy

ết
 T

TH
C 

ho
ặc

 c
ác

 c
ôn

g 
vi

ệc
 li

ên
 q

ua
n 

tạ
i c

ác
 S

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 (%
D

N
) 

Cá
c 

kh
oả

n 
ch

i 
ph

í k
hô

ng
 c

hí
nh

 
th

ứ
c 

ở 
m

ứ
c 

ch
ấp

 
nh

ận
 đ

ư
ợc

 (%
D

N
) 

Cô
ng

 v
iệ

c 
đạ

t 
kế

t 
qu

ả 
hơ

n 
sa

u 
kh

i c
hi

 
tr

ả 
ch

i p
hí

 k
hô

ng
 

ch
ín

h 
th

ứ
c.

(%
D

N
) 

Ch
i p

hí
 k

hô
ng

 
ch

ín
h 

th
ứ

c 
đư

ợc
 

gi
ảm

 b
ớt

 (v
ề 

gi
á 

tr
ị k

ho
ản

 C
PK

CT
) 

(%
D

N
) 

1 
Sở

 L
Đ

, T
B 

&
 X

H
 

7,
09

 
11

% 
11

% 
37

% 
44

% 
25

% 
2 

VP
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
6,

73
 

11
% 

14
% 

35
% 

42
% 

26
% 

3 
BH

XH
 t

ỉn
h 

6,
71

 
9%

 
15

% 
35

% 
39

% 
25

% 
4 

Cụ
c 

th
uế

 t
ỉn

h 
6,

68
 

15
% 

17
% 

35
% 

35
% 

26
% 

5 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
6,

57
 

15
% 

12
% 

34
% 

40
% 

28
% 

6 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 

6,
53

 
10

% 
15

% 
36

% 
42

% 
24

% 
7 

Sở
 T

ư
 p

há
p 

6,
40

 
9%

 
14

% 
34

% 
42

% 
25

% 
8 

Sở
 X

ây
 d

ự
ng

 
6,

39
 

12
% 

15
% 

37
% 

42
% 

22
% 

9 
Sở

 C
ôn

g 
th

ư
ơn

g 
6,

33
 

11
% 

16
% 

36
% 

42
% 

25
% 

10
 

Sở
 V

H
,T

T&
D

L 
6,

25
 

9%
 

16
% 

35
% 

41
% 

22
% 

11
 

Th
an

h 
tr

a 
tỉ

nh
 

6,
11

 
11

% 
16

% 
34

% 
42

% 
25

% 
12

 
Sở

 G
TV

T 
6,

00
 

12
% 

13
% 

32
% 

42
% 

27
% 

13
 

Sở
 T

T&
TT

 
5,

98
 

10
% 

14
% 

35
% 

43
% 

22
% 

14
 

Cụ
c 

Q
LT

T 
5,

57
 

17
% 

18
% 

36
% 

41
% 

23
% 

15
 

Cô
ng

 a
n 

tỉ
nh

 
5,

34
 

15
% 

17
% 

35
% 

43
% 

23
% 

16
 

Sở
 N

N
 &

 P
TN

T 
5,

19
 

9%
 

14
% 

30
% 

43
% 

24
% 

17
 

BQ
L 

cá
c 

K
CN

 t
ỉn

h 
4,

67
 

9%
 

17
% 

31
% 

42
% 

22
% 

18
 

Sở
 K

H
&

CN
 

4,
40

 
10

% 
18

% 
30

% 
43

% 
23

% 
19

 
Sở

 T
N

&
M

T 
4,

13
 

15
% 

17
% 

30
% 

42
% 

22
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ca

o 
nh

ất
 

7,
09

 
17

% 
18

% 
37

% 
44

% 
28

% 
 

Tr
un

g 
vị

 
6,

25
 

11
% 

15
% 

35
% 

42
% 

24
% 

 
Th

ấp
 n

hấ
t 

4,
13

 
9%

 
11

% 
30

% 
35

% 
22

% 
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2.5 Cạnh tranh bình đẳng 

STT 
Sở, ban, ngành 

Đ
iểm

 
số 

Các sở, 
ban, 

ngành có 
D

N
 sân 

sau, D
N

 
thân hữ

u 
(%D

N
) 

D
N

 sân sau, D
N

 thân 
hữ

u đư
ợc ư

u ái hơn 
trong tiếp cận nguồn 
lự

c nhà nư
ớc (ví dụ: 

đấu thầu, khoáng 
sản…

) (%D
N

) 

D
N

 lớn 
đư

ợc ư
u ái 

hơn D
N

N
VV 

trong việc 
tiếp cận 

thông tin 
(%D

N
) 

D
N

 lớn đư
ợc ư

u 
tiên hơn D

N
N

VV 
trong quá trình 
giải quyết kiến 

nghị, khó khăn và 
TTH

C (%D
N

) 

D
N

 lớn đư
ợc 

nhiều cơ chế 
ư

u đãi hơn so 
với D

N
N

VV 
(%D

N
) 

Việc ư
u ái cho 

các D
N

 lớn, D
N

 
sân sau, D

N
 

thân hữ
u có gây 

khó khăn cho 
D

N
 (%D

N
) 

Sở, ban, 
ngành 
thư

ờng 
xuyên quan 
tâm

 đến các 
D

N
N

VV 
(%D

N
) 

1 
Sở G

TVT 
7,17 

11% 
62% 

41% 
33% 

65% 
28% 

18% 
2 

BH
XH

 tỉnh 
7,17 

9% 
62% 

41% 
37% 

64% 
27% 

17% 
3 

Sở K
H

&
Đ

T 
7,07 

12% 
63% 

38% 
32% 

64% 
27% 

17% 
4 

Sở Xây dự
ng 

6,98 
10% 

61% 
38% 

34% 
68% 

28% 
18% 

5 
Sở N

N
 &

 PTN
T 

6,98 
13% 

63% 
41% 

34% 
66% 

25% 
17% 

6 
Sở Tài chính 

6,95 
11% 

63% 
42% 

33% 
65% 

28% 
18% 

7 
Sở LĐ

, TB &
 XH

 
6,78 

11% 
64% 

45% 
49% 

65% 
26% 

20% 
8 

Sở Tư
 pháp 

6,78 
9% 

62% 
41% 

37% 
64% 

28% 
16% 

9 
Cục thuế tỉnh 

6,71 
8% 

61% 
42% 

35% 
65% 

28% 
16% 

10 
VP U

BN
D

 tỉnh 
6,70 

9% 
67% 

41% 
47% 

64% 
26% 

19% 
11 

Sở VH
,TT&

D
L 

6,65 
9% 

63% 
42% 

38% 
64% 

30% 
18% 

12 
BQ

L các K
CN

 tỉnh 
6,56 

10% 
58% 

35% 
35% 

64% 
30% 

13% 
13 

Sở K
H

&
CN

 
6,50 

9% 
62% 

42% 
33% 

64% 
30% 

16% 
14 

Sở Công thư
ơng 

6,45 
12% 

62% 
41% 

33% 
66% 

28% 
16% 

15 
Sở TT&

TT 
6,42 

9% 
61% 

42% 
34% 

64% 
29% 

14% 
16 

Công an tỉnh 
6,41 

13% 
60% 

35% 
34% 

64% 
28% 

13% 
17 

Thanh tra tỉnh 
6,05 

9% 
64% 

43% 
35% 

65% 
32% 

17% 
18 

Cục Q
LTT 

5,34 
18% 

68% 
47% 

40% 
65% 

29% 
18% 

19 
Sở TN

&
M

T 
5,24 

14% 
61% 

43% 
35% 

65% 
31% 

13% 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cao nhất 
7,17 

18% 
68% 

47% 
49% 

68% 
32% 

20% 
 

Trung vị 
6,70 

10% 
62% 

41% 
35% 

65% 
28% 

17% 
 

Thấp nhất 
5,24 

8% 
58% 

35% 
32% 

64% 
25% 

13% 
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2.
6 

H
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 

ST
T 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 
Đ

iể
m

 s
ố 

D
N

 đ
ư

ợc
 m

ời
/t

hô
ng

 b
áo

 t
ha

m
 g

ia
 

cá
c 

ch
ư

ơn
g 

tr
ìn

h 
hỗ

 t
rợ

 D
N

 (k
hó

a 
đà

o 
tạ

o,
 t

ập
 h

uấ
n,

 p
hổ

 b
iế

n 
ch

ủ 
tr

ư
ơn

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

,…
) 

do
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 t
ổ 

ch
ứ

c 
(%

D
N

) 

D
N

 đ
ồn

g 
ý 

cá
c 

ch
ư

ơn
g 

tr
ìn

h 
hỗ

 t
rợ

 
D

N
 là

 t
hi

ết
 t

hự
c 

(%
D

N
) 

D
N

 đ
ư

ợc
 m

ời
/ 

th
ôn

g 
bá

o 
th

am
 g

ia
 c

ác
 

ch
ư

ơn
g 

tr
ìn

h 
tr

ao
 đ

ổi
 

th
ôn

g 
ti

n,
 đ

ối
 t

ho
ại

 
D

N
 (%

D
N

) 

Vư
ớn

g 
m

ắc
, k

hó
 k

hă
n 

đư
ợc

 t
há

o 
gỡ

 k
ịp

 t
hờ

i 
tạ

i/
sa

u 
cá

c 
bu

ổi
 đ

ối
 

th
oạ

i, 
tr

ao
 đ

ổi
 t

hô
ng

 
ti

n 
(%

D
N

) 
1 

BH
XH

 t
ỉn

h 
6,

68
 

72
% 

95
% 

68
% 

84
% 

2 
Sở

 L
Đ

, T
B 

&
 X

H
 

6,
24

 
64

% 
93

% 
66

% 
88

% 
3 

Cụ
c 

th
uế

 t
ỉn

h 
6,

01
 

71
% 

94
% 

60
% 

86
% 

4 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
5,

86
 

64
% 

93
% 

66
% 

86
% 

5 
Sở

 V
H

,T
T&

D
L 

5,
82

 
63

% 
94

% 
58

% 
90

% 
6 

Sở
 T

ài
 c

hí
nh

 
5,

60
 

60
% 

90
% 

69
% 

87
% 

7 
Sở

 G
TV

T 
5,

57
 

65
% 

93
% 

57
% 

89
% 

8 
Sở

 T
T&

TT
 

5,
21

 
62

% 
92

% 
57

% 
89

% 
9 

BQ
L 

cá
c 

K
CN

 t
ỉn

h 
5,

20
 

63
% 

91
% 

58
% 

89
% 

10
 

VP
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
5,

19
 

62
% 

93
% 

59
% 

88
% 

11
 

Sở
 X

ây
 d

ự
ng

 
5,

13
 

61
% 

93
% 

59
% 

88
% 

12
 

Sở
 N

N
 &

 P
TN

T 
5,

08
 

63
% 

89
% 

59
% 

89
% 

13
 

Sở
 C

ôn
g 

th
ư

ơn
g 

5,
04

 
64

% 
93

% 
61

% 
84

% 
14

 
Cô

ng
 a

n 
tỉ

nh
 

4,
89

 
62

% 
89

% 
63

% 
86

% 
15

 
Th

an
h 

tr
a 

tỉ
nh

 
4,

77
 

62
% 

92
% 

59
% 

86
% 

16
 

Sở
 T

N
&

M
T 

4,
74

 
65

% 
92

% 
58

% 
85

% 
17

 
Sở

 T
ư

 p
há

p 
4,

65
 

62
% 

89
% 

57
% 

88
% 

18
 

Sở
 K

H
&

CN
 

4,
55

 
63

% 
91

% 
59

% 
85

% 
19

 
Cụ

c 
Q

LT
T 

4,
55

 
64

% 
84

% 
58

% 
89

% 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ca

o 
nh

ất
 

6,
68

 
72

% 
95

% 
69

% 
90

% 
 

Tr
un

g 
vị

 
5,

19
 

63
% 

92
% 

59
% 

88
% 

 
Th

ấp
 n

hấ
t 

4,
55

 
60

% 
84

% 
57

% 
84

% 
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2.7. Thiết chế pháp lý 

STT 
Sở, ban, ngành 

Đ
iểm

 số 

Việc thự
c thi văn bản 

pháp luật nghiêm
 

m
inh, theo đúng quy 

trình, quy định (%D
N

) 

Phản ánh, kiến 
nghị, khiếu nại 

của D
N

 luôn 
đư

ợc giải quyết 
thỏa đáng (%D

N
) 

D
N

 phải phản ánh, 
kiến nghị, khiếu 
nại vư

ợt cấp m
ới 

có thể giải quyết 
đư

ợc vấn đề (%D
N

) 

Luôn có cơ chế đảm
 

bảo công bằng, m
inh 

bạch trong giải quyết 
phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại (%D
N

) 

Có hỗ trợ pháp lý 
cho D

N
 phản ánh, 

kiến nghị, khiếu 
nại hành vi sai 

trái (%D
N

) 
1 

Sở LĐ
, TB &

 XH
 

6,86 
91% 

83% 
21% 

64% 
70% 

2 
VP U

BN
D

 tỉnh 
6,80 

90% 
85% 

18% 
66% 

70% 
3 

BH
XH

 tỉnh 
6,79 

91% 
85% 

18% 
64% 

69% 
4 

Sở Xây dự
ng 

6,53 
89% 

84% 
21% 

60% 
73% 

5 
Sở N

N
 &

 PTN
T 

6,48 
94% 

80% 
18% 

57% 
68% 

6 
Cục thuế tỉnh 

6,48 
90% 

86% 
21% 

63% 
70% 

7 
Sở K

H
&

Đ
T 

6,46 
91% 

82% 
19% 

62% 
69% 

8 
Sở Tài chính 

6,42 
89% 

83% 
18% 

64% 
69% 

9 
Sở G

TVT 
6,36 

88% 
83% 

20% 
65% 

71% 
10 

Sở Tư
 pháp 

6,32 
89% 

85% 
19% 

67% 
67% 

11 
Công an tỉnh 

6,29 
89% 

85% 
18% 

63% 
68% 

12 
Sở TT&

TT 
6,04 

89% 
89% 

19% 
56% 

70% 
13 

Sở Công thư
ơng 

5,95 
90% 

82% 
21% 

63% 
68% 

14 
Sở K

H
&

CN
 

5,90 
87% 

85% 
21% 

64% 
70% 

15 
BQ

L các K
CN

 tỉnh 
5,87 

88% 
85% 

19% 
64% 

69% 
16 

Sở VH
,TT&

D
L 

5,87 
87% 

89% 
22% 

65% 
69% 

17 
Cục Q

LTT 
5,69 

89% 
76% 

21% 
64% 

70% 
18 

Thanh tra tỉnh 
5,45 

86% 
85% 

19% 
58% 

71% 
19 

Sở TN
&

M
T 

5,33 
86% 

80% 
19% 

65% 
69% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cao nhất 

6,86 
94% 

89% 
22% 

67% 
73% 

 
Trung vị 

6,32 
89% 

85% 
19% 

64% 
69% 

 
Thấp nhất 

5,33 
86% 

76% 
18% 

56% 
67% 
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2.
8.

 V
ai

 tr
ò 

ng
ư

ời
 đ

ứ
ng

 đ
ầu

 

ST
T 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 
Đ

iể
m

 s
ố 

Lã
nh

 đ
ạo

 S
ở,

 
Ba

n,
 n

gà
nh

 c
ó 

ản
h 

hư
ởn

g 
qu

yế
t 

đị
nh

 đ
ến

 c
ôn

g 
tá

c 
CC

H
C 

tạ
i đ

ịa
 

ph
ư

ơn
g 

(%
D

N
) 

Lã
nh

 đ
ạo

 S
ở,

 B
an

, 
ng

àn
h 

 c
ó 

ti
nh

 
th

ần
 d

ám
 

qu
yế

t/
dá

m
 là

m
 v

à 
dá

m
 c

hị
u 

 t
rá

ch
 

nh
iệ

m
 (%

D
N

) 

Lã
nh

 đ
ạo

 S
ở,

 B
an

, 
ng

àn
h 

 c
ó 

hà
nh

 
độ

ng
 c

ụ 
th

ể 
và

 
th

iế
t 

th
ự

c 
để

 g
iả

i 
qu

yế
t 

cá
c 

vấ
n 

đề
 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
(%

D
N

) 

Lã
nh

 đ
ạo

 S
ở,

 B
an

, 
ng

àn
h 

lắ
ng

 n
gh

e 
và

 t
iế

p 
th

u 
cá

c 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
 c

ủa
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
(%

D
N

) 

Lã
nh

 đ
ạo

 S
ở,

 
Ba

n,
 n

gà
nh

  
ch

ư
a 

gi
ải

 q
uy

ết
 

nh
an

h 
ch

ón
g 

và
 

tr
iệ

t 
để

 c
ác

 v
ấn

 
đề

 c
ụ 

th
ể 

củ
a 

D
N

 (%
D

N
) 

Có
 h

iệ
n 

tư
ợn

g 
“t

rê
n 

bả
o 

dư
ới

 
kh

ôn
g 

ng
he

” 
di

ễn
 r

a 
tr

on
g 

đơ
n 

vị
 (%

D
N

) 

1 
Sở

 K
H

&
Đ

T 
7,

28
 

84
% 

84
% 

89
% 

92
% 

61
% 

7%
 

2 
BH

XH
 t

ỉn
h 

7,
26

 
84

% 
84

% 
90

% 
92

% 
61

% 
8%

 
3 

Cụ
c 

th
uế

 t
ỉn

h 
7,

26
 

86
% 

84
% 

88
% 

92
% 

61
% 

7%
 

4 
Sở

 T
ư

 p
há

p 
7,

22
 

85
% 

85
% 

90
% 

91
% 

63
% 

9%
 

5 
Sở

 C
ôn

g 
th

ư
ơn

g 
7,

21
 

83
% 

84
% 

90
% 

91
% 

61
% 

8%
 

6 
Sở

 T
ài

 c
hí

nh
 

7,
15

 
82

% 
82

% 
90

% 
90

% 
60

% 
8%

 
7 

VP
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
7,

13
 

87
% 

83
% 

89
% 

89
% 

63
% 

9%
 

8 
Th

an
h 

tr
a 

tỉ
nh

 
7,

09
 

86
% 

85
% 

87
% 

90
% 

61
% 

8%
 

9 
Sở

 N
N

 &
 P

TN
T 

7,
08

 
82

% 
84

% 
89

% 
91

% 
62

% 
8%

 
10

 
Sở

 L
Đ

, T
B 

&
 X

H
 

6,
95

 
82

% 
84

% 
89

% 
92

% 
61

% 
10

% 
11

 
Sở

 V
H

,T
T&

D
L 

6,
94

 
83

% 
84

% 
89

% 
91

% 
61

% 
6%

 
12

 
Sở

 X
ây

 d
ự

ng
 

6,
93

 
84

% 
84

% 
88

% 
89

% 
63

% 
10

% 
13

 
Sở

 G
TV

T 
6,

91
 

83
% 

85
% 

88
% 

90
% 

60
% 

10
% 

14
 

BQ
L 

cá
c 

K
CN

 t
ỉn

h 
6,

88
 

83
% 

84
% 

88
% 

90
% 

61
% 

7%
 

15
 

Cụ
c 

Q
LT

T 
6,

86
 

83
% 

83
% 

91
% 

90
% 

61
% 

8%
 

16
 

Sở
 T

N
&

M
T 

6,
85

 
84

% 
83

% 
90

% 
90

% 
63

% 
10

% 
17

 
Sở

 T
T&

TT
 

6,
72

 
82

% 
84

% 
89

% 
91

% 
64

% 
10

% 
18

 
Sở

 K
H

&
CN

 
6,

70
 

82
% 

83
% 

89
% 

90
% 

60
% 

8%
 

19
 

Cô
ng

 a
n 

tỉ
nh

 
6,

11
 

81
% 

83
% 

87
% 

85
% 

60
% 

7%
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ca
o 

nh
ất

 
7,

28
 

87
% 

85
% 

91
% 

92
% 

64
% 

10
% 

 
Tr

un
g 

vị
 

6,
95

 
83

% 
84

% 
89

% 
90

% 
61

% 
8%

 
 

Th
ấp

 n
hấ

t 
6,

11
 

81
% 

82
% 

87
% 

85
% 

60
% 

6%
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Ph
ụ lục 1b: K

ết quả đ
án

h
 giá n

h
óm

 cấp h
u

yện
 

1. K
êt quả đánh giá chung 

STT 
Cấp huyện 

Đ
iểm

 tổng 
hợp 

CSTP1: Tính 
m

inh bạch 
CSTP2: Tính 
năng động 

CSTP 3: Chi 
phí thời 

gian 

CSTP 4:Chi phí 
không chính 

thứ
c 

CSTP 5: Cạnh 
tranh bình 

đẳng 

CSTP 6: H
ỗ 

trợ doanh 
nghiệp 

CSTP 7: 
Thiết chế 
pháp lý 

CSTP 8: Vai trò 
ngư

ời đứ
ng 

đầu 
1 

H
uyện Đ

ắk R
'Lấp 

66,17 
7,01 

6,97 
7,35 

5,52 
6,96 

6,23 
6,60 

6,40 
2 

TP. G
ia N

ghĩa 
65,74 

6,50 
7,56 

7,21 
5,45 

7,24 
6,70 

6,32 
6,12 

3 
H

uyện Cư
 Jút 

61,49 
5,06 

5,78 
6,73 

5,92 
6,03 

6,80 
6,52 

6,53 
4 

H
uyện Đ

ắk M
il 

60,28 
5,04 

6,38 
6,75 

5,55 
6,57 

6,51 
5,34 

6,30 
5 

H
uyện Đ

ắk Song 
56,06 

4,84 
6,47 

6,02 
5,25 

5,24 
6,16 

6,72 
4,87 

6 
H

uyện Đ
ắk G

long 
54,45 

5,08 
5,72 

5,38 
5,74 

5,49 
5,80 

6,37 
4,52 

7 
H

uyện K
rông N

ô 
52,48 

4,92 
4,95 

5,14 
5,30 

4,86 
5,19 

5,98 
5,64 

8 
H

uyện Tuy Đ
ứ

c 
52,23 

5,26 
6,08 

5,34 
4,38 

5,14 
5,98 

5,17 
4,93 

 
 

Cao nhất 
66,17 

7,01 
7,56 

7,35 
5,92 

7,24 
6,80 

6,72 
6,53 

 
Trung vị 

58,17 
5,07 

6,23 
6,37 

5,49 
5,76 

6,20 
6,34 

5,88 
 

Thấp nhất 
52,23 

4,84 
4,95 

5,14 
4,38 

4,86 
5,19 

5,17 
4,52 
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2.
 C

hi
 ti

ết
 c

ác
 c

hỉ
 s

ố 
th

àn
h 

ph
ần

 

2.
1 

Tí
nh

 m
in

h 
bạ

ch
 

ST
T 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
Đ

iể
m

 s
ố 

K
hả

 n
ăn

g 
ti

ếp
 c

ận
 t

ài
 

liệ
u,

 t
hô

ng
 t

in
 (t

ài
 li

ệu
 

qu
y 

ho
ạc

h 
ho

ặc
 v

ăn
 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
) c

ủa
 C

ấp
 h

uy
ện

 
(%

D
N

) 

Cầ
n 

có
 “

m
ối

 
qu

an
 h

ệ"
 đ

ể 
có

 
th

ể 
ti

ếp
 c

ận
 đ

ư
ợc

 
tà

i l
iệ

u 
củ

a 
Cấ

p 
hu

yệ
n 

(%
D

N
) 

D
N

 c
ó 

tr
uy

 
cậ

p 
và

o 
w

eb
si

te
 c

ủa
 

cá
c 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
(%

D
N

) 

Th
ôn

g 
ti

n 
tr

ên
 W

eb
si

te
 

củ
a 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
là

 h
ữ

u 
íc

h 
(%

D
N

) 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
cu

ng
 c

ấp
 

th
ôn

g 
ti

n 
kị

p 
th

ời
 

(%
) 

N
ội

 d
un

g 
th

ôn
g 

ti
n 

đầ
y 

đủ
 r

õ 
rà

ng
 (%

) 

Cá
n 

bộ
 n

hi
ệt

 
tì

nh
 c

un
g 

cấ
p 

cá
c 

th
ôn

g 
ti

n 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 (%

D
N

) 

1 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 R
'L

ấp
 

7,
01

 
88

% 
18

% 
85

% 
94

% 
86

% 
32

% 
24

% 

2 
TP

. G
ia

 N
gh

ĩa
 

6,
50

 
89

% 
34

% 
80

% 
94

% 
86

% 
48

% 
45

% 

3 
H

uy
ện

 T
uy

 Đ
ứ

c 
5,

26
 

77
% 

19
% 

77
% 

94
% 

84
% 

42
% 

26
% 

4 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 G
lo

ng
 

5,
08

 
88

% 
16

% 
82

% 
82

% 
85

% 
32

% 
28

% 

5 
H

uy
ện

 C
ư

 J
út

 
5,

06
 

89
% 

27
% 

82
% 

84
% 

86
% 

47
% 

26
% 

6 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 M
il 

5,
04

 
88

% 
18

% 
77

% 
90

% 
80

% 
34

% 
24

% 

7 
H

uy
ện

 K
rô

ng
 N

ô 
4,

92
 

92
% 

33
% 

81
% 

91
% 

68
% 

38
% 

32
% 

8 
H

uy
ện

  Đ
ắk

 S
on

g 
4,

84
 

78
% 

24
% 

81
% 

87
% 

70
% 

46
% 

42
% 

 
 

Ca
o 

nh
ất

 
7,

01
 

92
% 

34
% 

85
% 

94
% 

86
% 

48
% 

45
% 

 
Tr

un
g 

vị
 

5,
07

 
88

% 
21

% 
81

% 
90

% 
85

% 
40

% 
27

% 
 

Th
ấp

 n
hấ

t 
4,

84
 

77
% 

16
% 

77
% 

82
% 

68
% 

32
% 

24
% 
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2.2. Tính năng động 

STT 
Cấp huyện 

Đ
iểm

 số 

K
hả năng vận 

dụng linh hoạt 
chính sách, chủ 

trư
ơng, quy định 

pháp luật của 
lãnh đạo Cấp 
huyện (%D

N
) 

Cấp huyện chủ động 
nghiên cứ

u, trao đổi 
trong việc giải quyết 

nhữ
ng vấn đề m

ới 
phát sinh (%D

N
) 

Cấp huyện kịp thời nắm
 

bắt và có phư
ơng án xử lý 

nhữ
ng bất cập, vư

ớ
ng 

m
ắc của D

N
 trong phạm

 
vi quyền hạn và trách 
nhiệm

 của m
ình (%D

N
) 

Cấp huyện chủ động 
tham

 m
ư

u U
BN

D
 

tỉnh các đề xuất/giải 
pháp hỗ trợ D

N
/cải 

thiện m
ôi trư

ờng 
đầu tư

 trên địa bàn 
(%D

N
) 

Tỷ lệ đồng ý với nhận 
định “Có hiện tư

ợng 
trì hoãn/chậm

 trễ Cấp 
huyện khi thự

c hiện 
các quyết định/chủ 

trư
ơng của cấp trên” 

(%D
N

) 

1 
TP. G

ia N
ghĩa 

7,56 
90% 

54% 
61% 

64% 
20% 

2 
H

uyện Đ
ắk R

'Lấp 
6,97 

88% 
57% 

68% 
51% 

19% 

3 
H

uyện Đ
ắk Song 

6,47 
84% 

55% 
71% 

53% 
20% 

4 
H

uyện Đ
ắk M

il 
6,38 

84% 
55% 

71% 
61% 

30% 

5 
H

uyện Tuy Đ
ứ

c 
6,08 

88% 
39% 

76% 
62% 

31% 

6 
H

uyện Cư
 Jút 

5,78 
85% 

54% 
66% 

66% 
34% 

7 
H

uyện Đ
ắk G

long 
5,72 

84% 
46% 

68% 
65% 

28% 

8 
H

uyện K
rông N

ô 
4,95 

87% 
49% 

70% 
50% 

30% 
 

 
Cao nhất 

7,56 
90% 

57% 
76% 

66% 
34% 

 
Trung vị 

6,23 
86% 

54% 
69% 

61% 
29% 

 
Thấp nhất 

4,95 
84% 

39% 
61% 

50% 
19% 
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2.
3.

 C
hi

 p
hí

 t
hờ

i g
ia

n 

ST
T 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
Đ

iể
m

 s
ố 

D
N

 b
ị t

ha
nh

 
tr

a,
 k

iể
m

 t
ra

 
từ

 2
 lầ

n 
tr

ở 
lê

n 
tr

on
g 

nă
m

 q
ua

 
(%

D
N

) 

N
ội

 d
un

g 
th

an
h,

 
ki

ểm
 t

ra
 t

rù
ng

 
lặ

p 
 (t

rư
ờn

g 
hợ

p 
D

N
 b

ị t
ha

nh
 

ki
ểm

 t
ra

 t
ừ

 2
 lầ

n 
tr

ở 
lê

n 
tr

on
g 

nă
m

) (
%D

N
) 

N
ội

 d
un

g 
th

an
h,

 
ki

ểm
 t

ra
 đ

ún
g 

nh
ư

 t
ro

ng
 p

hạ
m

 
vi

 c
ủa

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
an

h,
 k

iể
m

 t
ra

 
đã

 b
an

 h
àn

h 
 

(%
D

N
) 

Cô
ng

 t
ác

 p
hố

i 
hợ

p 
để

 g
iả

i 
qu

yế
t 

cô
ng

 
vi

ệc
 c

ho
 D

N
 

củ
a 

đơ
n 

vị
 

đư
ợc

 t
hự

c 
hi

ện
 t

ốt
 

Có
 h

iệ
n 

tư
ợn

g 
đù

n 
đẩ

y 
cô

ng
 

vi
ệc

 t
ại

 đ
ơn

 v
ị 

và
/h

oặ
c 

đơ
n 

vị
 

đù
n 

đẩ
y 

cô
ng

 
vi

ệc
 lê

n 
cấ

p 
có

 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ao

 
hơ

n 

Cá
n 

bộ
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
rõ

 
rà

ng
, 

đầ
y 

đủ
 

(%
D

N
) 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
tu

ân
 t

hủ
 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

th
ời

 g
ia

n 
xử

 lý
 T

TH
C 

(%
D

N
) 

Tỷ
 lệ

 D
N

 đ
i 

từ
 1

-2
 lầ

n 
để

 
ho

àn
 t

ất
  

TT
H

C 
(k

hô
ng

 k
ể 

lầ
n 

đế
n 

tì
m

 
hi

ểu
 đ

ầu
 

ti
ên

) (
%D

N
) 

1 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 R
'L

ấp
 

7,
35

 
8%

 
77

% 
62

% 
84

% 
15

% 
91

% 
90

% 
66

% 

2 
TP

. G
ia

 N
gh

ĩa
 

7,
21

 
7%

 
76

% 
61

% 
81

% 
30

% 
92

% 
88

% 
87

% 

3 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 M
il 

6,
75

 
4%

 
75

% 
48

% 
83

% 
15

% 
94

% 
83

% 
66

% 

4 
H

uy
ện

 C
ư

 J
út

 
6,

73
 

14
% 

75
% 

49
% 

79
% 

24
% 

95
% 

92
% 

84
% 

5 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 S
on

g 
6,

02
 

16
% 

81
% 

60
% 

82
% 

17
% 

93
% 

78
% 

84
% 

6 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 G
lo

ng
 

5,
38

 
12

% 
83

% 
61

% 
78

% 
18

% 
93

% 
90

% 
61

% 

7 
H

uy
ện

 T
uy

 Đ
ứ

c 
5,

34
 

7%
 

86
% 

67
% 

83
% 

32
% 

87
% 

92
% 

62
% 

8 
H

uy
ện

 K
rô

ng
 N

ô 
5,

14
 

11
% 

78
% 

52
% 

80
% 

21
% 

80
% 

88
% 

84
% 

 

 
Ca

o 
nh

ất
 

7,
35

 
16

% 
86

% 
67

% 
84

% 
32

% 
95

% 
92

% 
87

% 
 

Tr
un

g 
vị

 
6,

37
 

9%
 

77
% 

61
% 

82
% 

20
% 

92
% 

89
% 

75
% 

 
Th

ấp
 n

hấ
t 

5,
14

 
4%

 
75

% 
48

% 
78

% 
15

% 
80

% 
78

% 
61

% 
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  2.4. Chi phí không chính thứ
c 

STT 
Cấp huyện 

Đ
iểm

 số 

Tỷ lệ % D
N

 có 
trả chi phí 

không chính 
thứ

c (%D
N

) 

H
iện tư

ợng nhũng nhiễu 
là phổ biến khi giải quyết 
TTH

C hoặc các công việc 
liên quan tại các Cấp 

huyện (%D
N

) 

Các khoản chi 
phí không chính 
thứ

c ở m
ứ

c chấp 
nhận đư

ợc (%D
N

) 

Công việc đạt kết 
quả hơn sau khi chi 

trả chi phí không 
chính thứ

c.(%D
N

) 

Chi phí không 
chính thứ

c đư
ợc 

giảm
 bớt (về giá trị 

khoản CPK
CT) 

(%D
N

) 

1 
H

uyện Cư
 Jút 

5,92 
18% 

9% 
31% 

36% 
23% 

2 
H

uyện Đ
ắk G

long 
5,74 

20% 
12% 

32% 
29% 

17% 

3 
H

uyện Đ
ắk M

il 
5,55 

20% 
7% 

36% 
41% 

13% 

4 
H

uyện Đ
ắk R

'Lấp 
5,52 

16% 
20% 

33% 
30% 

19% 

5 
TP. G

ia N
ghĩa 

5,45 
21% 

15% 
33% 

34% 
22% 

6 
H

uyện K
rông N

ô 
5,30 

24% 
15% 

34% 
40% 

25% 

7 
H

uyện Đ
ắk Song 

5,25 
29% 

15% 
30% 

29% 
28% 

8 
H

uyện Tuy Đ
ứ

c 
4,38 

21% 
13% 

31% 
32% 

12% 
 

 
Cao nhất 

5,92 
29% 

20% 
36% 

41% 
28% 

 
Trung vị 

5,49 
20% 

14% 
32% 

33% 
20% 

 
Thấp nhất 

4,38 
16% 

7% 
30% 

29% 
12% 
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2.
5.

 C
ạn

h 
tr

an
h 

bì
nh

 đ
ẳn

g 

ST
T 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
Đ

iể
m

 s
ố 

Cá
c 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
có

 
D

N
 s

ân
 s

au
, 

D
N

 t
hâ

n 
hữ

u 
(%

D
N

) 

D
N

 s
ân

 s
au

, D
N

 t
hâ

n 
hữ

u 
đư

ợc
 ư

u 
ái

 h
ơn

 
tr

on
g 

ti
ếp

 c
ận

 n
gu

ồn
 

lự
c 

nh
à 

nư
ớc

 (v
í d

ụ:
 đ

ấu
 

th
ầu

, k
ho

án
g 

sả
n…

) 
(%

D
N

) 

D
N

 lớ
n 

đư
ợc

 
ư

u 
ái

 h
ơn

 
D

N
N

VV
 

tr
on

g 
vi

ệc
 

ti
ếp

 c
ận

 
th

ôn
g 

ti
n 

(%
D

N
) 

D
N

 lớ
n 

đư
ợc

 ư
u 

ti
ên

 h
ơn

 D
N

N
VV

 
tr

on
g 

qu
á 

tr
ìn

h 
gi

ải
 q

uy
ết

 k
iế

n 
ng

hị
, k

hó
 k

hă
n 

và
 

TT
H

C 
(%

D
N

) 

D
N

 lớ
n 

đư
ợc

 
nh

iề
u 

cơ
 

ch
ế 

ư
u 

đã
i 

hơ
n 

so
 v

ới
 

D
N

N
VV

 
(%

D
N

) 

Vi
ệc

 ư
u 

ái
 c

ho
 

cá
c 

D
N

 lớ
n,

 D
N

 
sâ

n 
sa

u,
 D

N
 

th
ân

 h
ữ

u 
có

 
gâ

y 
kh

ó 
kh

ăn
 

ch
o 

D
N

 (%
D

N
) 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
th

ư
ờn

g 
xu

yê
n 

qu
an

 
tâ

m
 đ

ến
 c

ác
 

D
N

N
VV

 
(%

D
N

) 

1 
TP

. G
ia

 N
gh

ĩa
 

7,
24

 
11

% 
62

% 
37

% 
35

% 
68

% 
25

% 
18

% 

2 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 R
'L

ấp
 

6,
96

 
10

% 
65

% 
38

% 
43

% 
65

% 
23

% 
16

% 

3 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 M
il 

6,
57

 
27

% 
65

% 
50

% 
32

% 
65

% 
20

% 
18

% 

4 
H

uy
ện

 C
ư

 J
út

 
6,

03
 

10
% 

67
% 

35
% 

35
% 

63
% 

27
% 

13
% 

5 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 G
lo

ng
 

5,
49

 
26

% 
62

% 
43

% 
45

% 
64

% 
27

% 
16

% 

6 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 S
on

g 
5,

24
 

13
% 

69
% 

37
% 

39
% 

65
% 

35
% 

18
% 

7 
H

uy
ện

 T
uy

 Đ
ứ

c 
5,

14
 

8%
 

61
% 

36
% 

33
% 

64
% 

34
% 

10
% 

8 
H

uy
ện

 K
rô

ng
 N

ô 
4,

86
 

11
% 

61
% 

41
% 

32
% 

66
% 

35
% 

13
% 

 
 

Ca
o 

nh
ất

 
7,

24
 

27
% 

69
% 

50
% 

45
% 

68
% 

35
% 

18
% 

 
Tr

un
g 

vị
 

5,
76

 
11

% 
63

% 
38

% 
35

% 
65

% 
27

% 
16

% 
 

Th
ấp

 n
hấ

t 
4,

86
 

8%
 

61
% 

35
% 

32
% 

63
% 

20
% 

10
% 
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2.6. H
ỗ trợ doanh nghiệp 

STT 
Cấp huyện 

Đ
iểm

 số 

D
N

 đư
ợc m

ời/thông báo 
tham

 gia các chư
ơng trình 

hỗ trợ D
N

 (khóa đào tạo, tập 
huấn, phổ biến chủ trư

ơng, 
chính sách, pháp luật,…

) do 
Cấp huyện tổ chứ

c (%D
N

) 

D
N

 đồng ý các chư
ơng 

trình hỗ trợ D
N

 là thiết 
thự

c (%D
N

) 

D
N

 đư
ợc m

ời/ thông báo 
tham

 gia các chư
ơng trình 

trao đổi thông tin, đối thoại 
D

N
 (%D

N
) 

Vư
ớng m

ắc, khó khăn đư
ợc 

tháo gỡ kịp thời tại/sau các 
buổi đối thoại, trao đổi 

thông tin (%D
N

) 

1 
H

uyện Cư
 Jút 

6,80 
77% 

85% 
71% 

85% 

2 
TP. G

ia N
ghĩa 

6,70 
77% 

73% 
78% 

88% 

3 
H

uyện Đ
ắk M

il 
6,51 

69% 
84% 

74% 
88% 

4 
H

uyện Đ
ắk R

'Lấp 
6,23 

70% 
85% 

74% 
85% 

5 
H

uyện Đ
ắk Song 

6,16 
71% 

85% 
71% 

86% 

6 
H

uyện Tuy Đ
ứ

c 
5,98 

71% 
85% 

71% 
84% 

7 
H

uyện Đ
ắk G

long 
5,80 

76% 
73% 

78% 
84% 

8 
H

uyện K
rông N

ô 
5,19 

82% 
75% 

74% 
79% 

 

 
Cao nhất 

6,80 
82% 

85% 
78% 

88% 
 

Trung vị 
6,20 

74% 
84% 

74% 
85% 

 
Thấp nhất 

5,19 
69% 

73% 
71% 

79% 
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2.
7.

 T
hi

ết
 c

hế
 p

há
p 

lý
 

ST
T 

Cấ
p 

hu
yệ

n 
Đ

iể
m

 s
ố 

Vi
ệc

 t
hự

c 
th

i v
ăn

 
bả

n 
ph

áp
 lu

ật
 

ng
hi

êm
 m

in
h,

 t
he

o 
đú

ng
 q

uy
 t

rì
nh

, 
qu

y 
đị

nh
 (%

D
N

) 

Ph
ản

 á
nh

, k
iế

n 
ng

hị
, k

hi
ếu

 n
ại

 
củ

a 
D

N
 lu

ôn
 

đư
ợc

 g
iả

i q
uy

ết
 

th
ỏa

 đ
án

g 
(%

D
N

) 

D
N

 p
hả

i p
hả

n 
án

h,
 

ki
ến

 n
gh

ị, 
kh

iế
u 

nạ
i 

vư
ợt

 c
ấp

 m
ới

 c
ó 

th
ể 

gi
ải

 q
uy

ết
 đ

ư
ợc

 v
ấn

 
đề

 (%
D

N
) 

Lu
ôn

 c
ó 

cơ
 c

hế
 đ

ảm
 

bả
o 

cô
ng

 b
ằn

g,
 m

in
h 

bạ
ch

 t
ro

ng
 g

iả
i q

uy
ết

 
ph

ản
 á

nh
, k

iế
n 

ng
hị

, 
kh

iế
u 

nạ
i (

%D
N

) 

Có
 h

ỗ 
tr

ợ 
ph

áp
 lý

 c
ho

 D
N

 
ph

ản
 á

nh
, k

iế
n 

ng
hị

, 
kh

iế
u 

nạ
i h

àn
h 

vi
 s

ai
 t

rá
i 

(%
D

N
) 

1 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 S
on

g 
6,

72
 

87
% 

81
% 

10
% 

65
% 

70
% 

2 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 R
'L

ấp
 

6,
60

 
86

% 
83

% 
12

% 
65

% 
71

% 

3 
H

uy
ện

 C
ư

 J
út

 
6,

52
 

88
% 

83
% 

14
% 

66
% 

70
% 

4 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 G
lo

ng
 

6,
37

 
87

% 
78

% 
11

% 
67

% 
69

% 

5 
TP

. G
ia

 N
gh

ĩa
 

6,
32

 
90

% 
83

% 
19

% 
65

% 
68

% 

6 
H

uy
ện

 K
rô

ng
 N

ô 
5,

98
 

87
% 

86
% 

15
% 

56
% 

71
% 

7 
H

uy
ện

 Đ
ắk

 M
il 

5,
34

 
89

% 
76

% 
12

% 
56

% 
68

% 

8 
H

uy
ện

 T
uy

 Đ
ứ

c 
5,

17
 

76
% 

91
% 

11
% 

69
% 

71
% 

 

 
Ca

o 
nh

ất
 

6,
72

 
90

% 
91

% 
19

% 
69

% 
71

% 
 

Tr
un

g 
vị

 
6,

34
 

87
% 

83
% 

12
% 

65
% 

70
% 

 
Th

ấp
 n

hấ
t 

5,
17

 
76

% 
76

% 
10

% 
56

% 
68

% 
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2.8. Vai trò ngư
ời đứ

ng đầu 

STT 
Cấp huyện 

Đ
iểm

 số 

Lãnh đạo Cấp 
huyện có ảnh 
hư

ởng quyết 
định đến công 

tác CCH
C tại địa 

phư
ơng (%D

N
) 

Lãnh đạo Cấp 
huyện  có tinh 

thần dám
 

quyết/dám
 làm

 và 
dám

 chịu  trách 
nhiệm

 (%D
N

) 

Lãnh đạo Cấp huyện  
có hành động cụ thể 
và thiết thự

c để giải 
quyết các vấn đề 

của doanh nghiệp 
(%D

N
) 

Lãnh đạo Cấp 
huyện lắng 

nghe và tiếp 
thu các ý kiến 

góp ý của 
doanh nghiệp 

(%D
N

) 

Lãnh đạo Cấp 
huyện  chư

a 
giải quyết 

nhanh chóng 
và triệt để các 
vấn đề cụ thể 
của D

N
 (%D

N
) 

H
iện tư

ợng 
“trên bảo dư

ới 
không nghe” 
diễn ra trong 

đơn vị là 
nghiêm

 trọng 
(%D

N
) 

1 
H

uyện Cư
 Jút 

6,53 
81% 

87% 
96% 

87% 
68% 

7% 

2 
H

uyện Đ
ắk R

'Lấp 
6,40 

85% 
73% 

89% 
91% 

60% 
7% 

3 
H

uyện Đ
ắk M

il 
6,30 

90% 
81% 

81% 
88% 

72% 
8% 

4 
TP. G

ia N
ghĩa 

6,12 
89% 

79% 
88% 

94% 
71% 

7% 

5 
H

uyện K
rông N

ô 
5,64 

78% 
82% 

72% 
88% 

58% 
8% 

6 
H

uyện Tuy Đ
ứ

c 
4,93 

90% 
78% 

75% 
87% 

63% 
10% 

7 
H

uyện  Đ
ắk Song 

4,87 
85% 

78% 
89% 

80% 
60% 

11% 

8 
H

uyện  Đ
ắk G

long 
4,52 

80% 
78% 

92% 
88% 

70% 
10% 

 

 
Cao nhất 

6,53 
90% 

87% 
96% 

94% 
72% 

11% 
 

Trung vị 
5,88 

85% 
78% 

88% 
88% 

65% 
8% 

 
Thấp nhất 

4,52 
78% 

73% 
72% 

80% 
58% 

7% 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT 

Phụ lục 2a: Phiếu khảo sát nhóm sở, ban, ngành 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP  

VỀ SỞ, BAN NGÀNH  

A- GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT 

Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Đắk Nông triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành 

các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh thông qua bộ chỉ số DDCI. Bộ chỉ số này được Chính 

phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần làm thay đổi thái độ, chất lượng dịch vụ 

công của tỉnh. Trên cơ sở ý kiến và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả khảo sát, đánh 

giá là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Đắk Nông và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau giám 

sát, cải thiện mọi mặt chất lượng điều hành kinh tế của cán bộ các cấp. Khảo sát được triển khai 

trên quy mô toàn tỉnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh 

doanh đã hợp tác và đóng góp ý kiến. Chúng tôi cam kết tất cả những thông tin doanh nghiệp 

cung cấp sẽ được bảo đảm bí mật danh tính và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu.  

  1. Hướng dẫn điền phiếu: Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Nhóm nghiên cứu khuyến 
nghị lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các 
bộ phận chuyên môn hoặc người có am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp) cùng tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi. Trong phiếu khảo sát, thuật ngữ 
“doanh nghiệp” bao gồm cả hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Với những ô trống, vui lòng 
đánh dấu  vào những phương án lựa chọn.  
 2. Hướng dẫn gửi phiếu: Sau khi hoàn thành phiếu khảo sát, đề nghị Quý doanh nghiệp 
gửi lại phiếu đã trả lời trong phong bì kín đã dán tem kèm theo. 
 Địa chỉ nơi nhận phiếu khảo sát: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Địa chỉ: đường 
Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.  
 Hoặc email về địa chỉ: ddcidaknong@gmail.com  
          Mọi phiếu khảo sát được gửi qua đường bưu chính và/hoặc qua email đều được chuyển 
đến đơn vị tư vấn độc lập để bảo mật danh tính doanh nghiệp. Không cơ quan nào của tỉnh Đắk 
Nông có thể đọc được phiếu khảo sát của doanh nghiệp 
 3. Hỗ trợ thông tin: Trong quá trình điền phiếu khảo sát, chúng tôi sẵn sàng giải đáp 
bất cứ thắc mắc nào từ phía doanh nghiệp thông qua đường dây nóng: 
  0914.486.856 Anh Toàn, IPC Đắk Nông 
  0907560935 Chị Thắm, Hiệp hội doanh nghiệp. 

 

  

MẪU A 

mailto:ddcidaknong@gmail.com
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B-TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 

Tất cả thông tin trong Phiếu khảo sát sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích thống kê và nghiên 
cứu. Kết quả phân tích sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện năng lực điều hành kinh tế và môi trường 
kinh doanh tại địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật danh tính của doanh nghiệp.  

Mã số thuế:………………………………………… 

Mã số phiếu:   ………… (phần này do VCCI ĐN điền thông tin) 

15. Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................................  

16. Địa chỉ trụ sở hoạt động hiện nay: ....................................................................................  

17. Họ và tên người trả lời: ..........................................................................................................  

18. Chức vụ:  (1) Lãnh đạo doanh nghiệp (2) Lãnh đạo phòng ban (3) Nhân viên 
19. Số điện thoại người trả lời: ..................................................................................................  

20. Địa chỉ email người trả lời ....................................................................................................  

21. Năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh:  ............................................................  

22. Lĩnh vực kinh doanh chính 

 (1) Dịch vụ/ Thương mại   (2) Công nghiệp chế biến, chế tạo  

 (3) Nông – Lâm nghiệp và thủy sản  (4) Xây dựng, bất động sản 

 (5) Khai khoáng                                    (6)Khác: (Ghi rõ ý kiến khác) 

23. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp do ông/ bà quản lý hiện nay như thế nào? 

(Chỉ chọn 1 đáp án) 

 (1) Thua lỗ lớn     (2) Thua lỗ chút ít    

 (3) Hòa vốn     (4)Lãi chút ít 

 (5) Lãi như mong muốn 

24. Kế hoạch/dự định của DN trong vòng 2 năm sắp tới là gì? (Chỉ chọn 1 đáp án) 

 (1)Có kế hoạch tăng quy mô KD    (2)Sẽ tiếp tục kinh doanh với quy mô hiện tại 

 (3)Có kế hoạch giảm quy mô KD   (4)Có kế hoạch đóng cửa 

25. Thành phần sở hữu của doanh nghệp:    

 (1)Doanh nghiệp dân doanh     

 (2) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

 (3) Doanh nghiệp nhà nước                            

26. Tổng số lao động của doanh nghiệp? 

 (1) Không vượt quá 10 người    (2) Từ 11 đến 100 người  
 (3) Từ 101 đến 200 người      (4) Trên 200 người 
27. Quy mô vốn đầu tư doanh nghiệp của ông/bà? 

 (1) Dưới 3 tỷ     (2) Từ 3 tỷ đến dưới 20 tỷ   
 (3) Từ 20 đến dưới 50 tỷ   (4) Từ 50 đến dưới 100 tỷ 
 (5) Từ 100 đến dưới 300 tỷ   (6) Trên 300 tỷ 
28. Đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp và hiệu quả của các 

chính sách hỗ trợ tại tỉnh? 
a. Dịch Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp ông/bà 

trong năm 2020? 

   (1) Không ảnh hưởng gì  (2) Ảnh hưởng một phần 

   (3) Ảnh hưởng nghiêm trọng  (4) Ảnh hưởng rất nghiêm trọng 
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b. Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

Chính phủ đã có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Theo quan sát của ông/bà, từ khi 

có chủ trương, chính sách của Chính phủ đến khi doanh nghiệp tiếp cận được hỗ trợ 

là: 

 (1) Kịp thời, hỗ trợ đến với doanh nghiệp lúc cần nhất  

 (2) Chậm trễ, chủ trương là có nhưng thực thi rất chậm 

 (3) Không thể tiếp cận được 

 (4) Ý kiến khác của doanh nghiệp: ...............................................................................................  

c. Theo quan sát của ông/bà, khi Chính phủ có các chủ trương, chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, các cơ quan tại tỉnh có động thái, hoạt 

động cụ thể gì để giúp doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách này: 

 (1) Không làm gì 

 (2) Có thông báo và có hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh 

(website, báo đài của tỉnh…) 

 (3) Có gửi thông tin và hướng dẫn đến doanh nghiệp qua thư, email,… 

 (4) Thông báo, hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh kết hợp 

với gửi thông tin đến doanh nghiệp  

 (5) Khác:  ..............................................................................................................................................  

d. Đánh giá tác động của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 
ông/bà: 

Giải pháp 

Không giúp 
nhiều cho 

phục hồi hoạt 
động kinh 

doanh  

Chỉ mang tính 
động viên 

doanh nghiệp 

Giúp doanh 
nghiệp 

phục hồi 
hoạt động 
kinh doanh 

a. Giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn, giảm lãi, giảm phí 
dịch vụ 

   

b. Gia hạn thời hạn nộp thuế      
c. Gia hạn thời hạn nộp tiền 
thuê đất 

   

d. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất  

   

e. Lùi thời điểm đóng kinh phí 
công đoàn 6 tháng đầu năm 
2020 đến ngày 30/6/2020 

   

f. Được vay 50% tiền lương tối 
thiểu vùng với lãi suất 0% để trả 
lương cho người lao động 

   

g. Hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao 
tay nghề lao động 

   

e. Để phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần chính sách hỗ 

trợ nào nhất?  

(Chọn 3 đáp án) 

 (1) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

 (2) Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh  
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 (3) Hỗ trợ thuế, kế toán  

 (4) Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung  

 (5) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường  

 (6) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý  

 (7) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

 (8) Khác:  .............................................................................................................................................  
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16.D
oan

h
 n

gh
iệp đán

h
 giá về tín

h
 kịp th

ời cun
g cấp, côn

g kh
ai th

ôn
g tin

 của Sở, ban
, n

gàn
h

? 

Cơ quan
 

a. Ô
ng/Bà đánh giá như

 thế nào về tính  
kịp thời cung cấp thông tin trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính 
hoặc công việc của Sở, ban, ngành? 
(1) Rất chậm

 trễ 
(2) Tư

ơng đối chậm
 trễ 

(3) Tư
ơng đối kịp thời 

(4) Rất kịp thời 

b. Ô
ng/Bà đánh giá như

 thế nào về nội 
dung thông tin trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính hoặ c công 
việc có liên quan tới Sở, ban, ngành? 
(1) Không rõ ràng 
(2) Tư

ơng đối rõ ràng   
(3) Rõ ràng  
(4) Rất rõ ràng 

c. K
hi doanh nghiệp cần cung cấp các 

thông tin liên quan đến hoạt động kinh 
doanh thì thái độ của cán bộ khi đư

ợc 
đề nghị cung cấ p thông tin cho doanh 
nghiệp là? 
(1) M

iễn cư
ỡng 

(2) Bình thư
ờng 

(3) N
hiệt tình 

 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(1) 

(2) 
(3) 

1. Sở K
ế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trư

ờng 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
3. Sở Xây dự

ng  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
4. Sở Công thư

ơng  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5. Sở Lao động, Thư

ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
6. Sở N

ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

8. Sở Tư
 pháp 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
14. Ban quản lý các K

CN
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
16. Bảo hiểm

 xã hội tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
17. Sở K

hoa học và Công nghệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trư
ờng 
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17
.D

oa
n

h
 n

gh
iệ

p 
có

 n
h

ận
 x

ét
 n

h
ư

 t
h

ế 
n

ào
 v

ề 
sự

 n
ăn

g 
độ

n
g,

 li
n

h
 h

oạ
t 

củ
a 

Sở
, b

an
, n

gà
n

h
? 

Cơ
 q

ua
n

 

a.
  Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i 

nh
ận

 
đị

nh
 

“L
ãn

h 
đạ

o 
cá

c 
Sở

, b
an

, n
gà

nh
 li

nh
 

ho
ạt

 t
ro

ng
 k

hu
ôn

 k
hổ

 
ph

áp
 lu

ật
 n

hằ
m

 tạ
o 

m
ôi

 
tr

ư
ờn

g 
ki

nh
 

do
an

h 
th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

”?
 

(1
) Đ

ồn
g 

ý 
 

(2
) K

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

 

b.
 Ô

ng
/B

à 
đá

nh
 g

iá
 n

hư
 th

ế 
nà

o 
về

 
cá

ch
 p

hả
n 

ứ
ng

 c
ủa

 c
ác

 S
ở,

 b
an

, 
ng

àn
h 

tr
on

g 
vi

ệc
 g

iả
i q

uy
ết

 n
hữ

ng
 

vấ
n 

đề
 m

ới
 p

há
t 

si
nh

? 
 (1

) K
hô

ng
 g

iả
i q

uy
ết

 
(2

) C
hậ

m
 tr

ễ,
 tr

ì h
oã

n 
(3

) X
in

 ý
 k

iế
n 

ch
ỉ đ

ạo
 

(4
) C

hủ
 đ

ộn
g 

ng
hi

ên
 c

ứ
u,

 tr
ao

 đ
ổi

 

c.
 T

he
o 

ôn
g/

bà
, S

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 
có

 
kị

p 
th

ời
 

nắ
m

 
bắ

t 
và

 
có

 
ph

ư
ơn

g 
án

 x
ử

 l
ý 

nh
ữ

ng
 b

ất
 

cậ
p,

 
vư

ớn
g 

m
ắc

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 t

ro
ng

 p
hạ

m
 v

i 
qu

yề
n 

hạ
n 

và
 t

rá
ch

 n
hi

ệm
 c

ủa
 m

ìn
h 

ha
y 

kh
ôn

g?
 

(1
) K

hô
ng

 k
ịp

 th
ời

 
(2

) Í
t k

ịp
 th

ời
 

(3
) K

ịp
 th

ời
  

d.
 

Th
eo

 
ôn

g/
bà

, 
Sở

, 
ba

n,
 

ng
àn

h 
có

 c
hủ

 đ
ộn

g 
th

am
 m

ư
u 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 t
ỉn

h 
cá

c 
đề

 
xu

ất
/g

iả
i 

ph
áp

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp

/c
ải

 t
hi

ện
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
đầ

u 
tư

 
tr

ên
 

đị
a 

bà
n 

hu
yệ

n/
tỉ

nh
 h

ay
 k

hô
ng

? 
(1

) K
hô

ng
 c

hủ
 đ

ộn
g 

(2
) Í

t c
hủ

 đ
ộn

g 
(3

) C
hủ

 đ
ộn

g 
 

(1
) 

(2
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

1.
 S

ở 
K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 t

ư
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2.
 S

ở 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 t

rư
ờn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
3.

 S
ở 

Xâ
y 

dự
ng

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
4.

 S
ở 

Cô
ng

 t
hư

ơn
g 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5.

 S
ở 

La
o 

độ
ng

, T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

Xã
 h

ội
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6.
 S

ở 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7.

 S
ở 

Th
ôn

g 
ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8.

 S
ở 

Tư
 p

há
p 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9.
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g 
và

 V
ận

 t
ải

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10

. S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11

. C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
12

. V
ăn

 p
hò

ng
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13
.T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

14
. B

an
 q

uả
n 

lý
 c

ác
 K

CN
 t

ỉn
h 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15

.C
ục

 t
hu

ế 
Tỉ

nh
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16
. B

ảo
 h

iể
m

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17
. S

ở 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18

. S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

19
. C

ục
 Q

uả
n 

lý
 t

hị
 t

rư
ờn

g 
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18. Ý kiến
 của doan

h
 n

gh
iệp đối với m

ột số vấn
 đề sau: 

Cơ quan
 

a.  Ô
ng/bà có đồng ý với nhận định “Có hiện 

tư
ợng trì hoãn/chậm

 trễ tại Sở, ban, ngành khi 
thự

c hiện các quyết định/chủ trư
ơng của cấ p 

trên” không? (nếu chọn (2), vui lòng bỏ qua câu 
b và trả lời câu tiếp theo) 
 (1) Đ

ồng ý 
(2 )Không đồng ý  

b. Theo ông/bà, hiện tư
ợng trì hoãn/chậm

 trễ tại Sở, ban, ngành khi 
thự

c hiện các quyết định/chủ trư
ơng của cấp trên xuất phát từ

 nguyên 
nhân nào? (có thể chọn nhiều đáp án) 
 (1) N

ội dung quyết định/chủ trư
ơng khó hiểu, không rõ ràng 

(2 )Trình độ cán bộ xử lý còn yếu kém
 

(3) G
ây khó dễ để đòi hỏi chi phí không chính thứ

c 
(4) Sợ trách nhiệm

 nên không giải quyết 
 

(1) 
(2) 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

1. Sở K
ế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trư

ờng 


 


 


 


 


 


 
3. Sở Xây dự

ng  


 


 


 


 


 


 
4. Sở Công thư

ơng  


 


 


 


 


 


 
5. Sở Lao động, Thư

ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 


 


 
6. Sở N

ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 


 


 
7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 


 


 

8. Sở Tư
 pháp 


 


 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 


 


 
14. Ban quản lý các K

CN
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 

15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 


 


 
16. Bảo hiểm

 xã hội tỉnh 


 


 


 


 


 


 
17. Sở K

hoa học và Công nghệ 


 


 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trư
ờng 
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19
.Ý

 k
iế

n
 c

ủa
 d

oa
n

h
 n

gh
iệ

p 
đố

i v
ới

 n
h

ữ
n

g 
n

h
ận

 đ
ịn

h
 s

au
 v

ề 
lã

n
h

 đ
ạo

 (n
gư

ời
 đ

ứ
n

g 
đầ

u)
 c

ác
 S

ở,
 b

an
, n

gà
n

h
 là

 n
h

ư
 t

h
ế 

n
ào

? 

Cơ
 q

ua
n

 

a.
 L

ãn
h 

đạ
o 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

qu
yế

t 
đị

nh
 t

ới
 

cô
ng

 
tá

c 
cả

i 
cá

ch
 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 t

ại
 

đơ
n 

vị
 

(1
) Đ

ồn
g 

ý 
(2

)K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 

b.
 L

ãn
h 

đạ
o 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 c

ó 
ti

nh
 t

hầ
n 

dá
m

 
qu

yế
t/

 
dá

m
 

là
m

 
và

 
dá

m
 

ch
ịu

 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 

 (1
) Đ

ồn
g 

ý 
(2

)K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 

c.
 L

ãn
h 

đạ
o 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 c

ó 
hà

nh
 đ

ộn
g 

cụ
 t

hể
 v

à 
th

iế
t 

th
ự

c 
để

 g
iả

i 
qu

yế
t 

cá
c 

vấ
n 

đề
 c

ủa
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
(1

) K
hô

ng
 c

ó 
hà

nh
 đ

ộn
g 

(2
) 

Có
 h

àn
h 

độ
ng

 n
hư

ng
 k

hô
ng

 
hi

ệu
 q

uả
 

(3
) C

ó 
hà

nh
 đ

ộn
g 

và
 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
 

nh
ư

ng
 c

òn
 c

hậ
m

 
(4

) C
ó 

hà
nh

 đ
ộn

g,
có

 h
iệ

u 
qu

ả 
và

 
nh

an
h 

ch
ón

g 

d.
 L

ãn
h 

đạ
o 

Sở
, 

ba
n,

 
ng

àn
h 

lắ
ng

 
ng

he
 

và
 

ti
ếp

 t
hu

 c
ác

 ý
 

ki
ến

 g
óp

 ý
 c

ủa
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

  
  (1

) Đ
ồn

g 
ý 

(2
)K

hô
ng

 
đồ

ng
 

ý 

e.
 L

ãn
h 

đạ
o 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 c

hư
a 

gi
ải

 q
uy

ết
 n

ha
nh

 
ch

ón
g 

và
 t

ri
ệt

 đ
ể 

cá
c 

vấ
n 

đề
 c

ụ 
th

ể 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

   (1
) Đ

ồn
g 

ý 
(2

) K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 

f. 
H

iệ
n 

tư
ợn

g 
"t

rê
n 

bả
o 

dư
ới

 
kh

ôn
g 

ng
he

" 
 t

ại
 c

ác
 S

ở,
 

ba
n,

 n
gà

nh
 là

? 
 (1

) K
hô

ng
 t

ồn
 tạ

i 
(2

)C
ó 

nh
ư

ng
 

kh
ôn

g 
ng

hi
êm

 
tr

ọn
g 

 
(3

) N
gh

iê
m

 tr
ọn

g 

 
(1

) 
(2

) 
(1

) 
(2

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(1

) 
(2

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
1.

 S
ở 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 t
ư

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
2.

 S
ở 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 t
rư

ờn
g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3.
 S

ở 
Xâ

y 
dự

ng
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4.
 S

ở 
Cô

ng
 t

hư
ơn

g 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5.
 S

ở 
La

o 
độ

ng
, T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
xã

 h
ội

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
6.

 S
ở 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 t
ri

ển
 n

ôn
g 

th
ôn

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7.

 S
ở 

Th
ôn

g 
ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8.

 S
ở 

Tư
 p

há
p 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9.
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g 
và

 V
ận

 t
ải

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10

. S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11

. C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
12

. V
ăn

 p
hò

ng
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13
.T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

14
. B

an
 q

uả
n 

lý
 c

ác
 K

CN
 t

ỉn
h 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15

.C
ục

 t
hu

ế 
Tỉ

nh
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16
. B

ảo
 h

iể
m

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17
. S

ở 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18

. S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

19
. C

ục
 Q

uả
n 

lý
 t

hị
 t

rư
ờn

g 
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20.D
oan

h
 n

gh
iệp đán

h
 giá về h

oạt độn
g th

an
h

, kiểm
 tra của các Sở, ban

, n
gàn

h
 tỉn

h
 Đ

ắk N
ôn

g? 

Cơ quan
 

a. Số lần doanh nghiệp 
bị thanh tra, kiểm

 tra 
của 

Sở, 
ban, 

ngành 
trong năm

 nay? 
(1) 0 lần 
(2) 1 lần 
(3) 2 lần 
(4) 3 lần trở lên 
N

ếu cơ quan nào thanh 
kiểm

 tra doanh nghiệp 3 
lần trở lên, ghi số lần vào 
ô (4) 

b. 
N

ếu 
doanh 

nghiệp 
bị 

thanh, kiểm
 tra từ

 2 lần trở 
lên, 

nội 
dung 

các 
cuộ c 

thanh 
tra, 

kiểm
 

tra 
có 

trùng lặp không? 
 (1) H

oàn toàn trùng lặp 
(2) Đ

a phần trùng lặp 
(3) Đ

a phần không trùng lặp 
(4) H

oàn toàn không trùng 
lặp 

c. 
N

ội 
dung 

các 
cuộc 

thanh, kiểm
 tra có đúng 

như
 trong phạm

 vi của 
Q

uyết định thanh, kiểm
 

tra 
đã 

ban 
hành 

hay 
không? 
(1) N

goài phạm
 vi 

(2) Phần lớn ngoài phạm
 

vi 
(3) Phần lớn trong phạm

 
vi 
(4) Trong phạm

 vi 

d. Các cuộc thanh, 
kiểm

 tra giúp doanh 
nghiệp 

khắc 
phục 

các 
sai 

sót 
trong 

hoạt động sản xuất 
kinh doanh không? 
(1) Có  
(2) Không 
(N

ếu chọn (1) bỏ qua 
câu e và trả lời câu 
tiếp theo) 

e. Th
eo ôn

g/bà, m
ục đích

 th
ật sự

 
của cán

 bộ kh
i đến

 th
an

h
 tra, 

kiểm
 

tra 
là 

gì? 
(có 

thể 
chọn 

nhiều đáp án) 
(1) Thực hiện chứ

c năng, nhiệm
 

vụ đư
ợc giao 

(2)Tìm
 ra sai phạm

 để xử ph
ạt 

doanh nghiệp 
(3) N

hũng nhiễu gây khó dễ cho 
doanh nghiệp 
 (4) K

hác (Chọn K
hác trả lời ở 

phía dư
ới bảng) 

 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(1) 

(2) 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
1. Sở Kế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trường 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3. Sở Xây dựng  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
4. Sở Công thương  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5. Sở Lao động, Thư
ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6. Sở N
ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8. Sở Tư pháp 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
14. Ban quản lý các KCN

 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16. Bảo hiểm
 xã hội tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17. Sở Khoa học và Công nghệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trường 
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21
.D

oa
n

h
 n

gh
iệ

p 
đá

n
h

 g
iá

 v
ề 

sự
 p

h
ối

 h
ợp

, h
ợp

 t
ác

 g
iả

i q
uy

ết
 c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ủa

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

Cơ
 q

ua
n

 

a.
 T

ro
ng

 tr
ư

ờn
g 

hợ
p 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 g
iả

i q
uy

ết
 c

ôn
g 

vi
ệc

 li
ên

 
qu

an
 đ

ến
 n

hi
ều

 đ
ơn

 v
ị (

sở
, b

an
, n

gà
nh

, c
ấp

 h
uy

ện
), 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 đ
án

h 
gi

á 
nh

ư
 t

hế
 n

ào
 v

ề 
nh

ận
 đ

ịn
h 

“C
ôn

g 
tá

c 
ph

ối
 

hợ
p 

để
 g

iả
i 

qu
yế

t 
cô

ng
 v

iệ
c 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 c
ủa

 c
ác

 
đơ

n 
vị

 đ
ư

ợc
 th

ự
c 

hi
ện

 tố
t”

? 
(1

) H
oà

n 
to

àn
 đ

ồn
g 

ý 
(2

) Đ
ồn

g 
ý 

(3
) K

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

(4
) H

oà
n 

to
àn

 k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 

b.
 D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ch
o 

bi
ết

 ý
 k

iế
n 

về
 n

hậ
n 

đị
nh

 “
Có

 h
iệ

n 
tư

ợn
g 

đù
n 

đẩ
y 

cô
ng

 v
iệ

c 
tạ

i đ
ơn

 v
ị v

à/
ho

ặc
 đ

ơn
 v

ị đ
ùn

 
đẩ

y 
cô

ng
 v

iệ
c 

lê
n 

cấ
p 

có
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ao

 h
ơn

”?
 

  (1
) H

oà
n 

to
àn

 đ
ồn

g 
ý 

(2
) Đ

ồn
g 

ý 
(3

) K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(4

) H
oà

n 
to

àn
 k

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
1.

 S
ở 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 t
ư

 


 


 


 


 


 


 


 


 
2.

 S
ở 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 t
rư

ờn
g 


 


 


 


 


 


 


 


 

3.
 S

ở 
Xâ

y 
dự

ng
  


 


 


 


 


 


 


 


 

4.
 S

ở 
Cô

ng
 t

hư
ơn

g 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

5.
 S

ở 
La

o 
độ

ng
, T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
Xã

 h
ội

 


 


 


 


 


 


 


 


 
6.

 S
ở 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 t
ri

ển
 n

ôn
g 

th
ôn

   


 


 


 


 


 


 


 


 
7.

 S
ở 

Th
ôn

g 
ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 
8.

 S
ở 

Tư
 p

há
p 


 


 


 


 


 


 


 


 

9.
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g 
và

 V
ận

 t
ải

 


 


 


 


 


 


 


 


 
10

. S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 


 


 


 


 


 


 


 


 
11

. C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 
12

. V
ăn

 p
hò

ng
 U

BN
D

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

13
.T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

14
. B

an
 q

uả
n 

lý
 c

ác
 K

CN
 t

ỉn
h 

 


 


 


 


 


 


 


 


 
15

.C
ục

 t
hu

ế 
Tỉ

nh
 


 


 


 


 


 


 


 


 

16
. B

ảo
 h

iể
m

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 

17
. S

ở 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 


 


 


 


 


 


 


 


 
18

. S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 


 


 


 


 


 


 


 


 

19
. C

ục
 Q

uả
n 

lý
 t

hị
 t

rư
ờn

g 
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22. D
oan

h
 n

gh
iệp đán

h
 giá về cán

 bộ và h
iệu quả giải quyết th

ủ tục h
àn

h
 ch

ín
h

 tại các Sở, ban
, n

gàn
h

? 

Cơ quan
 

a. Ô
ng/Bà có đư

ợc cán bộ 
hư

ớng dẫn rõ ràng, đầy đủ
 

khi 
đến 

làm
 

các 
thủ 

tụ c 
hành chính không? 
   (1) Có 
(2) Không 

b. Ô
ng/Bà đánh giá thế nào về việc các Sở, 

ban, ngành tuân thủ thời gian
 khi giải 

quyết 
thủ 

tụ c 
hành 

chính 
cho 

doanh 
nghiệp? 
   (1) Trễ hẹn 
(2) Đ

úng hẹn 
(3) Sớm

 hẹn 

c.Thông 
thư

ờng, 
ông/bà 

phải 
đi 

lại 
bao 

nhiêu lần để hoàn tất thủ tục hành chính? 
(không k̴ l̘n đầu tiên đ̰n tìm

 hi̴u nhận 
hư

ớng dẫn) 
 (1) Từ

 1-2 lần 
(2) 3 lần 
(3) Trên 4 lần 
(N

ếu chọn phư
ơng án (3), ghi số lần vào ô 

tư
ơng ứ

ng với sở, ban, ngành) 
 

(1) 
(2) 

(1) 
(2) 

(3) 
(1) 

(2) 
(3) 

1. Sở K
ế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trư

ờng 


 


 


 


 


 


 


 


 
3. Sở Xây dự

ng  


 


 


 


 


 


 


 


 
4. Sở Công thư

ơng  


 


 


 


 


 


 


 


 
5. Sở Lao động, Thư

ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 


 


 


 


 
6. Sở N

ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 


 


 


 


 
7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 


 


 


 


 

8. Sở Tư
 pháp 


 


 


 


 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 
14. Ban quản lý các K

CN
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 

15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 
16. Bảo hiểm

 xã hội tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 
17. Sở K

hoa học và Công nghệ 


 


 


 


 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trư
ờng 
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23
. 

D
oa

n
h

 n
gh

iệ
p 

vu
i l

òn
g 

đá
n

h
 g

iá
 v

ề 
cá

c 
kh

oả
n

 c
h

i p
h

í k
h

ôn
g 

ch
ín

h
 t

h
ứ

c 
m

à 
do

an
h

 n
gh

iệ
p 

ch
i t

rả
 t

ro
n

g 
qu

á 
tr

ìn
h

 h
oạ

t 
độ

n
g,

 k
in

h
 

do
an

h
 t

ại
 S

ở,
 b

an
, n

gà
n

h
 

Cơ
 q

ua
n

 

a.
 

D
oa

nh
 

ng
hi

ệp
 

củ
a 

ôn
g/

bà
 c

ó 
ph

ải
 

tr
ả 

th
êm

 
cá

c 
kh

oả
n 

ch
i 

ph
í 

kh
ôn

g 
ch

ín
h 

th
ức

 
ha

y 
kh

ôn
g?

 
(1

) C
ó 

 
(2

) K
hô

ng
 

b.
 Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

rằ
ng

 
“h

iệ
n 

tư
ợn

g 
nh

ũn
g 

nh
iễ

u 
là

 
ph

ổ 
bi

ến
 k

hi
 g

iả
i q

uy
ết

 t
hủ

 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

 h
oặ

c 
cá

c 
cô

ng
 v

iệ
c 

liê
n 

qu
an

 t
ại

 c
ác

 
Sở

, b
an

, n
gà

nh
” 

kh
ôn

g?
 

(1
) H

oà
n 

to
àn

  k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(2

) K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(3

) Đ
ồn

g 
ý 

(4
) H

oà
n 

to
àn

 đ
ồn

g 
ý 

c.
 Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i n

hậ
n 

đị
nh

 
“M

ức
 c

hi
 p

hí
 k

hô
ng

 c
hí

nh
 t

hứ
c 

m
à 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 đ
ã 

ch
i 

kh
i 

th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

 h
oặ

c 
cô

ng
 v

iệ
c 

liê
n 

qu
an

 t
ại

 c
ác

 S
ở,

 b
an

, n
gà

nh
 là

 
m

ức
 c

hấ
p 

nh
ận

 đ
ư

ợc
” 

kh
ôn

g?
 

 (1
) H

oà
n 

to
àn

  k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(2

) K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(3

) Đ
ồn

g 
ý 

(4
) H

oà
n 

to
àn

 đ
ồn

g 
ý 

d.
 Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i 

nh
ận

 
đị

nh
 “

Cô
ng

 v
iệ

c 
sẽ

 đ
ạt

 k
ết

 q
uả

 
hơ

n 
nế

u 
ch

i 
tr

ả 
ch

i 
ph

í 
kh

ôn
g 

ch
ín

h 
th

ức
” 

kh
ôn

g?
  

  (1
) H

oà
n 

to
àn

  k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(2

) K
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
(3

) Đ
ồn

g 
ý 

(4
) H

oà
n 

to
àn

 đ
ồn

g 
ý 

e.
 Ô

ng
/B

à 
vu

i 
lò

ng
 

ch
o 

bi
ết

 
so

 
vớ

i 
nh

ữn
g 

nă
m

 tr
ướ

c 
th

ì 
ch

i 
ph

í 
kh

ôn
g 

ch
ín

h 
th

ức
 n

ăm
 n

ay
 n

hư
 

th
ế 

nà
o 

(v
ề 

gi
á 

tr
ị)?

  
 (1

) G
iả

m
 b

ớt
 

(2
) K

hô
ng

 th
ay

 đ
ổi

 
(3

) T
ăn

g 
lê

n 

 
(1

) 
(2

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
1.

 S
ở 

Kế
 h

oạ
ch

 v
à 

Đ
ầu

 t
ư

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
2.

 S
ở 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3.
 S

ở 
Xâ

y 
dự

ng
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4.
 S

ở 
Cô

ng
 th

ươ
ng

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5.

 S
ở 

La
o 

độ
ng

, T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

Xã
 h

ội
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6.
 S

ở 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7.

 S
ở 

Th
ôn

g 
ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8.

 S
ở 

Tư
 p

há
p 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9.
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g 
và

 V
ận

 tả
i 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

10
. S

ở 
Tà

i c
hí

nh
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

11
. C

ôn
g 

an
 T

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12
. V

ăn
 p

hò
ng

 U
BN

D
 tỉ

nh
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13
.T

ha
nh

 tr
a 

tỉ
nh

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
14

. B
an

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 K
CN

 tỉ
nh

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15

.C
ục

 th
uế

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
16

. B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
hộ

i t
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
17

. S
ở 

Kh
oa

 h
ọc

 v
à 

Cô
ng

 n
gh

ệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18

. S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

19
. C

ục
 Q

uả
n 

lý
 th

ị t
rư

ờn
g 
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24.Th
eo quan

 sát của m
ìn

h
, doan

h
 n

gh
iệp có n

h
ận

 xét n
h

ư
 th

ế n
ào đối với các n

h
ận

 địn
h

 dư
ới đây liên

 quan
 đến

 sự
 đối xử

 của Sở, ban
, 

n
gàn

h
 đối với các doan

h
 n

gh
iệp sân

 sau, th
ân

 h
ữ

u, doan
h

 n
gh

iệp lớn
 đan

g h
oạt độn

g trên
 địa bàn

 so với doan
h

 n
gh

iệp kh
ác? 

Cơ quan
 

a. Lãnh đạo Sở, 
ban, 

ngành 
có 

doanh 
nghiệp 

sân 
sau, 

doanh 
nghiệp thân hữ u 
không? 
    (1) Không biết 
(2) Có 
(3) Không có  

b. 
D

oanh 
nghiệp 

sân 
sau, doanh nghiệp thân 
hữu 

đư
ợc 

ưu 
ái 

hơn 
trong việc tiếp cậ n các 
nguồn lực nhà nước (ví 
dụ: đấu th

ầu, kh
oán

g 
sản

…
) không?  

   (1) Không ư
u ái hơn 

(2) Ư
u ái hơn 

(3) R
ất nhiều ư

u ái 

c. 
D

oanh 
nghiệp 

lớn 
đư

ợc 
ư

u 
ái 

hơn
 

doanh 
nghiệp 

nhỏ 
trong 

việ c 
tiếp 

cận 
thông 

tin 
không? 
   (1) Có 
(2) Không 

d. D
oanh nghiệp 

lớn đư
ợc ư

u tiên 
hơn

 
doanh 

nghiệp nhỏ trong 
quá 

trình 
giải 

quyết kiến nghị, 
khó khăn và thủ 
tục 

hành 
chính 

không? 
 (1) Có 
(2) Không 

e. 
D

oanh 
nghiệp 

lớn 
đư

ợc 
nhiều 

cơ 
chế 

ư
u 

đãi 
hơn

 
so 

với 
doanh 

nghiệp 
nhỏ 

không? 
   (1) Có 
(2) Không 

f. Việc ưu ái cho các 
doanh 

nghiệp 
lớn, 

doanh 
nghiệp 

sân 
sau, 

doanh 
nghiệp 

thân hữu (nếu có) có 
gây 

khó 
khăn 

cho 
doanh 

nghiệp 
của 

ông/bà hay không? 
(1) Không ảnh hư

ởng 
gì 
(2) Khó khăn 
(3) R

ất khó khăn 

g. Sở, ban, ngành 
có thường xuyên 
quan tâm

 đến các 
doanh nghiệp nhỏ 
không? 
(1) Thờ ơ, không 
quan tâm

 
(2) Bình thư

ờng 
(3) Thư

ờng xuyên 
quan tâm

 

 
(1) 

(2) 
(3) 

(1) 
(2) 

(3) 
(1) 

(2) 
(1) 

(2) 
(1) 

(2) 
(1) 

(2) 
(3) 

(1) 
(2) 

(3) 
1. Sở Kế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trường 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3. Sở Xây dựng  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
4. Sở Công thương  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5. Sở Lao động, Thư
ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6. Sở N
ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8. Sở Tư pháp 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
14. Ban quản lý các KCN

 tỉnh  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16. Bảo hiểm
 xã hội tỉnh 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17. Sở Khoa học và Công nghệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trường 
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25
.D

oa
n

h
 n

gh
iệ

p 
đã

 t
h

am
 g

ia
, đ

ư
ợc

 h
ỗ 

tr
ợ 

n
h

ư
 t

h
ế 

n
ào

 t
ừ

 c
ác

 c
h

ư
ơn

g 
tr

ìn
h

 h
ỗ 

tr
ợ,

 c
h

ư
ơn

g 
tr

ìn
h

 t
ra

o 
đổ

i t
h

ôn
g 

ti
n

, đ
ối

 t
h

oạ
i d

oa
n

h
 n

g
  

do
 c

ác
 S

ở,
 b

an
, n

gà
n

h
 t

ỉn
h

 Đ
ắk

 N
ôn

g 
tổ

 c
h

ứ
c 

tí
n

h
 t

ới
 t

h
ời

 đ
iể

m
 h

iệ
n

 n
ay

 h
ay

 k
h

ôn
g?

 

Cơ
 q

ua
n 

a.
 Đ

ượ
c 

m
ời

/t
hô

ng
 b

áo
 t

ha
m

 g
ia

 c
ác

 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 h

ỗ 
tr

ợ 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

(k
hó

a 
đà

o 
tạ

o,
 t

ập
 h

uấ
n,

 p
hổ

 b
iế

n 
ch

ủ 
tr

ươ
ng

, c
hí

nh
 s

ác
h,

 p
há

p 
lu

ật
,…

) 
do

 S
ở,

 b
an

, n
gà

nh
 t

ổ 
ch

ức
 k

hô
ng

? 
 

(1
) K

hô
ng

 đ
ư

ợc
 m

ời
/t

hô
ng

 b
áo

 
(2

) Đ
ư

ợc
 m

ời
/t

hô
ng

 b
áo

 s
on

g 
kh

ôn
g 

th
am

 g
ia

 
(3

) Đ
ư

ợc
 m

ời
/t

hô
ng

 b
áo

 v
à 

th
am

 g
ia

 
(N

ếu
 c

họ
n 

(1
) h

oặ
c 

(2
) t

hì
 b

ỏ 
qu

a 
câ

u 
b 

và
 tr

ả 
lờ

i c
âu

 ti
ếp

 th
eo

) 

b.
 N

ếu
 đ

ã 
từ

ng
 th

am
 g

ia
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

hỗ
 t

rợ
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

do
 S

ở,
 

ba
n,

 n
gà

nh
 t

ổ 
ch

ức
, 

xi
n 

vu
i 

lò
ng

 
ch

o 
bi

ết
 ý

 k
iế

n 
về

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
hỗ

 tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp

? 
   (1

) H
oà

n 
to

àn
 k

hô
ng

 th
iế

t t
hự

c 
(2

) Í
t t

hi
ết

 th
ự

c 
(3

) P
hầ

n 
lớ

n 
là

 th
iế

t t
hự

c 
(4

) H
oà

n 
to

àn
 th

iế
t t

hự
c 

c.
 Đ

ượ
c 

m
ời

/t
hô

ng
 b

áo
 th

am
 

gi
a 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

tr
ao

 đ
ổi

 
th

ôn
g 

ti
n,

 đ
ối

 t
ho

ại
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

? 
   (1

) 
Kh

ôn
g 

đư
ợc

 m
ời

/t
hô

ng
 

bá
o 

(2
) Đ

ư
ợc

 m
ời

/t
hô

ng
 b

áo
 s

on
g 

kh
ôn

g 
th

am
 g

ia
 

(3
) 

Đ
ư

ợc
 m

ời
/t

hô
ng

 b
áo

 v
à 

th
am

 g
ia

 

d.
 T

he
o 

ôn
g/

bà
, t

ại
/s

au
 c

ác
 

bu
ổi

 
đố

i 
th

oạ
i, 

tr
ao

 
đổ

i 
th

ôn
g 

ti
n 

nh
ữn

g 
vư

ớn
g 

m
ắc

, 
kh

ó 
kh

ăn
 đ

ượ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 

nh
ư 

th
ế 

nà
o?

 
     (1

) K
hô

ng
 đ

ư
ợc

 g
iả

i q
uy

ết
 

(2
) G

iả
i q

uy
ết

 1
 p

hầ
n 

(3
) Đ

ư
ợc

 g
iả

i q
uy

ết
 

 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
1.

 S
ở 

Kế
 h

oạ
ch

 v
à 

Đ
ầu

 t
ư

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
2.

 S
ở 

Tà
i n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3.
 S

ở 
Xâ

y 
dự

ng
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4.
 S

ở 
Cô

ng
 th

ươ
ng

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
5.

 S
ở 

La
o 

độ
ng

, T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

Xã
 h

ội
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6.
 S

ở 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
7.

 S
ở 

Th
ôn

g 
ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
8.

 S
ở 

Tư
 p

há
p 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

9.
 S

ở 
G

ia
o 

th
ôn

g 
và

 V
ận

 tả
i 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

10
. S

ở 
Tà

i c
hí

nh
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

11
. C

ôn
g 

an
 T

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12
. V

ăn
 p

hò
ng

 U
BN

D
 tỉ

nh
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13
.T

ha
nh

 tr
a 

tỉ
nh

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
14

. B
an

 q
uả

n 
lý

 c
ác

 K
CN

 tỉ
nh

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
15

.C
ục

 th
uế

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
16

. B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
hộ

i t
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
17

. S
ở 

Kh
oa

 h
ọc

 v
à 

Cô
ng

 n
gh

ệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
18

. S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 
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 th

ị t
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26.Ý kiến
 của doan

h
 n

gh
iệp về n

h
ận

 địn
h

 sau:  

Cơ quan
 

Ý kiến của ông/bà về nhận định “Việc thḤ
c thi văn b̔n pháp lu̞t của Sở, ban, ngành là nghiêm

 m
inh, theo đúng 

quy trìn
h, quy định”. 

(1) H
oàn toàn không đồng ý 

(2) Không đồng ý 
(3) Đ

ồng ý 
(4) H

oàn toàn đồng ý 
 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

1. Sở K
ế hoạch và Đ

ầu tư
 


 


 


 


 

2. Sở Tài nguyên và M
ôi trư

ờng 


 


 


 


 
3. Sở Xây dự

ng  


 


 


 


 
4. Sở Công thư

ơng  


 


 


 


 
5. Sở Lao động, Thư

ơng binh và Xã hội 


 


 


 


 
6. Sở N

ông nghiệp và Phát triển nông thôn   


 


 


 


 
7. Sở Thông tin và Truyền thông 


 


 


 


 

8. Sở Tư
 pháp 


 


 


 


 

9. Sở G
iao thông và Vận tải 


 


 


 


 

10. Sở Tài chính 


 


 


 


 
11. Công an Tỉnh 


 


 


 


 

12. Văn phòng U
BN

D
 tỉnh  


 


 


 


 

13.Thanh tra tỉnh  


 


 


 


 
14. Ban quản lý các K

CN
 tỉnh  


 


 


 


 

15.Cục thuế Tỉnh 


 


 


 


 
16. Bảo hiểm

 xã hội tỉnh 


 


 


 


 
17. Sở K

hoa học và Công nghệ 


 


 


 


 
18. Sở Văn hóa, Thể thao và D

u lịch 


 


 


 


 
19. Cục Q

uản lý thị trư
ờng 
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27
.Q

ua
n

 đ
iể

m
 c

ủa
 d

oa
n

h
 n

gh
iệ

p 
đố

i v
ới

 c
ôn

g 
tá

c 
gi

ải
 q

uy
ết

 k
h

iế
u 

n
ại

 t
ại

 c
ác

 S
ở,

 b
an

, n
gà

n
h

 

Cơ
 q

ua
n

 

a.
 

Th
eo

 
ki

nh
 

ng
hi

ệm
 

củ
a 

 
ôn

g/
bà

, 
cá

c 
kh

iế
u 

nạ
i 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
lê

n 
lã

nh
 

đạ
o 

cá
c 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 c

ó 
đư

ợc
 

gi
ải

 q
uy

ết
 th

ỏa
 đ

án
g 

kh
ôn

g?
 

 (1
) K

hô
ng

 b
ao

 g
iờ

 
(2

) Đ
ôi

 k
hi

 
(3

) P
hầ

n 
lớ

n 
(4

) L
uô

n 
lu

ôn
 

b.
 Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i n

hậ
n 

đị
nh

: 
“d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ph
ải

 p
hả

n 
án

h,
 k

hi
ếu

 
nạ

i 
vư

ợt
 c

ấp
 m

ới
 c

ó 
th

ể 
gi

ải
 q

uy
ết

 
đư

ợc
 v

ấn
 đ

ề”
  k

hô
ng

? 
 (1

) H
oà

n 
to

àn
 k

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

(2
) K

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

(3
) Đ

ồn
g 

ý 
(4

) H
oà

n 
to

àn
 đ

ồn
g 

ý 

c.
 Ý

 k
iế

n 
ôn

g/
bà

 v
ề 

nh
ận

 đ
ịn

h 
“L

uô
n 

có
 c

ác
h 

th
ức

 đ
ảm

 b
ảo

 c
ôn

g 
bằ

ng
, 

m
in

h 
bạ

ch
 t

ro
ng

 g
iả

i 
qu

yế
t 

kh
iế

u 
nạ

i”
 là

 g
ì?

 
  (1

) Đ
ảm

 b
ảo

 h
oà

n 
to

àn
 

(2
) Đ

a 
ph

ần
 đ

ảm
 b

ảo
 

(3
) C

hỉ
 đ

ảm
 b

ảo
 1

 p
hầ

n 
(4

) H
oà

n 
to

àn
 k

hô
ng

 đ
ảm

 b
ảo

  

d.
 Ô

ng
/B

à 
có

 đ
ồn

g 
ý 

vớ
i 

nh
ận

 
đị

nh
: 

“C
ó 

hỗ
 t

rợ
 p

há
p 

lý
 c

ho
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 p
hả

n 
án

h,
 k

hi
ếu

 
nạ

i h
àn

h 
vi

 s
ai

 tr
ái

” 
ha

y 
kh

ôn
g?

 
  (1

) H
oà

n 
to

àn
 k

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

(2
) K

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý 

(3
) Đ

ồn
g 

ý 
(4

) H
oà

n 
to

àn
 đ

ồn
g 

ý 
 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

1.
 S

ở 
Kế

 h
oạ

ch
 v

à 
Đ

ầu
 t

ư
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2.
 S

ở 
Tà

i n
gu

yê
n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
3.

 S
ở 

Xâ
y 

dự
ng

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
4.

 S
ở 

Cô
ng

 th
ươ

ng
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5.
 S

ở 
La

o 
độ

ng
, T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
Xã

 h
ội

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
6.

 S
ở 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

7.
 S

ở 
Th

ôn
g 

ti
n 

và
 T

ru
yề

n 
th

ôn
g 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

8.
 S

ở 
Tư

 p
há

p 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
9.

 S
ở 

G
ia

o 
th

ôn
g 

và
 V

ận
 tả

i 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
10

. S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11

. C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
12

. V
ăn

 p
hò

ng
 U

BN
D

 tỉ
nh

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
13

.T
ha

nh
 tr

a 
tỉ

nh
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

14
. B

an
 q

uả
n 

lý
 c

ác
 K

CN
 tỉ

nh
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

15
.C

ục
 th

uế
 T

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16
. B

ảo
 h

iể
m

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17
. S

ở 
Kh

oa
 h

ọc
 v

à 
Cô

ng
 n

gh
ệ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

18
. S

ở 
Vă

n 
hó

a,
 T

hể
 t

ha
o 

và
 D

u 
lịc
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. C
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 Q
uả
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 th
ị t

rư
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28.  Từ kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh, theo ông/bà 3 cơ quan nào dưới đây được 
cho là thực hiện thủ tục tốt nhất cho doanh nghiệp (Chỉ được chọn 3 cơ quan tốt 
nhất ) 

Lĩnh vực, cơ quan Phương án trả lời 

a. Cơ quan đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp  

b. Cơ quan thực hiện các thủ tục đất đai cấp tỉnh   

c. Cơ quan thực hiện các thủ tục về môi trường  

d. Cơ quan thực hiên các thủ tục về lao động  

e.Cơ quan thực hiện các thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm  

f. Cơ quan thuế   

g. Công an giao thông  

h. Cơ quan thực hiện các thủ tục về Bảo hiểm xã hội   

i. Công an phòng cháy, chữa cháy   

k. Công an kinh tế  

l. Cơ quan thực hiện các thủ tục về An ninh trật tự   

m. Khác: (vui lòng điền phía  dưới)  

 * Khác: 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
29. Doanh nghiệp có góp ý/đề xuất gì nhằm cải thiện năng lực điều hành của Sở, 

ban, ngành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên 

địa bàn? 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Ngày hoàn thành phiếu khảo sát: ……./……/2020 

Xin chân thành cảm ơn ông/bà đã tham gia khảo sát! 
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Phụ lục 2b: Phiếu khảo sát nhóm cấp huyện 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP  
VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  

A- GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT 
Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Đắk Nông triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều 

hành các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh thông qua bộ chỉ số DDCI. Bộ chỉ số này được 
Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần làm thay đổi thái độ, chất lượng 
dịch vụ công của tỉnh. Trên cơ sở ý kiến và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả khảo 
sát, đánh giá là nguồn thông tin quý giá giúp tỉnh Đắk Nông và cộng đồng doanh nghiệp cùng 
nhau giám sát, cải thiện mọi mặt chất lượng điều hành kinh tế của cán bộ các cấp. Khảo sát được 
triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, hợp tác xã và 
hộ kinh doanh đã hợp tác và đóng góp ý kiến. Chúng tôi cam kết tất cả những thông tin doanh 
nghiệp cung cấp sẽ được bảo đảm bí mật danh tính và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên 
cứu.  
  1. Hướng dẫn điền phiếu: Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Nhóm nghiên cứu khuyến 
nghị lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các 
bộ phận chuyên môn hoặc người có am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp) cùng tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi. Trong phiếu khảo sát, thuật ngữ 
“doanh nghiệp” bao gồm cả hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Với những ô trống, vui lòng 
đánh dấu  vào những phương án lựa chọn.  
  2. Hướng dẫn gửi phiếu: Sau khi hoàn thành phiếu khảo sát, đề nghị Quý doanh 
nghiệp gửi lại phiếu đã trả lời trong phong bì kín đã dán tem kèm theo. 
 Địa chỉ nơi nhận phiếu khảo sát: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Địa chỉ: 
đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.  
 Hoặc email về địa chỉ: ddcidaknong@gmail.com  
          Mọi phiếu khảo sát được gửi qua đường bưu chính và/hoặc qua email đều được chuyển 
đến đơn vị tư vấn độc lập để bảo mật danh tính doanh nghiệp. Không cơ quan nào của tỉnh Đắk 
Nông có thể đọc được phiếu khảo sát của doanh nghiệp 
 3. Hỗ trợ thông tin: Trong quá trình điền phiếu khảo sát, chúng tôi sẵn sàng giải đáp 
bất cứ thắc mắc nào từ phía doanh nghiệp thông qua đường dây nóng: 
  0914.486.856 Anh Toàn, IPC Đắk Nông 

  0907.560.935 Chị Thắm, Hiệp hội doanh nghiệp. 
LỰA CHỌN ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ 

(Doanh nghiệp chỉ lựa chọn một trong số huyện, thành phố dưới đây – là nơi doanh nghiệp có 
hoạt động sản xuất kinh doanh chủ đạo) 

 (1) TP. Gia Nghĩa  (2) H. Đắk Glong  (3) H. Đắk Song  (4) H. Krông Nô 

 (5) H. Đắk R’Lấp  (6) H. Đắk Mil  (7) H. Tuy Đức  (8) H. Cư Jút 

 
  

MẪU B 

mailto:ddcidaknong@gmail.com
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B- TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 

Tất cả thông tin trong Phiếu khảo sát sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích thống kê và nghiên 

cứu. Kết quả phân tích sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện năng lực điều hành kinh tế và môi trường 

kinh doanh tại địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật danh tính của doanh nghiệp. 

Mã số thuế:………………………………………… 

Mã số phiếu:   ………… (phần này do VCCI ĐN điền thông tin) 

1. Tên doanh nghiệp:  

2. Địa chỉ trụ sở hoạt động hiện nay:   

3. Họ và tên người trả lời:   

4. Chức vụ:  (1) Lãnh đạo doanh nghiệp   (2) Lãnh đạo phòng ban        
  (3) Nhân viên 
5. Số điện thoại người trả lời:  

6. Địa chỉ email người trả lời:  

7. Năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh:   

8. Lĩnh vực kinh doanh chính 

 (1) Dịch vụ/ Thương mại         (2) Công nghiệp chế biến, chế tạo  

 (3) Nông – Lâm nghiệp và thủy sản    (4) Xây dựng, bất động sản 

 (5) Khai khoáng                                     (6) Khác:       (Ghi rõ lĩnh vực khác) 

9. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp do ông/ bà quản lý hiện nay như thế 

nào?  (Chỉ chọn 1 đáp án) 

 (1) Thua lỗ lớn   (2) Thua lỗ chút ít 

 (3) Hòa vốn    (4) Lãi chút ít 

 (5) Lãi như mong muốn 

10. Kế hoạch/dự định của doanh nghiệp trong vòng 2 năm sắp tới là gì? (Chỉ chọn 1 đáp 

án) 

 (1) Có kế hoạch tăng quy mô KD  (2) Sẽ tiếp tục KD với quy mô hiện tại    

 (3) Có kế hoạch giảm quy mô KD  (4) Có kế hoạch đóng cửa  

11. Thành phần sở hữu của doanh nghiệp:    
 (1) Doanh nghiệp dân doanh    
 (2) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
 (3) Doanh nghiệp nhà nước                           
12. Tổng số lao động của doanh nghiệp? 
 (1) Không vượt quá 10 người                (2) Từ 11 đến 100 người  
 (3) Từ 101 đến 200 người     (4) Trên 200 người 
13. Quy mô vốn đầu tư doanh nghiệp của ông/bà? 
 (1) Dưới 3 tỷ    (2) Từ 3 tỷ đến dưới 20 tỷ   
 (3) Từ 20 đến dưới 50 tỷ   (4) Từ 50 đến dưới 100 tỷ 
 (5) Từ 100 đến dưới 300 tỷ   (6) Trên 300 tỷ 
14. Đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp và hiệu quả của các 
chính sách hỗ trợ tại tỉnh? 
a. Dịch Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp ông/bà 

trong năm 2020? 
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   (1) Không ảnh hưởng gì  (2) Ảnh hưởng một phần 

   (3) Ảnh hưởng nghiêm trọng  (4) Ảnh hưởng rất nghiêm trọng 

b. Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính 

phủ đã có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Theo quan sát của ông/bà, từ khi có chủ 

trương, chính sách của Chính phủ đến khi doanh nghiệp tiếp cận được hỗ trợ là: 

 (1) Kịp thời, hỗ trợ đến với doanh nghiệp lúc cần nhất  

 (2) Chậm trễ, chủ trương là có nhưng thực thi rất chậm 

 (3) Không thể tiếp cận được 

 (4) Ý kiến khác của doanh nghiệp: ......................................................................................................  

c. Theo quan sát của ông/bà, khi Chính phủ có các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, các cơ quan tại tỉnh có động thái, hoạt động cụ thể gì 

để giúp doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách này: 

 (1) Không làm gì 

 (2) Có thông báo và có hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh (website, 

báo đài của tỉnh…) 

 (3) Có gửi thông tin và hướng dẫn đến doanh nghiệp qua thư, email,… 

 (4) Thông báo, hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin của tỉnh kết hợp với gửi 

thông tin đến doanh nghiệp  

 (5) Khác:   

d. Đánh giá tác động của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ông/bà: 

Giải pháp 

Không giúp 
nhiều cho 

phục hồi hoạt 
động kinh 

doanh  

Chỉ mang 
tính động 

viên doanh 
nghiệp 

Giúp doanh 
nghiệp phục 

hồi hoạt động 
kinh doanh 

a. Giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi, giảm phí dịch 
vụ 

   

b. Gia hạn thời hạn nộp thuế      
c. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê 
đất 

   

d. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất  

   

e. Lùi thời điểm đóng kinh phí 
công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 
đến ngày 30/6/2020 

   

f. Được vay 50% tiền lương tối 
thiểu vùng với lãi suất 0% để trả 
lương cho người lao động 

   

g. Hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao 
tay nghề lao động 

   

 
e. Để phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần chính sách hỗ trợ 

nào nhất? (Chọn 3 đáp án) 

 (1) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

 (2) Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh  
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 (3) Hỗ trợ thuế, kế toán  

 (4) Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung  

 (5) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường  

 (6) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý  

 (7) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

 (8) Khác:   
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C- ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ CẤP HUYỆN 

15. Doanh nghiệp nhận xét về khả năng tiếp cận thông tin và đánh giá website huyện, 

thành phố tỉnh Đắk Nông? 

a. Ông/Bà đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin (tài liệu quy hoạch 

hoặc văn bản quy phạm pháp luật) của huyện, thành phố? 

 (1) Khó tiếp cận   (2) Tương đối khó tiếp cận  

 (3) Tương đối dễ tiếp cận  (4) Dễ tiếp cận 

b. Ông/Bà đánh giá như thế nào về nhận định “Muốn tiếp cận được tài liệu của huyện, 

thành phố thì phải có “mối quan hệ”? 

 (1) Hoàn toàn không đúng  (2) Không đúng 

 (3) Đúng   (4) Rất đúng 

c. Ông/Bà có thường xuyên truy cập vào Website của các huyện, thành phố không? (Nếu 

chọn Chưa bao giờ thì bỏ qua câu d và trả lời câu tiếp theo) 

 (1) Chưa bao giờ   (2) Thỉnh thoảng   

 (3) Thường xuyên    (4) Rất thường xuyên  

d. Ông/Bà đánh giá về tính hữu ích của thông tin trên Website của huyện, thành phố đối 

với doanh nghiệp?  

 (1) Không hữu ích    (2) Ít hữu ích 

 (3) Tương đối hữu ích   (4) Rất hữu ích  

16. Doanh nghiệp đánh giá về tính kịp thời cung cấp thông tin của huyện, thành phố? 

a. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tính kịp thời cung cấp thông tin trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính hoặc công việc của huyện, thành phố? 

 (1) Rất chậm trễ    (2) Tương đối chậm trễ 

 (3) Tương đối kịp thời  (4) Rất kịp thời 

b. Ông/Bà đánh giá như thế nào về nội dung thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính hoặc công việc có liên quan tới huyện, thành phố? 

 (1) Không rõ ràng   (2) Tương đối rõ ràng 

 (3) Rõ ràng   (4) Rất rõ ràng 

c. Khi doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thì 

thái độ của cán bộ khi được đề nghị cung cấp thông tin cho doanh nghiệp là? 

 (1) Miễn cưỡng   (2) Bình thường 

 (3) Nhiệt tình   

17. Doanh nghiệp có nhận xét như thế nào về sự năng động, linh hoạt của huyện, thành 

phố? 
a. Ông/Bà có đồng ý với nhận định “Lãnh đạo huyện, thành phố linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp”? 

 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý  

b. Ông/Bà đánh giá như thế nào về cách phản ứng của huyện, thành phố trong việc giải 

quyết những vấn đề mới phát sinh? 

 (1) Không giải quyết    (2) Chậm trễ, trì hoãn  

 (3) Xin ý kiến chỉ đạo   (4) Chủ động nghiên cứu, trao đổi 
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c. Theo ông/bà huyện, thành phố kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, 

vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình hay 

không? 

 (1) Không kịp thời    (2) Ít kịp thời  

 (3) Kịp thời  

d. Theo ông/bà huyện, thành phố chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các đề 

xuất/giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn 

huyện/tỉnh hay không? 

 (1) Không chủ động   (2) Ít chủ động  

 (3) Chủ động   

18. Ý kiến của doanh nghiệp đối với một số vấn đề sau: 

a.  Ông/Bà có đồng ý với nhận định “Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ của huyện, thành 

phố khi thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên” không? (nếu chọn (2), vui 
lòng bỏ qua câu b và trả lời câu tiếp theo) 
 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý 

b. Theo ông/bà, hiện tượng trì hoãn/chậm trễ tại huyện, thành phố khi thực hiện các 

quyết định/chủ trương của cấp trên xuất phát từ nguyên nhân nào? (có thể chọn 
nhiều đáp án) 
  (1) Nội dung quyết định/chủ trương khó hiểu, không rõ ràng      

  (2) Trình độ cán bộ xử lý còn yếu kém 

  (3) Gây khó để đòi hỏi chi phí không chính thức 

  (4) Sợ trách nhiệm nên không giải quyết 

19. Ý kiến của doanh nghiệp đối với những nhận định sau về lãnh đạo (người đứng đầu) 

các huyện, thành phố như thế nào? 

a. Lãnh đạo huyện, thành phố có ảnh hưởng quyết định tới công tác cải cách thủ tục hành 

chính tại địa phương 

 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý 

b. Lãnh đạo huyện, thành phố có tinh thần dám quyết/dám làm và dám chịu trách nhiệm 

 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý 

c. Lãnh đạo huyện, thành phố có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề 

của doanh nghiệp 

 (1) Không có hành động                    

 (2) Có hành động nhưng không hiệu quả  

 (3) Có hành động và có hiệu quả nhưng còn chậm 

 (4) Có hành động, có hiệu quả và nhanh chóng 

d. Lãnh đạo huyện, thành phố lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp  

 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý 

e. Lãnh đạo huyện, thành phố chưa giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể 

của doanh nghiệp 

 (1) Đồng ý    (2) Không đồng ý 

f. Hiện tượng "trên bảo dưới không nghe" tại huyện, thành phố là? 
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 (1) Không tồn tại   

 (2) Có nhưng không nghiêm trọng   

 (3) Nghiêm trọng  

20. Doanh nghiệp đánh giá về hoạt động thanh, kiểm tra của các huyện, thành phố 

tỉnh Đắk Nông? 

a. Số lần doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra của huyện, thành phố trong năm nay? (n̰ u 
3 l̘ n tr᷆  lên, ghi rõ s͗  lần)? 

 (1) 0 lần   (2) 1 lần   

 (3) 2 lần   (4) 3 lần trở lên . Số lần: .......  

b. Nếu doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên, nội dung các cuộc thanh tra, 

kiểm tra có trùng lặp không? 

 (1) Hoàn toàn trùng lặp   (2) Đa phần trùng lặp   

 (3) Đa phần không trùng lặp   (4) Hoàn toàn không trùng lặp 

c. Nội dung các cuộc thanh, kiểm tra có đúng như trong phạm vi của Quyết định thanh, 

kiểm tra đã ban hành hay không? 

 (1) Ngoài phạm vi    (2) Phần lớn ngoài phạm vi  

 (3) Phần lớn trong phạm vi   (4) Trong phạm vi 

d. Các cuộc thanh kiểm tra giúp doanh nghiệp khắc phục các sai sót trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh không? 

 (1) Có     (2) Không (Nếu chọn (1), bỏ qua câu e và trả lời câu tiếp) 

e. Theo ông/bà, mục đích thật sự của cán bộ khi đến thanh tra, kiểm tra là gì? (có thể 
chọn nhiều đáp án) 

 (1) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao  

 (2) Tìm ra sai phạm để xử phạt doanh nghiệp 

 (3) Nhũng nhiễu gây khó dễ cho doanh nghiệp 

 (4) Khác (Chọn Khác trả lời ở phía dưới) 

* Phương án (4) Khác:  .....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

21. Doanh nghiệp đánh giá về sự phối hợp, hợp tác giải quyết công việc của các đơn vị 
a. Trong trường hợp doanh nghiệp giải quyết công việc liên quan đến nhiều đơn vị (sở, 

ban, ngành, cấp huyện), doanh nghiệp đánh giá như thế nào về nhận định “Công tác 
phối hợp để giải quyết công việc cho doanh nghiệp của các đơn vị được thực hiện 
tốt”? 

 (1) Hoàn toàn đồng ý    (2) Đồng ý  

 (3) Không đồng ý    (4) Hoàn toàn không đồng ý 

b. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định "Có hiện tượng đùn đẩy công việc tại đơn 
vị và/hoặc đơn vị đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn"? 

 (1) Hoàn toàn đồng ý    (2) Đồng ý  

 (3) Không đồng ý    (4) Hoàn toàn không đồng ý 

22. Doanh nghiệp đánh giá về cán bộ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại các 

huyện, thành phố? 
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a. Ông/Bà có được cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ khi đến làm các thủ tục hành chính 

không? 

 (1) Có   (2) Không 

b. Ông/Bà đánh giá thế nào về việc các huyện, thành phố tuân thủ thời gian khi giải 

quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp?  

  (1) Trễ hẹn  (2) Đúng hẹn  (3) Sớm hẹn. 

c. Thông thường, ông/bà phải đi lại bao nhiêu lần để hoàn tất thủ tục hành chính? (không 
k ̴  l̘ n đầu tiên đ̰ n tìm hi̴ u nhận hướng dẫn) 
 (1) Từ 1-2 lần  (2) 3 lần   (3) Trên 4 lần. Số lần:…… 

23. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá về các khoản chi phí không chính thức mà doanh 

nghiệp chi trả trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại huyện, thành phố 

a. Doanh nghiệp của ông/bà có phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức hay 

không? 

 (1) Có    (2) Không  

b. Ông/Bà có đồng ý rằng “hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết thủ tục 

hành chính hoặc các công việc liên quan tại các huyện, thành phố” không? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý   (2) Không đồng ý   

 (3) Đồng ý   (4) Hoàn toàn đồng ý 

c. Ông/Bà có đồng ý với nhận định “Mức chi phí không chính thức mà doanh nghiệp 

đã chi khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc công việc liên quan tại các huyện, thành 

phố là mức chấp nhận được” không? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý   (2) Không đồng ý   

 (3) Đồng ý   (4) Hoàn toàn đồng ý 

d. Ông/Bà có đồng ý với nhận định “Công việc đạt hiệu quả hơn sau khi chi trả chi phí 

không chính thức” không? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý   (2) Không đồng ý   

 (3) Đồng ý   (4) Hoàn toàn đồng ý 

e. Ông/Bà vui lòng cho biết so với những năm trước thì chi phí không chính thức năm 

nay như thế nào (v̲  giá tr͆ )?  

 (1) Giảm bớt  (2) Không thay đổi  (3) Tăng lên 

 

24. Theo quan sát của mình, doanh nghiệp có nhận xét như thế nào đối với các nhận 

định dưới đây liên quan đến sự đối xử của huyện, thành phố đối với các doanh 

nghiệp sân sau, thân hữu, doanh nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn so với 

doanh nghiệp khác?  

a. Lãnh đạo huyện, thành phố có doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu không? 

 (1) Không biết  (2) Có   (3) Không có 

b. Doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn trong việc tiếp cận các 

nguồn lực nhà nước (ví dụ: đấu thầu, khoáng sản…) không?  

 (1) Không ưu ái hơn  (2) Ưu ái hơn  (3) Rất nhiều ưu ái 
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c. Doanh nghiệp lớn được ưu ái hơn doanh nghiệp nhỏ trong việc tiếp cận thông tin 

không? 

 (1) Có   (2) Không 

d. Doanh nghiệp lớn được ưu tiên hơn doanh nghiệp nhỏ trong quá trình giải quyết kiến 

nghị, khó khăn và thủ tục hành chính không? 

 (1) Có   (2) Không 

e. Doanh nghiệp lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với doanh nghiệp nhỏ không? 

 (1) Có   (2) Không 

f. Việc ưu ái cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu 

(nếu có) có gây khó khăn cho doanh nghiệp của ông/bà hay không? 

 (1) Không ảnh hưởng gì        (2) Khó khăn   (3) Rất khó khăn 

g. Huyện, thành phố có thường xuyên quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ không? 

 (1) Thờ ơ, không quan tâm   (2) Bình thường  

 (3) Thường xuyên quan tâm  

25. Doanh nghiệp đã tham gia, được hỗ trợ như thế nào từ các chương trình hỗ trợ, 

chương trình trao đổi thông tin, đối thoại doanh nghiệp do các huyện, thành phố 

tỉnh Đắk Nông tổ chức tính tới thời điểm hiện nay hay không? 

a. Được mời/thông báo tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (khóa đào tạo, 

tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật,…) do huyện, thành phố tổ chức 

không? (Nếu chọn đáp án (1) hoặc (2), bỏ qua câu b và trả lời câu tiếp theo)  
 (1) Không được mời/thông báo                  (2) Được mời/thông báo song không tham 

gia 

 (3) Được mời/thông báo và tham gia 

b. Nếu đã từng tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do huyện, thành phố tổ 

chức, xin vui lòng cho biết ý kiến về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp? 

 (1) Hoàn toàn không thiết thực  (2) Ít thiết thực  

 (3) Phần lớn là thiết thực  (4) Hoàn toàn thiết thực 

c. Được mời/thông báo tham gia các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại doanh 

nghiệp do huyện, thành phố tổ chức không? 

 (1) Không được mời/thông báo   (2) Được mời/thông báo song không tham 

gia 

 (3) Được mời/thông báo và tham gia 

d. Theo ông/bà, tại/sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin những vướng mắc, khó khăn 
được tháo gỡ được giải quyết như thế nào? 
 (1) Không được giải quyết  (2) Giải quyết 1 phần  
 (3) Được giải quyết 

26. Ý kiến của ông/bà về nhận định “Việc thực thi văn bản pháp luật được thực hiện 

nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định” là gì? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý  (2) Không đồng ý   

 (3) Đồng ý    (4) Hoàn toàn đồng ý 

27. Quan điểm của doanh nghiệp đối với công tác giải quyết khiếu nại tại các huyện, 

thành phố 
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a. Theo kinh nghiệm của ông/bà, các khiếu nại của doanh nghiệp lên lãnh đạo các huyện, 

thành phố có được giải quyết thỏa đáng không? 

 (1) Không bao giờ     (2) Đôi khi 

 (3) Phần lớn   (4) Luôn luôn 

b. Ông/Bà có đồng ý với nhận định: “Doanh nghiệp phải phản ánh, khiếu nại vượt cấp 

mới có thể giải quyết được vấn đề” không? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý    (2) Không đồng ý  

 (3) Đồng ý    (4 )Hoàn toàn đồng ý 

c. Quan điểm ông/bà về nhận định “Luôn có cách thức đảm bảo công bằng, minh bạch 

trong giải quyết phản ánh, khiếu nại” là gì? 

 (1) Đảm bảo hoàn toàn  (2) Đa phần đảm bảo  

 (3) Chỉ đảm bảo 1 phần   (4) Hoàn toàn không đảm bảo 

d. Ông/Bà có đồng ý với nhận định: “Có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phản ánh, khiếu 

nại hành vi sai trái” hay không? 

 (1) Hoàn toàn không đồng ý     (2) Không đồng ý   

 (3) Đồng ý      (4) Hoàn toàn đồng ý 

28. Từ kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh, theo ông/bà 3 cơ quan nào dưới đây được cho là  
thực hiện thủ tục tốt nhất cho doanh nghệp? (Chỉ được chọn 3 cơ quan tốt nhất ) 

Lĩnh vực, cơ quan Phương án trả lời 
a. Cơ quan đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp  
b. Cơ quan thực hiện các thủ tục đất đai cấp tỉnh   
c. Cơ quan thực hiện các thủ tục về môi trường  
d. Cơ quan thực hiện các thủ tục về lao động  
e. Cơ quan thực hiện các thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm  
f. Cơ quan thuế   
g. Công an giao thông  
h. Cơ quan thực hiện các thủ tục về Bảo hiểm xã hội   
i. Công an phòng cháy, chữa cháy   
k. Công an kinh tế  
l. Cơ quan thực hiện các thủ tục về An ninh trật tự   

m. Khác: (vui lòng điền phía dưới)  

Khác: .................................................................................................................................................. 

29. Doanh nghiệp có góp ý/đề xuất gì nhằm cải thiện năng lực điều hành của huyện, 

thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn? 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Ngày hoàn thành phiếu khảo sát: ……./……/2020 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã tham gia khảo sát!





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ đạo triển khai 
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Nông 
Đơn vị chủ trì 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 
Đơn vị khảo sát 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 
Tư vấn triển khai 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 
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